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FỜI NÓI ĐẦU 


Trong suốt 45 năm hoằng hóa, Đức Phật đã tận tâm tận lực chỉ dạy con 
đường giải phóng chúng sinh thoát khỏi xiễng xích trói buộc của phiền não, của tam 
độc tham-sân-si. Đó là đường lối mà Ngài đã tự mình chứng ngộ dưới cội cây Bồ-đề, 
tại xứ Ân Độ cách đây hơn 2600 năm. 

Giáo pháp của Ngài gồm 3 phần chính: 


— Pháp học (Pariyattidhamma) 
— Pháp hành (Patipattidhamma) 
— Pháp thành (Pativedhadhamma) 


Để thành tựu Pháp thành, tức là Đạo, Quả, Niết-bàn, mỗi một hành giả 
cần phải có Pháp hành, bao gồm tiến tu thiền Chỉ tịnh (Samadhabhãvanä) và thiển 
Minh sát (Vipassanäbhävan3); và tất nhiên hành giả không thể bỏ qua Pháp học, đó là 
những lý thuyết, những giáo lý căn bản mà Đức Thế Tôn cũng như chư vị đệ tử của 
Ngài đã tiếp nối nhau giữ gìn và truyền bá cho chúng ta đến tận ngày nay thông qua 
kinh điển còn ghi chép lại trong Tam tạng (Tipitaka). 


Khi đã trau dồi, thông thuộc Pháp học, nắm vững những giáo lý mà Đức 
Đạo Sư đã truyền trao, hành giả cần phải bắt tay vào thực tập những lý thuyết đó 
trên thân và tâm mình để trí tuệ được bừng sáng, để thành tựu Pháp hành mình đang 
tôi luyện, và kết quả chính là Pháp thành. Trong quá trình thực hành đó, hai pháp 
thiển căn bản mà hành giả không thể bỏ qua đó là thiền Chỉ tịnh và thiển Minh sát. 

Thật ra, vào thời kỳ trước khi Phật giáo ra đời, các vị đạo sĩ đã tu tập thiền 
Chỉ tịnh rồi, có những vị đã chứng đắc Tứ thiền Bát định (8 Samäpattj, cả thiền Sắc 
giới lẫn thiền Vô sắc giới và có cả những vị thi triển được các phép thần thông, riêng 
thiền Minh sát thì chỉ có trong Phật giáo mà thôi. 

Hành giả tiến hành tu tập hai loại thiền này phải dựa trên nền tảng là có 
Giới (Sila), đó chính là theo sát đường lối thực hành Tam học (Tisikkhã) mà Đức Thế 
Tôn đã giảng dạy, bao gồm: Giới học (Silasikkhä), Định học (Samadhisikkhä) và Tuệ học 
(Paññäsikkhä). Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải y cứ trên những lời Phật dạy, 
trong Tam tạng, Chú giải,... để hiểu đúng và thực hành đúng những giáo pháp mà 
Ngài đã chứng ngộ và đem ra chỉ dạy cho hàng hậu học chúng ta. 


Cuốn giáo trình này đề cập đến phần đầu của hai pháp thực hành nêu 
trên, đó là phần thiền Chỉ Tịnh với nội dung bao gồm những vẫn đề mà một hành giả 
khi bắt tay vào thực hành pháp thiền này cần biết, cần hiểu, và phải lựa chọn đề 
mục hành thiền sao cho phù hợp với căn tính của bản thân mình. 

Tất nhiên, việc hành thiền bao giờ cũng là chuyện không dễ dàng đối với 
người thực tập, nhất là với các hành giả sơ cơ, mới bắt đầu làm. Cho nên hành giả 
phải có quyết tâm lớn, cần nỗ lực hết mình và thuận lợi hơn nếu có đầy đủ Pháp 
học, có một vị thầy tận tâm hướng dẫn sát sao thì ắt hấn sẽ thu hoạch được những 
thành tựu đáng mong muốn. Mong thay! 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 


lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,... 


Huế, mùa Xuân 2024 
Tường Nhân Sư 
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Pubbabhäga - Phần Mở Đầu 


Lời dạy của Đức Thế Tôn mà chúng ta được học tập xuyên suốt giáo trình 
này có thể tóm gọn lại chỉ có 2 nội dung thiết yếu, đó là dạy cho chúng ta biết về khổ 
và biết cách đoạn tận khổ, đi đôi với phương pháp thực hành để đạt đáo cách đoạn 
tận khổ ấy. Trong chương cuối cùng của bộ A///dhammatthasarigaha - Thắng Pháp 
Tập Yếu Luận, Đức trưởng lão AnuruddJa đã nói đến pháp thực hành, là con đường 
dẫn đến Niết-bàn, là sự diệt tận khổ đau. 


Phương pháp thực hành để đạt đáo cách đoạn tận khổ này gồm 2 đường lối 
áp dụng là Samatha — Chỉ tịnh và Wipassana — Minh sát. 


athasahgoha: 
1. SAMATHAVIPASSANANAM BHAVANANAM ITO PARAM 
KAMMATTHANAM PAVAKKHAMI DUVIDHAMPI  YATHÄKKAMAM. 


Từ đây, tôi sẽ nói về hai loại nghiệp xứ: chỉ tịnh tu tiến và minh sát tu 
tiến theo tuần tự. 


Trước đây, Đức trưởng lão 4/uddña đã trình bày các vấn để về Danh 
pháp, Sắc pháp với thực tính Vô ngã và mối tương quan nhân quả lẫn nhau thông 
qua các pháp Duyên khởi và Duyên hệ. Tiếp theo, ngài muốn nêu lên con đường 
thực hành tu tiến (bhãvanä) thiền Chỉ tịnh và thiền Minh sát nhằm cho chúng ta thấy 
rõ mối tương giao và không tương giao giữa 2 loại thiền này. 


Từ bhãyanã dịch là phát triển, tu tiến, tu tập, v.v... nghĩa là làm cho sinh khởi 
rồi phát triển thường xuyên trong nội tâm của hành giả, như Pä|i định nghĩa: 

* Kusaladhanmme bhayefi uppñdefti vaddhaft'fi = bhaãvang. 
Trạng thái làm cho các thiện pháp sinh khởi rồi phát triển gọi là ØøZv2z4, dịch là 
tụ tiến. 

* Bhayeftabba punappunam vaddhefabba ti = bhaãyang. 
Pháp mà bậc thiện trí cần tu tập cho tăng tiến thường xuyên gọi là //ấyzä, dịch là 
tụ tiến. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ THIỀN CHỈ TỊNH 


Bhãvanñ — Tu tiền gồm có 2 loại: 


- Samathabhãvanä - Chỉ tịnh tu tiến 
* Vipassanäbhãvanä — Minh sát tu tiến 


I. SAMATHABHÄVANÄ - CHỈ TỊNH TU TIỀN 


Samathabhãvanä — Chỉ tịnh tu tiến là việc chú tâm vào đối tượng nhằm cho 
tâm ổn định, an trụ trên một đối tượng duy nhất và giúp cho việc điều phục, làm yên 
tịnh các phiển não (kilesa) và các triền cái (nivarana). 


Từ ,§amafha dịch là yên tịnh, chỉ tịnh, đình trụ, với 3 ý nghĩa như sau: 

1, Yên tịnh khỏi phiền não: 

Pä|i định nghĩa như sau: 

* Kilese samefTfi = samatho. 

Pháp khiến cho phiền não yên tịnh gọi là s2/n2//2, dịch là c// //n/. 

Chi pháp chính là Ekaggafãcetasika — Nhất tâm tâm sở trong 8 Đại thiện tâm 
(Mahäkusalacitta) và Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm (Rũpävacarapathamajjhänakusalacitta). 

2, Yên tịnh, an trụ trên một đối tượng duy nhất: 

Pä|i định nghĩa như sau: 


* Cifam samefff = samatho. 
Pháp khiến cho tâm được yên tịnh và an trụ trên một đối tượng duy nhất gọi là 
samaf/a, dịch là chỉ tính. 


Chi pháp chính là Ekagga/ãcetasika — Nhất tâm tâm sở trong 8 Đại duy tác tâm 
(Mahäkiriyãcitta) và Đệ nhất thiền sắc giới duy tác tâm (Rũpävacarapathamajjhänakiriyãcitta). 

3, Yên tịnh khỏi các thiền chỉ loại thô: 

Pä|i định nghĩa như sau: 


* Vifakkadl o|arlkadhamme samefffl = samatho. 
Pháp khiến cho các thiền chỉ loại thô được yên tịnh gọi là s2/na//2, dịch là c// Ø/⁄. 
Chi pháp chính là Ekagga/äcetasika — Nhất tâm tâm sở trong Đệ nhị thiền sắc 
giới thiện tâm/duy tác tâm (Rũpävacaradutiyajjhänakusalacitta/kiriycita) cho đến Đệ ngũ 
thiền sắc giới thiện tâm/duy tác tâm (Rũpävacarapañcamajjhãnakusalacitta/kiriyãcitta). 


Việc làm cho tâm yên tịnh và an trụ trên một đối tượng duy nhất, đồng thời 
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tâm thoát khỏi các chướng ngại, phiền não gọi là Chỉ tịnh (Samatha). Chỉ tịnh này 
được chia làm 2 loại: 


(1). Parittasamatha — Tiều chỉ tịnh: Việc tu tập Chỉ tịnh tu tiến của hành giả 
chưa đạt đến Cận hành tu tiến (Upacärabhävanä), Cận định (Upacarasamadhi) gọi là 
Parittasamatha — Tiểu chỉ tịnh, bởi vì tại thời điểm đó chỉ có Đại thiện tốc hành tâm 
hoặc Đại duy tác tốc hành tâm sinh khởi mà thôi, các thiền chi kết hợp đang có năng 
lực yếu kém. 


(2). Mahaggasamatha — Đại chỉ tịnh: Việc tu tập Chỉ tịnh tu tiến của hành 
giả đã đạt đến An chỉ íu tiến (Appanabhavanä), An chỉ định (Appanasamadhi) gọi là 
Mahaggasamatha — Đại chỉ tịnh, bởi vì tại thời điểm đó chỉ có Đại hành thiện tâm 
hoặc Đại hành duy tác tâm sinh khởi mà thôi, chúng có năng lực mạnh mẽ, có khả 
năng chú tâm trên đối tượng một cách sít sao. Hơn nữa, các thiền chỉ kết hợp với các 
Đại hành tâm cũng có năng lực mạnh mẽ, có thể trấn áp bằng cách đè nén các TriỀn 
cái (NIvarana) bằng Trấn áp đoạn trừ (Vikkhambhanapahana). 


II. VIPASSANÃBHÄVANÃ - MINH SÁT TU TIỀN 
Pali chiết tự: 
* Vipassund = vỉ + pasang 


- VỈ: đặc biệt, rõ, khác nhau 
- passanä: thấy, biết 


Vipassanäbhãvanã - Minh sát tu tiến là việc phát triển trí tuệ đến khi thấy 
được danh-sắc theo Tam tướng: Vô thường, Khổ và Vô ngã. Pä|i định nghĩa như sau: 
* Rupadl arammanesu pañfñaftiya ca nicca-sukha-dffd-subhasaññaya ca 
wisesena nãmaripabhavena vũ aniccñdli ñkãrend vũ passafffl = vipassani. 
Pháp tánh nào thấy rõ nơi các đối tượng, như sắc chẳng hạn, theo bản chất của 
danh-sắc một cách đặc biệt, ra khỏi chế định và ra khỏi lầm tưởng là thường-lạc- 
ngã-tịnh, hoặc thấy rõ trạng thái đặc biệt nơi các đối tượng theo thực tính vô 
thường, v.v..., do vậy pháp tánh đó được gọi là /oassanä, dịch là mn/ sát 
* Wisesena passafffi = vipassand. 
Pháp tánh nào thấy rõ một cách đặc biệt, do vậy pháp tánh đó được gọi là 
w/passanã, dịch là mính sát. 
Việc thấy rõ một cách đặc biệt chính là Wijpassanapaññna — Tuệ mình sát. Tuệ 
này gồm có 2 dạng: 
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- Thấy rõ một cách đặc biệt các đối tượng hiển hiện trước mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý dưới dạng danh-sắc pháp. 


* Thấy rõ một cách đặc biệt các đối tượng hiển hiện trước mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý dưới dạng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. 


Trí tuệ thấy rõ danh-sắc theo Tam tướng: Vô thường, Khổ và Vô ngã được 
thể hiện qua 3 cách thức như sau: 


(1). Sankharapariggahanavipassana — Tuệ quản xác định pháp hữu vi: Minh 
sát tuệ thấy rõ các pháp hữu vi là danh-sắc pháp theo Tam tướng. 


(2). Phalasamapatftivipassana — Tuệ quán nhập quả định: Minh sát tuệ của 
các bậc Thánh làm nhân tố cho việc nhập định. 


(3). Nirodhasamapattivipassana — Tuệ quản nhập Diệt thọ tưởng định: Minh 
sát tuệ của các bậc Thánh Bất Lai và A-ra-hán làm nhân tố cho việc nhập Diệt Thọ 
Tưởng định. 


KAMMATTHÄNA - NGHIỆP XỨ 
Từ kamaffhana dịch là nền tảng của việc tiến tu Chỉ tịnh và Minh sát. Chiết 
tự như sau: 
* Kamma{thana = kanữna + thăng 
- kamma. việc làm, hành động, nghiệp 
- thãna: _ nền tảng, vị trí, xứ, nương trú 
Pä|i định nghĩa: 
* Kirnya = kammaim. 
Hành động, việc làm gọi là “2/4, dịch là nø//ệp. 
* Tif†thati efthq tỉ = thanam. 
Việc tiến tu đặt trên đối tượng ấy, do vậy đối tượng ấy gọi là ///Z/a, dịch là xứ 
Kammatthãna - Nghiệp xứ gồm có 2 loại: 
(1). Ârammanakammatthãna — Cảnh nghiệp xứ: Chính là đối tượng của thiền 
Chỉ tịnh như Biến xứ đất, v.v... và đối tượng của thiền Minh sát như danh-sắc trong 
Tam giới (Tebhũmikasankhäradhamma), như Pa|i định nghĩa: 


* Kammassa fhãnam = kammaffhanam. 
Đối tượng là nơi nương trú của thiền gọi là “2/⁄na///ãna, dịch là nghiệp xứ 
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(2). Arammanikabhävanäkammatthäna — Cảnh tu tiến nghiệp xứ: Chính là sự 
nỗ lực tu tiền thiển Chỉ tịnh và thiền Minh sát trước đây, như Pä|i định nghĩa: 


* Kammassa (hãng! = kamma{thanar. 
Sự nỗ lực tu tiến trước đó làm nền tảng cho sự nỗ lực tu tiến về sau gọi là 
kaminaffhãna, dịch là nghiệp xứ 
Nghĩa là, sự nỗ lực sinh khởi về sau có nền tảng chính là những sự nỗ lực, 
tinh cần đã sinh khởi liên tiếp trước đó. Do thế, sự nỗ lực, tinh cần đã sinh khởi trước 
có tên gọi là Cảnh íu tiến nghiệp xứ Vậy. 
Tóm lại, đối tượng của thiển Chỉ tịnh và thiền Minh sát như Biến xứ (Kasina), 
v.v... và danh-sắc chính là Nghiệp xứ. Sự nỗ lực sinh khởi tiếp nối nhau theo tuần tự 
trong thời gian trước đó cũng gọi là Nghiệp xứ. 
Như vậy, Nghiệp xứ gồm 2 loại là: 
— Cảnh nghiệp xứ, được ví như diễn viên đang diễn trên sân khấu. 
— Cảnh tụ tiến nghiệp xứ, được ví như người xem diễn viên đang diễn trên 
sân khấu. 
Pä|i trong 4⁄z/a//£ã đã nêu rõ hai loại Nghiệp xứ này như sau: 
* Kammeva visesadlhigamassa thaãngn tỉ = kamimaffhandm. 
Chính việc tiến tu là nhân tố của sự chứng đắc pháp thù thắng (thiền, đạo, quả), 
do vậy được gọi là 2/n/n2/ƒhãna, dịch là nghiệp xứ, 
* Kamme vã bhãvanãrabbo {hãngan tÌ = kamumaffhandm. 
Hoặc là, sự nỗ lực trong việc tiến tu là nhân tố của sự chứng đắc pháp thù thắng 
(thiền, đạo, quả), do vậy được gọi là “a/maf/hã/na, dịch là nghiệp xứ 


tk) *ŒC4Œ( 
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GARITA — TÂM TÍNH 


Từ Pä|i Caria hay Cariyä mang nghĩa là hành vi, tính nết hay tâm tính của 
con người, chúng sinh trong các hoạt động thường xuyên thuộc về thiện pháp hoặc 
bất thiện pháp. 

Trong Chú giải của bộ 7anh 77nh Đạo, từ Carijya thường được dùng với 
nghĩa “sinh khởi thường khi”, như Pa|i định nghĩa: 

* CnraHdl pAVdffAHAII = CaTiÿd. 

Sự sinh khởi thường xuyên gọi là œz//⁄4, dịch là tâm tính. 

* Ñãgassa cariyä = rũgacqrÌ)ñ. 

Sự sinh khởi thường xuyên của tham dục gọi là z4z2caz/⁄Z, dịch là tính tham. 

* Ragacariyä efassa dfth† tỉ = rãgacarito. 

Sự sinh khởi thường xuyên của tham dục với người ấy, do vậy người ấy được gọi là 
rãgacarifa, dịch là người tính thai. 


I. CHA CARITÄ - SÁU LOẠI TÂM TÍNH 


Theo bộ 46//dhammasanigaha, có 6 loại tâm tính, như Pa|i đã nêu: 


“RÑãpacario, dosacario, mohacario, saddhaãcarito, buddhicarfo, vifakka- 
carifo ce ti chabbilhena carifasangaho. 

“Người tính tham, người tính sân, người tính si, người tính tín, người tính giác, người 
tính tầm”, như vậy có 6 hạng hành giả. 


Có 6 hạng hành giả tương ứng với 6 loại tâm tính căn bản: 


* Rãgacarita - Tham hành giả * Dosacarita — Sân hành giả 
*° Mohacarita - Sỉ hành giả ° Saddhãcarita - Tín hành giả 
* Buddhicarita - Giác hành giả * Vitakkacarita - Tầm hành giả 


Trên thực tế thì tính khí của con người thường pha trộn giữa các loại Tâm 
tính căn bản nêu trên, cho nên tâm tính của hành giả sẽ được tính chỉ tiết, tỉ mỉ hơn. 
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II. CARITAVITTHÃRA - TÂM TÍNH CHÍ TIẾT 


Tâm tính với 6 loại như đã nêu là trình bày vắn tắt. Khi nói một cách chỉ tiết 
thì có đến 63 loại tâm tính, đó là: 


- Suddhicarita - Tâm tính thuần 
* Missakacarita — Tâm tính tạp 


1, Suddhicarita — Tâm tính thuẫn: 


Có tất cả 14 loại Tâm tính thuần: 


* Ragacarita — Tĩnh tham * Dosacarita — Tĩnh sân 

* Mohacarita — Tĩnh sỉ * Ragadosacarita — Tĩnh tham sân 

* Raeamohacarita — Tính tham sỉ * Dosamohacarita — Tính sân sỉ 

* Raeadosamohacarita — Tĩnh tham sản sỉ 

* Saddhacarita — Tĩnh tín * Buddhicarita — Tĩnh giác 

* Vitakkacarita — Tỉnh tâm * Saddhabuddhicarita — Tĩnh tín giác 
- Saddhãvitakkacarita — Tỉnh tín tâm - Buddhivitakkacarita — Tỉnh giác tâm 


- Saddhäbuddhivitakkacarita — Tĩnh tín giác tâm 


2, Missakacarita — Tâm tính tạp: 


Có tất cả 49 loại Tâm íính tạp, chia thành 3 hạng là: Ekamũla - Nhất căn, 
Dvimũla —- Nhị căn và Timũla - Tam căn. 
a, Ekamdia - Nhất căn: Gồm có 21 loại Tâm tính, đó là: 
(1). Ragamila — Tham căn: có 7 loại Tâm tính: 

* Ragasaddhacarita — Tỉnh tham tín 
* Raeabuddhicarita — Tính tham giác 
* Ragavitakkacarita — Tĩnh tham tâm 
* Ragasaddhabuddhicarita — Tính tham tín giác 
* Raeasaddhavitakkacarita — Tĩnh tham tín tâm 


- Rãgabuddhivitakkacarita — Tỉnh tham giác tâm 

- Rãgasaddhãbuddhivitakkacarita — Tỉnh tham tín giác tâm 
(2). Dosamnla — Sản căn: có 7 loại Tâm tính: 

* Dosasaddhacarita — Tĩnh sản tín 

* Dosabuddhicarita — Tĩnh sản giác 

* Dosavitakkacarita — Tỉnh sân tâm 

* Dosasaddhabuddhicarita — Tính sân tín giác 

* Dosasaddhävitakkacarita — Tỉnh sân tín tâm 

* Dosabuddhivitakkacarita — Tỉnh sân giác tâm 

* Dosasaddhãbuddhivitakkacarita — Tỉnh sân tín giác tâm 
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(3). Mohamula — Sĩ căn: có 7 loại Tâm tính: 


* Mohasaddhacarita — Tính sỉ tín 

* Mohabuddhicarita — Tỉnh sỉ giác 

* Mohavitakkacarita — Tỉnh sỉ tâm 

* Mohasaddhabuddhicarita — Tĩnh sỉ tín giác 

* Mohasaddhãvitakkacarita — Tỉnh sỉ tín tâm 

* Mohabuddhivitakkacarita — Tỉnh sỉ giác tâm 

* Mohasaddhãbuddhivitakkacarita — Tĩnh sỉ tín giác tâm 


b, 2wnữia - Nhị căn: Gồm có 21 loại Tâm tính, đó là: 
(1). Ragadosaminla — Tham sân căn: có 7 loại Tâm tính: 


* Raøeadosasaddhacarita — Tính tham sản tín 

* Raøeadosabuddhicarita — Tĩnh tham sân giác 

* Rãgadosavitakkacarita — Tỉnh tham sân tâm 

* Raøeadosasaddhabuddhicarita — Tĩnh tham sẵn tín giác 

- Rãgadosasaddhavitakkacarita — Tỉnh tham sân tín tâm 

* Rãgadosabuddhivitakkacarita — Tỉnh tham sân giác tâm 

- Rãgadosasaddhäbuddhivitakkacarita — Tỉnh tham sân tín giác tâm 


(2). Ragamohamila — Tham sỉ căn: có 7 loại Tâm tính: 


* Ragamohasaddhacarita — Tĩnh tham sỉ tín 

* Ragamohabuddhicarita — Tĩnh tham sỉ giác 

* Rãgamohavitakkacarita — Tỉnh tham sỉ tâm 

* Raeamohasaddhabuddhicarita — Tĩnh tham sỉ tín giác 

- Rãgamohasaddhavitakkacarita — Tỉnh tham sỉ tín tâm 

- Rãgamohabuddhivitakkacarita — Tỉnh tham sỉ giác tâm 

- Rãgamohasaddhäabuddhivitakkacarita — Tỉnh tham si tín giác tâm 


(3). Dosamohamila — Sân sỉ căn: có 7 loại Tâm tính: 


* Dosamohasaddhacarita — Tĩnh sân sỉ tín 

* Dosamohabuddhicarita — Tĩnh sân sỉ giác 

* Dosamohavitakkacarita — Tỉnh sân sỉ tâm 

* Dosamohasaddhabuddhicarita — Tĩnh sản sỉ tín giác 

* Dosamohasaddhavitakkacarita — Tỉnh sân sỉ tin tâm 

* Dosamohabuddhivitakkacarita — Tỉnh sân sỉ giác tầm 

* Dosamohasaddhäbuddhivitakkacarita — Tỉnh sân sỉ tín giác tâm 


c, 7mủia - Tam căn: Gồm có 7 loại Tâm tính, đó là: 
* Ragadosamohasaddhacarita — Tĩnh tham sân sỉ tín 
* Ragadosamohabuddhicarita — Tĩnh tham sân sỉ giác 
- Rãgadosamohavitakkacarita — Tính tham sân sỉ tâm 
* Raeadosamohasaddhabuddhicarita — Tính tham sản sỉ tín giác 
* Rãgadosamohasaddhävitakkacarita — Tính tham sân sỉ tín tâm 
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- Rãgadosamohabuddhivitakkacarita — Tính tham sân sỉ giác tâm 
* Ragadosamohasaddhabuddhivitakkacarita — Tĩnh tham sân sỉ tín giác tâm 


Việc trình bày chỉ tiết về 7m tính của chúng sinh trên đây cho thấy rằng mỗi 
một người đều có nhiều loại tính nết, tính khí trộn lẫn nhau, có khi 2, 3, 4 loại 7m 
tính kết hợp. Tuy nhiên, việc chọn nhiều loại đề mục theo 7m fính để tu tiến thì 
không thể tiến hành được, chỉ có thể chọn một đề mục nào đó phù hợp với Tâm 
tính, biểu hiện rõ rệt nhất trong tất cả các tâm tính khác của hành giả mà thôi. 


III. CÁCH NHẬN BIẾT TÂM TÍNH 


Ngoại trừ bậc đã đắc Tha (âm thông (Paracittavijänanabhiïnä) ra, thì những 
người biết được tính nết, hành vi, tâm thức của người khác một cách chắc chắn, 
chính xác là không có. Họ chỉ quan sát xem hình dáng, hành vi, sự việc biểu hiện ra 
bên ngoài của ai đó, hoặc cùng lắm là dựa vào bói toán, xem tướng số, v.v... mà thôi; 
riêng điều này thì trên thế gian không thiếu. 

Trong Phật giáo có 5 tiêu chuẩn để xem xét về 6 Tâm tính gốc của con người 
ta, như kệ thi trong (1ú giả/ Thanh Tịnh Đạo đã nêu: 


IRIYAPATHATO KICCÃ BHOJANÄ DASSANADITO 
DHAMMAPPAVATTITO CEVA CARIYAYO VIBHAVAYF'TI 
Bậc thiện trí nên nhận biết tâm tính qua 5 cách như vầy: qua 
oai nghỉ, qua việc làm, qua vật thực ăn uống, qua xem, nghe 
v.v... và qua các pháp thường ngày. 
Giải thích: 
* Iriyäpatha — Oai nghỉ: Bao gồm các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 
* Kicca — Việc làm: Bao gồm các công việc làm 
* Bhojana — Vật thực: Bao gồm các món ăn, thức uống, v.v... 
* Dassanadi — Xem, nghe, v.v.... Bao gồm sự xem, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm 
* Dhammappavatti — Pháp thường ngày: Bao gồm các tính cách thường ngày 


1, Rãgacarita — Người tính tham: 


Người tính tham là hạng người dễ phát sinh tâm tham ái hơn các loại tâm 
khác và trở thành thói quen nên được gọi tên như vậy. Hạng người này thường được 
nhận biết qua 5 cách: 


a, #rãpatha — Oai nghí: Người tính tham khi đi sẽ đi khoan thai, nhẹ 
nhàng, nhắc chân lên, hạ chân xuống đều đặn; khi đứng và khi ngồi luôn nghiêm 
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chỉnh, đàng hoàng; khi nằm sẽ nằm trên chỗ sạch sẽ, tươm tất, thân hình ngay ngắn. 
Khi bị đánh thức thì từ từ ngồi đậy, không hấp tấp, vội vã. 

b, K/cca - Việc làm: Người tính tham sẽ luôn cỗ gắng tận tụy trong công 
việc, mong cầu thành tựu tốt đẹp mang tính mỹ thuật cao. 

c, 8hoj/ana - Vật thực: Người tính tham thích những món ăn ngon, độc lạ; 
khi ngồi ăn thì đàng hoàng, ăn uống từ tốn, không vội vàng. 

d, assanadl - Xem, nghe, v.v...: Người tính tham thích ăn và xem hình ảnh, 
cảnh vật xinh đẹp; thích nghe âm thanh du dương, tiếng hát hay; thích ngửi mùi thơm, 
ưng ý; thích nếm vị ngon ngọt, vừa lòng; thích xúc chạm nơi êm ấm, sang trọng, v.v... 

e, 2hammappavat - Pháp thường ngày: Người tính tham thường sinh 
khởi tâm tham, được thể hiện ra là người: 

* Mãyã — Xảo trá: Thường che giấu hành vi xấu ác của mình 

* Sãtheyya — Khoe khoang: Thường khoe mẽ những điều tốt mà mình không có 
* Mãna — Ngã mạn: Thường công cao tự ngã, so sánh mình với người khác 

* Pãpicchatã — Tạo ác: Có tâm ác, thích làm điều bất thiện 

* Mahichatã— Hám danh: Là người muốn nổi tiếng, thích người khác tâng bốc 
* Asantuthita - Muốn nhiễu: Là người không biết đủ trong vật dụng 

* Linga — Làm mình làm mấy: Thích được người khác chiều chuộng mình 

* Cãpalya - Làm đẹp: Thích tạo dáng, tô điểm một cách cầu kỳ, tỈ mỉ tăn măn 

2, Dosacarifta — Người tính sân: 

Người tính sân là hạng người dễ phát sinh tâm sân hận hơn các loại tâm khác 
và trở thành thói quen nên được gọi tên như vậy. Hạng người này thường được nhận 
biết qua 5 cách: 

a, lräpatha - Oai nghí: Người tính sân khi đi có bước đi nặng nề, nhấc 
chân lên, hạ chân xuống mau lẹ, dáng đi vội vã; khi đứng và khi ngồi không nghiêm 
trang, dáng vẻ cứng cỏi; khi nằm gấp gáp đặt người xuống, thân hình không ngay 
ngắn. Khi bị đánh thức thì hấp tấp dậy, dường như không hài lòng lắm. 

b, &ícca - Việc làm: Người tính sân luôn làm việc nhanh chóng nhưng 
thiếu sự cẩn trọng, không tỉ mỉ và không nghiêm túc, mong cho chóng thành tựu. 

c, 8hoj/ana — Vật thực: Người tính sản thích những món ăn thô, vị đậm, ăn 
miếng lớn, bự, thường ăn rất nhanh, nếu thức ăn không vừa miệng thì dễ nổi sân. 

d, 2assanãdï - Xem, nghe,v.v...: Người tính sân khi gặp đối tượng không 
tốt (anithärammana) như thấy sắc không đẹp, nghe tiếng không hay, ngửi mùi thối, 


10 


Carita —- Tâm Tính 


nếm vị không ngon, xúc chạm vật thô ráp thì thường không vừa lòng, hay bực mình... 
e, 2hammappavatti - Pháp thường ngày: Người tính sản thường có tâm 

địa xấu xa, độc ác, thể hiện qua: 

* Kodha — Sân: Thường là người dễ nổi sân hận 

* Upanäha - Oan trái: Thường là người gây oan trái, kết hiểm hận với kẻ khác 

* Makkha — Vô ơn: Thường là người vong ân bạc nghĩa 

* Paläsa — Đánh đồng: Thường là người xem mình ngang hàng với các bậc trưởng 
thượng, cao nhân 

* ssã — Ganh íy: Có tâm ganh ty với việc tốt của người khác 

* Macchariya — Bỏn xẻn: Có tâm bỏn xẻn, ki bo, keo kiệt 


3, Mohacarita —- Người tính si: 

Người tính sỉ là hạng người dễ phát sinh tâm sỉ mê hơn các loại tâm khác và 
trở thành thói quen nên được gọi tên như vậy. Hạng người này thường được nhận 
biết qua 5 cách: 

a, trâpatha - Oai nghĩ: Người tính sỉ khi đi sẽ đi không nghiêm chỉnh, hay 
nhún người, thần thờ, thường bắm ngón chân và gót xuống đất; khi đứng và khi ngồi 
thì hay lơ đãng; khi nằm thường vươn tay dạng chân, thân hình co quắp, đa phần 
thích nằm sắp, nằm trên chỗ không xếp đặt gọn gàng,... Khi bị đánh thức thì lề mề, 
ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. 

b, &/cca - Việc làm: Người tính sỉ làm các công việc thiếu sự kỹ càng, bừa 
bộn, thường bỏ dở nửa chừng và dù có hoàn thành công việc thì vẫn không đạt tiêu 
chuẩn. 

c, 8hojana - Vật thực: Người tính s¡ thích những món ăn có vị không rõ 
ràng; khi ngồi ăn không đàng hoàng, ăn uống từng miếng nhỏ, rơi vãi lung tung, vừa 
ăn vừa nghĩ chuyện lan man. 

d, 2assanãdï - Xem, nghe,v.v...: Người tính sỉ khi gặp đối tượng gì thì cũng 
chẳng mấy quan tâm, hay lơ là, uể oải, lờ đờ trước sự việc; tư duy, nhận thức kiểu 
gió xoay chiều, ai khen thì mình cũng ca ngợi, ai chê thì mình cũng phỉ báng theo. 

e, 2/ammappavatti - Pháp thường ngày: Người tính si không mấy khi 
thông minh, có thể gọi là ngô nghê lạ, được thể hiện qua: 

* Thĩnamiddha — Hôn trầm thụy miên: Lầ người mê ngủ, uể oải, rã rượi, có tâm 
chán chường, sụt lùi, không nhất quyết, hay thối chí 
* Kukkueca — Khó chịu: Là người hay hồi hận, khó chịu, bứt rứt trong lòng 
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* Vicikicchã — Hoài nghỉ: Là người hay suy nghĩ lung tung, phóng tâm chuyện này 
chuyện nọ, hoài nghi nơi ân đức Tam Bảo, hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp 

* Ädãnagãhitã - Chấp chặt: Là người chấp cứng không có lý do 

* Duppatinissaggitäa — Khó dạy: Là người cứng đầu, khó dạy bảo 

4, Saddhacarita — Người tính tín: 

Người tính tín là hạng người dễ phát sinh lòng tin và trở thành thói quen nên 
được gọi tên như vậy, hạng người này thường được nhận biết qua 5 cách như trên. 
Riêng về các phần: /⁄40afha - Oai nghị, Kícca - Việc làm, Bhojana - Vật thực và 
DassanãdÏ - Xem, nghe, v.v... thì giỗng với Người tính tham, còn về phần: 


e, Dhammappavatti - Pháp thường ngày: Người tính tín là người trung 
thực, không xảo trá, không khoe khoang và là người có tâm ngược hẳn với Người tính 
tham như vầy: 

* Muftacägatä - Xả thí vô hạn: Thường biết bố thí, xả ly, cúng dường không 
điều kiện, không áy náy gì cả 

* Ariyänam dassanakämatä - Muốn gặp bậc Thánh nhân: Là người có tâm mong 
mỏi được gặp các bậc Hiền Thánh 

* §addhammasotukãmatã - Thích nghe Pháp: Là người có tâm cầu mong được 
nghe Chánh Pháp 

* Pãmojjabahulatãä — Nhiễu hoan hỷ: Là người có tâm hoan hỷ khi được gặp bậc 
Thánh nhân và được nghe Chánh Pháp 

* Asathatä — Không khoe khoang: Là người không khoe khoang bản thân 

* Amayavitä — Không xảo trả: Là người không xảo trá, lươn lẹo, lọc lừa 

* Pasada — Tín tâm: Là người có đức tin nơi Tam Bảo, tin vào công đức cha mẹ, 
thầy tổ,v.v... 


3, Buddhicarita — Người tính giác: 

Người tính giác là hạng người dễ phát sinh trí tuệ và trở thành thói quen nên 
được gọi tên như vậy, hạng người này thường được nhận biết qua 5 cách như trên. 
Riêng về các phần: /⁄40afa - Oai nghí, Kícca - Việc làm, Bhojana - Vật thực và 
Dassanãdl[ - Xem, nghe,... thì giỗng với Người tính sân; còn về phần: 

e, Dhammappavatti - Pháp thường ngày: Người tính giác là người có tâm 
khác hẳn với Người tính sân như vầy: 
* §ovacassafã — Dễ dạy: Là người dễ dạy bảo, biết nghe lời người chỉ bảo về 
những điều đem lại lợi ích 
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* Kalyãnimittatä — Thiện hữu: Là người biết chọn người tốt làm bè bạn thân thiết, 
không phân biệt tầng lớp, giai cấp 

* Bhojanemnatlaĩfutã — Tri túc trong vật thực: Là người biết đủ trong việc nhận 
vật dụng và dùng vật thực 

* Safisampajafñña — Giác niệm: Lầ người có niệm, có tỉnh giác 

* Jãgariyãnuyogo — Siêng năng: Là người có tính siêng năng, cần mẫn thường 
luôn, biết hạn chế ngủ nghỉ 

* Šamvega — Động tâm: Là người thấy lỗi của việc sinh lão bệnh tử 

* Yonisopadhäna — Tỉnh cần đúng pháp: Là người luôn tỉnh tấn phải lẽ trong các 
thiện pháp nhằm đi đến cảnh giới an vui và cuối cùng là thoát khổ 

6, Vitakkacarita — Người tính tầm: 

Người tính tâm là hạng người dễ phát sinh tâm suy diễn hơn các loại tâm khác 
và trở thành thói quen nên được gọi tên như vậy, hạng người này thường được nhận 
biết qua 5 cách như trên. Riêng về các phần: #⁄ãoatha - Oaí nghị, Kícca - Việc làm, 
Bhojana — Vật thực và Dassanädi - Xem, nghe,... thì giỗng với Người tính sỉ; còn về 
phần: 

e, 2ammappavatfi - Pháp thường ngày: Người tính tâm là người có tâm 
khác hẳn với Người tính sỉ như vầy: 
* Bhassabahulatä — Loạn ngôn: Là người thích nói năng bừa bãi, không đúng thời 
* Ởanaramafä — Tụ tập: Là người thích tụ tập, tham gia hội chúng 
* Kusalãanuyoge arati — Không thích thiện pháp: Là người không hân hoan trong 
việc làm các thiện pháp như bố thí, trì giới, tu tiến 
* Anavaftitakiccatãä — Đối việc: Là người không chắc chắn, dễ lung lạc và thích 
thay đổi công việc thường xuyên 
* Raftidhumäyanã - Đêm vẻ vời: Ban đêm thích nghĩ ngợi ra phương án, kế 
hoạch này nọ, kiểu xây nhà trên cát, để ngày mai sẽ thực hiện 
*° Dhapajjalana — Ngày thực thí: Ban ngày thực thi những gì đã nghĩ ra đêm qua, 
chẳng mấy quan tâm đúng sai thế nào 
*° Hurahuram dhãvanã — Suy nghĩ lan man: Là người thích tư duy, suy nghĩ linh 
tinh lang tang, chuyện đông chuyện tây không dứt 
Nhận xét: 
Các loại Tâm rính như được nêu ở trên chỉ là những đúc kết của chư vị Giáo 


thọ thời xưa (Poänãcãrí⁄2), các ngài đã đưa ra các tiêu chuẩn để suy xét trong việc 
trao để mục tu tiến và được tiếp tục đến tận ngày nay mà thôi. Đây không phải là 
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những Phật ngôn (Buddhavacana) hay Chú giải (Atthakathã), cho nên nếu chúng được 
xem là đúng đắn thì không thể nhất quyết như vậy được, mà chỉ dựa vào sự quan sát 
tính khí, thói quen,v.v... của hành giả đó mà thôi. Ngoài ra, một số người lại không 
chỉ có một loại tâm tính duy nhất mà có khi có đến 2, 3, 4 loại tâm tính pha trộn 
nhau cùng ở trên một cá nhân hành giả. Ngoài những bậc đắc Tha tâm thông 
(Paracitiavijananäbhiiña) ra thì không một ai có thể biết được tâm tính của bất cứ 
người nào đúng đắn và chính xác được. 


IV. NỀN TẢNG CỦA TÂM TÍNH 


Nếu được hỏi rằng vì sao con người trên thế gian này lại có tính khí, tính nết, 
v.v... không giống nhau; có khi là anh chị em ruột, anh chị em sinh đôi mà thói quen, 
tâm tính lại khác nhau, người thì tính tốt, tâm vui, vị tha độ lượng, người thì nết xấu, 
tâm u sầu, vị kỷ, chỉ muốn hơn người. 


Sở dĩ như thế bởi vì dựa vào những việc thiện - bất thiện mà họ đã tạo tác 
trong nhiều kiếp trước, là hefw - nhân không giống nhau. Nghĩa là: 


1, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến v.v... mang dòng tâm 
mong cầu tiếng tăm, được người đời kính nể, muốn có quả ở cối thiên giới, ở cõi 
nhân loại; đây chính là zø„hã — ái dục. Một số khác lại cho rằng ta thế này, ta là thế 
nọ, hơn kẻ này, kém người khác; đấy chính là na - mạn. Một số khác lại chấp thủ 
rằng thân tâm, ngũ uẩn này là ta, của ta, là tự ngã của ta; đấy chính là đi/fhỉ — tà kiến. 
Việc làm thiện phước mà liên quan đến ái dục, ngã mạn, tà kiến như thế sẽ là nhân 
cho người ấy trở thành Người tính tham (Rãgacariia) trong ngày vị lai. 


2, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến, v.v... lại phát sinh tâm 
sân hận, nóng giận, buồn lòng, muộn phiền; hoặc khởi sinh lòng đố ky, ganh ty hay 
bỏn xẻn, về sau lại phát sinh sự hối tiếc vì đã làm phước thiện đó không đúng cách 
hay không đúng chỗ. Những thiện sự tốt đẹp mà lại bị trộn lẫn với đøsa — sân, issã — 
bồn xẻén, macchariya — ganh ty, hay kukkueea - hồi tiếc như thế sẽ là nhân cho người 
ấy trở thành Người tính sân (Dosacarifa) trong ngày vị lai. 


3, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến, v.v... mà tâm thức lại 
không biết mảy may gì về nhân quả của việc mình đang làm, chỉ làm theo truyền 
thống, phong tục, tập quán; hoặc khi làm việc tốt đó lại nghi ngờ rằng việc mình làm 
có quả tốt lành hay không có quả tốt lành; hoặc trong lúc làm việc phước thiện mà 
tâm suy nghĩ vấn vơ, phóng chỗ này, lao chỗ kia. Những thiện sự tốt đẹp mà lại bị 
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trộn lẫn với moha — sỉ, vicikicchä — hoài nghỉ, uddhacea — phóng tâm như thế sẽ là 
nhân cho người ấy trở thành Người tính sỉ (Mohacariia) trong ngày vị lai. 


4, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến, v.v... mà lại phát sinh 
đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp; có lòng tịnh tín với Tam bảo. 
Những thiện sự tốt đẹp được thực hiện với sađdhã - tín như thế sẽ là nhân lành cho 
người ấy trở thành Người tính tín (Saddhãcariia) trong ngày vị lai. 


5, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến, v.v... mà lại có sự hiểu 
biết về nhân quả khi mình đang làm việc phước thiện đó, hiểu rõ nghiệp đang tạo sẽ 
trổ quả tốt lành; cao hơn nữa là người có trí tuệ thấy danh-sắc pháp đang sinh đang 
diệt v.v... Những thiện sự tốt đẹp được thực hiện với paññã — tuệ như thế sẽ là nhân 
lành cho người ấy trở thành Người tính giác (Buddhicariia) trong ngày vị lai. 


6, Một số người lúc đang hành bố thí, trì giới, tu tiến, v.v... với tâm suy nghĩ 
sẽ hưởng lạc, thỏa thích trong ngũ dục, đó là kãmavifakka - dục tâm; hoặc nghĩ làm 
khổ người khác, đó là byãpãdavifakka - sân tâm; hoặc nghĩ làm hại người khác, đó là 
vihiimsävifakka - hại tâm. Những thiện sự tốt đẹp được thực hiện với wifakka — tâm như 
thế sẽ là nhân cho người ấy trở thành Người tính tâm (iiakkacarifa) trong ngày vị lai. 


Kết lại, con người ta có 7ớm ính khác nhau đều do từ thiện nghiệp đã tạo 
trong kiếp quá khứ của họ, liên quan đến thiện tâm hoặc bắt thiện tâm trộn lẫn vào 
nhau lúc đang hành thiện, đấy chính là nhân để cho họ có tính nết, tính tình khác 
nhau khi tái sinh làm người trong tương lai. 


Dù sao đi nữa, việc được sinh ra làm người là điều đáng quý, có cơ hội được 
gặp Chánh Pháp của Đức Thế Tôn lại càng quý hiếm hơn; và đây là một diễm phúc 
hy hữu. Vì thế, mỗi một chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tạo thiện phước trong Phật 
giáo bằng cách hành các thiện sự như bố thí, trì giới, tu tiến; tạo dựng ba-la-mật, tiến 
tu thiển Chỉ tịnh, thiền Minh sát để hầu mong sớm được thoát khỏi tử sinh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 


V. TÂM TÍNH PHÙ HỢP VỚI ĐỀ MỤC 


Hành giả tiến tu thiền Chỉ tịnh có 6 loại Tâm tính là tính tham, tính sân, tính 
sỉ, tính tín, tính giác và tính tâm, chúng được chia làm 2 hạng: tính xấu và tính tốt. 


* Tỉnh xấu: Bao gồm: tính tham, tính sân, tính sỉ, và tính tâm. Hành giả thuộc về 
một trong 4 tính xấu này thì cần biết chọn để mục cho phù hợp với tính của mình và 
tránh những đề mục không phù hợp nhằm cho việc tu tập thiền Chỉ tịnh được phát 
triển tốt hơn dẫn đến chứng đắc các bậc thiền Sắc giới. 
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* Tính tối: Bao gồm: tính tín và tính giác. Hành giả thuộc về một trong 2 tính này 
cần biết chọn đề mục cho phù hợp với tính của mình nhằm cho việc tu tập thiền Chỉ 
tịnh được phát triển dễ dàng dẫn đến chứng đắc các bậc thiển Sắc giới. 

1, Tính tham: 
Hành giả có ứính (ham là hạng người hài lòng với các đối tượng đáng ưa thích, 
cần tránh 8 đề mục sau: 
- 4 đề mục T⁄ vô lượng tâm 
- 4 đề mục Biển xứ màu: xanh, vàng, đỏ và trăng 
Nếu hành giả có /ính (ham mà sử dụng 8 để mục này để tu tiến thì tâm tham 
càng thêm tăng trưởng, khiến cho pháp hành thiền Chỉ tịnh không tiến triển được. 
Cho nên, hành giả có /ính ¡ham nên tiến tu 11 đề mục sau đây: 
- 10 đề mục Bát tịnh 
- 01 đề mục Thân hành niệm 
Nếu hành giả có /ính /zm mà sử dụng 11 đề mục này để tu tiến thì tâm 
tham sẽ được chế ngự, pháp hành thiền Chỉ tịnh được phát triển. Vì vậy, 11 đề mục 
này phù hợp với hành giả có ứính tham. 
2, Tính sản: 
Hành giả có /íah sản là hạng người không hài lòng với các đối tượng đáng ưa 
thích, cần tránh 11 đề mục sau: 
- 10 đề mục Bát tịnh 
- 01 đề mục Thân hành niệm 
Nếu hành giả có /íøh sản mà sử dụng 11 để mục này để tu tiến thì tâm tham 
càng thêm tăng trưởng, khiến cho pháp hành thiền Chỉ tịnh không tiến triển được. 
Cho nên, hành giả có /ính sản nên tiền tu 8 để mục sau đây: 
- 4 đề mục T⁄ vô lượng tâm 
- 4 đề mục Biển xứ màu: xanh, vàng, đỏ và trăng 
Nếu hành giả có /ính sân mà sử dụng 8 để mục này để tu tiến thì tâm sân sẽ 
được chế ngự, pháp hành thiền Chỉ tịnh được phát triển. Vì vậy, 8 đề mục này phù 
hợp với hành giả có ính sản. 
3, Tính sỉ và Tính tầm: 
Hành giả có zính s¡ thường dễ phát sinh tâm sỉ, không hiểu biết về thực tánh 
pháp, phát sinh tâm hoài nghi nơi Tam bảo, hoặc phóng tâm suy nghĩ chuyện này 
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chuyện nọ; còn hành giả có ứính zẩm thì hay suy diễn đủ điều, nói năng lung tung, 
lắm chuyện,v.v... Cho nên, hai hạng hành giả này nên tránh các đề mục: 

- Đề mục Ty niệm tịch tịnh - Đề mục 4 thực bắt tịnh tưởng 

- Đề mục Tùy niệm sự chết - Đề mục Phân tích tứ đại 

Nếu hành giả có /ínj sỉ và hành giả có ính tâm mà sử dụng 4 đề mục này để 
tu tiến thì tâm sỉ càng thêm tối tăm và càng thêm phóng tâm nhiều do sự suy diễn, 
khiến cho pháp hành thiền Chỉ tịnh không tiến triển được. Cho nên, hành giả có /ính 
sỉ và hành giả có /ính tâm nên tiến tu đề mục Niệm hơi thở vào ra rõ ràng, không có gì 
đáng hoài nghi. 

Nếu hành giả có /ía sỉ và hành giả có ính tâm mà sử dụng 4 đề mục này để 
tu tiến thì tâm sỉ và tính suy diễn sẽ được chế ngự, pháp hành thiển Chỉ tịnh được 
phát triển. Vì vậy, đề mục Niệm hơi thở vào ra này phù hợp với hành giả có fính sỉ và 
hành giả có fính tâm. 

4, Tính tín: 


Hành giả có ứính iín là hạng người thường có đức tin nơi Tam bảo, có giới 
trong sạch, tin vào nghiệp và quả của nghiệp nên phù hợp để tiến tu 6 đề mục sau: 


* Tùy niệm ân đức Phật * Tùy niệm ân đức Pháp 
* Tuy niệm ân đức Tăng * Tuy niệm giới 
* Tùy niệm xả thí * Tùy niệm thiên 


Nếu hành giả có zính zin mà sử dụng 6 đề mục này để tu tiến thì đức tin càng 
thêm tăng trưởng, khiến cho pháp hành thiền Chỉ tịnh luôn tiến triển. Vì vậy, 6 đề 
mục này phù hợp với hành giả có fính tín. 

3, Tĩnh giác: 

Hành giả có iính giác là hạng người thường có trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tính 
pháp, trí tuệ có khả năng thấu hiểu các pháp vi tế, nên phù hợp để tiến tu 4 đề mục: 

* Tùy niệm tịch tịnh * Tùy niệm sự chết 
* Vật thực bất tịnh tưởng * Phân tích tứ đại 

Nếu hành giả có /ín giác mà sử dụng 6 để mục này để tu tiến thì trí tuệ càng 
thêm tăng trưởng, khiến cho pháp hành thiền Chỉ tịnh luôn tiến triển. Vì vậy, 4 đề 
mục này phù hợp với hành giả có tính giác. 

6, Phù hợp với cúc tính: 


Hành giả có bất kỳ tính nào trong 6 loại tính trên cũng đều phù hợp với 10 đề 


17 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ THIỀN CHỈ TỊNH 


mục thiền Chỉ tịnh sau đây: 


*° 4 đề mục Biên xứ đát, nước, lửa, gió ° Đê mục Biên xứ tư không 
° Đề mục Biên xứ ánh sáng *° 4 đề mục thiên 2 sắc 


Hành giả có bất kỳ tính nào cũng có thể sử dụng 10 để mục này làm đối 
tượng để tiến tu thiển Chỉ tịnh, đều có thể chế ngự được 5 Triển cái (Nivãranä), có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền Sắc giới và 4 bậc thiền Vô sắc giới. 

* Riêng đối với hành giả có ứính si, nếu sử dụng đề mục Biến xứ đất 
(Pathavikasina) làm đối tượng để hành thiền thì nên tạo Biến xứ đái có kích thước lớn 
hơn bình thường, khiến cho tâm trí của hành giả không cảm thấy khó chịu và dễ 
dàng định tâm hơn. 


* Đối với hành giả có ứính âm, nếu sử dụng đề mục Biến xứ đái làm đối 
tượng để hành thiền thì nên tạo Biển xứ đái có kích thước nhỏ hơn bình thường, 
khiến cho tâm trí của hành giả không phóng tâm, nghĩ ngợi và dễ dàng định tâm hơn. 

* Đối với hành giả có tính tham, tính sân, tính tín, tính giác, nếu sử dụng đề 
mục Biến xứ đái làm đối tượng để hành thiền thì nên tạo Biển xứ đất có kích thước 
trung bình 7 gang tay thêm 4 lóng tay nằm ngang, để cho hành giả định tâm, an trú 
trong đề mục dễ dàng hơn. 


Sự phân loại 74m iính phù hợp với để mục thiển Chỉ tịnh được nêu trên đây 
chủ yếu là để cho hành giả nhận biết đề mục nào phù hợp với tính nào và không 
phù hợp với tính nào; từ đó, hành giả vận dụng sao cho phù hợp với Tâm tính của 
mình để thuận lợi và dễ dàng hơn trong việc tu tiến, giúp cho pháp hành thiền Chỉ 
tịnh của bản thân được phát triển tốt trong quá trình tu tập. 

Ngoài ra, những nền tảng căn bản này giúp cho hành giả biết được cách chế 
ngự những íính xấu (nêu có) của mình là ứính tham, tính sân, tính sỉ và tính tầm; đồng 
thời hỗ trợ, phát huy được những tính tốt như fính iín, tính giác trong việc thực hành 
pháp hành thiền Chỉ tịnh. 
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NIMITTA — ẤN TƯỚNG 
BHAVANÄ — TU TIẾN 
SAMADHI — ĐỊNH 


A. NIMITTA - ÁN TƯỚNG 
Trong bộ A/#/dhammatthasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddlha đã viết: 


* Parikammanimitta0l uggahanimiffam pafibhaganimiffafcefi fnl nữmiffãgi 
veditabbni. 
Nên biết rằng, có 3 loại ấn tướng là sơ tướng, thô tướng và quang tướng. 
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Lộ trình ý môn tốc hành thiện tâm hoặc duy tác tâm nắm bắt đối tượng nào, do vậy 
đối tượng ấy gọi là ¿;ø2/a, dịch là //ó. 


* Uggahafca tam nùniffaicad 1Ì = Hgøahanimiffam. 
Lộ trình ý môn tốc hành thiện tâm hoặc duy tác tâm vừa nắm bắt đối tượng vừa là 
ân tướng gọi là ¿øø2a/a///n/fa, dịch là hô tướng 

Pä|i định nghĩa khác: 

* Ugganaf ti = uggaho. 
Lộ trình tâm nào, nắm bắt đối tượng thiền tập, do vậy lộ trình tâm ấy gọi là ¿eø2/a, 
dịch là /°ó. 


Đó chính là Lộ trình ý môn, có Tốc hành tâm là các Đại thiện tâm hoặc Đại 
duy tác tâm. 

* Uggahassa nữmiffd = uggahanimiffdm. 

Đối tượng của lộ trình ý môn ấy gọi là ¿eø2/a/r/a, dịch là /hô tướng 

Sự khác biệt giữa Sơ tướng với Thô tướng 

Sơ tướng và Thô tướng có sự khác biệt như sau: Tại thời điểm chú mục vào 
để mục hành thiền, giả sử đang chú mục vào Sắc trần hiện tại, hành giả sẽ thấy đối 
tượng bằng chính mắt của mình, đó là Sơ ứzớng. Còn với Thó ñxzóng thì hành giả thấy 
hình ảnh qua tâm ý, trở thành Sắc trần quá khứ rồi. Tuy nhiên, hình dáng, màu sắc, 
kích cỡ của hai loại hình ảnh đều giống nhau cả. 


III. PATIBHÄGANIMITTA - QUANG TƯỚNG 
Đối tượng thiền Chỉ tịnh có phần giống với 7hô ñzớng được gọi là Pafibhãga- 
nÌmiffa — Quang tướng. P3|Ì định nghĩa như sau: 
* Patibhagamu nữniffatt = pa{ibhaganimiffam. 
Đối tượng thiền chỉ tịnh có trạng thái giống thô tướng gọi là patibhäganimitta, dịch là 
quang tướng. 
Sự khác biệt giữa Thô tướng với Quang tướng 
Đối tượng của Thô ñướng và Quang tướng đều là đối tượng hiển hiện qua tâm 
ý như nhau cả. Điều khác biệt là Sắc trần của Thô øướng giữ nguyên trạng thái ban 
đầu về mọi mặt, còn của Quang tướng thì không giống với trạng thái ban đầu. Chẳng 
hạn như Biến xứ đái mà hành giả làm ra có dấu vân tay hoặc bụi bần dính vào, dẫu là 
một tí xíu nhưng khi hiển hiện thành 7hó tướng trong tâm thì các dấu vết ấy vẫn xuất 
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hiện một cách rõ rệt, hành giả thấy rất rõ, không khác tí nào với đồ thật. Đối với 
Quang tướng, cho dù cũng hiển hiện qua tâm nhưng Sắc trần ấy rất trong sáng, sạch 
sẽ, thanh tịnh hơn 7hó fướng cả trăm, nghìn lần; giống như sự thanh tịnh, sạch sẽ, 
trong sáng của mặt trăng thoát khỏi đám mây trong đêm rằm vậy. Quang tướng này 
có hình sắc, tướng trạng như thế là do bởi Quang tướng này là Sắc trần thay cho 7hó 
/ướng mà sinh khởi dựa trên năng lực định tâm (samadhi) của hành giả, bởi thế mà chỉ 
có sự thanh tịnh, trong sáng, sạch sẽ, xa rời bụi bẩn các loại. 


Ngoài ra, Quang tzớng thuộc về Chế định pháp (Paññattidhamma), không phải 
là Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma). Đúng như ngài /2/a/nnap2ia đã viết trong 
bộ I⁄2uddh/magsamahäfikä: 

“Tañce kho paf{ibhäpanimiffatuũl Hnevd vannavanfttul na sanfhäinavanfam 
aparamatthasabhavatfftaftä”. 

“Nếu theo thực tánh thì Quang tướng không có hình sắc, tướng trạng gì cả, bởi vì 
không phải là Chân nghĩa pháp”. 


B. BHÄVANA - TU TIẾN 


Trong bộ A#//dhammatfhasaigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết: 


* Parikammmabhavana upacarabhavana appanabhavana cefi fisso bhãvang. 
Có 3 loại tu tiền là sơ hành tu tiến, cận hành tu tiến và an chỉ tu tiến. 


I- PARIKAMMABHAVANÄ - SƠ HÀNH TU TIẾN 


Sơ hành tu tiễn nghĩa là các Đại thiện tâm (Mahãkusalacitta) hoặc các Đại duy 
tác tâm (Mahäkiriyäcitfa) sinh khởi nối tiếp nhau ở giai đoạn đầu kể từ lúc bắt đầu tiến 
tu thiển Chỉ tịnh cho đến giới vức của Thô tướng (Uggahanimita) gọi là Sơ hành tu 
tiễn (Parikammabhãvanä). Như Pã|i định nghĩa: 


* Appanam parikarofi parisangaroff fl = parikqmma1m. 
Lộ trình tâm nào sắp đặt, tạo tác an chỉ, do vậy lộ trình tâm ấy gọi là /øaam/n4, 
dịch là sơ hà. 


* Pariadi bhifatt kammam = parikaqnumar. 
Lộ trình tâm là nhân của việc tiến tu bước đầu gọi là /øa//a/m/ra, dịch là sơ hân”, 


* Parikammafica tan bhãyang cũ tỉ = parikammabhavana. 
Lộ trình tâm vừa là sơ hành vừa là tu tiến gọi là sơ hành tu tiến. 


22 


Nimitta - Ấn Tướng, Bhãvanã - Tu Tiến, Samädhi - Định 


Như vậy, lộ trình tâm sắp đặt, tạo tác an chỉ hay lộ trình tâm là nhân của việc 
tiến tu bước đầu mà hành giả nên làm cho sinh khởi liên tục và tăng trưởng gấp bội 
phần theo tuần tự. Lộ trình tâm ấy gọi là Sơ hành 0u tiến (Parikammabhävanii). 


II. UPACÄRABHÄVANÃ - CẬN HÀNH TU TIỀN 
Upacñrabhãvanã - Cận hành tu tiến nghĩa là các Đại thiện tâm (Mahäkusala- 
cita) hoặc các Đại duy tác tâm (Mahäkiriyäcitta) sinh khởi gần với An chỉ thiền 
(Appanajhäna). Như Pä|i định nghĩa: 


* Áppanäyd saHmipe cardfi paVafffÍ = HDACñFdH. 
Lộ trình tâm nào sinh khởi gần sát giới vức của an chỉ thiền, do vậy lộ trình tâm ấy 
gọi là ¿øacZra, dịch là cận hàn. 
* Upacarañca tam bhãvang cũ tỉ = upacañrabhavand. 
Lộ trình tâm vừa là cận hành vừa là tu tiến gọi là cận hành tu tiến. 
Nghĩa là, chính lộ trình tâm này hành giả cần làm cho sinh khởi liên tục và 
tăng lên bội phần, lộ trình tâm ấy được gọi là Cận hành tu tiến (Upacarabhävaniij. 


III. APPANÄBHÃVANÃ - AN CHỈ TU TIỀN 


Ở đây, từ 4ppanä khi nói theo Pháp một cách trực tiếp chính là I⁄4&a - 
Tâm. Còn các pháp khác như Đại hành tâm (Mahagoatacitta), Siêu thế tâm (Lokuttaracitta) 
và các tâm sở kết hợp là cách gọi tên 4ppana một cách gián tiếp. Như Pa|i định nghĩa: 
* Appefi sammpayuffadhammam ãrammanatn dbhiniropefffÌ = qppand. 
Pháp nào đưa các pháp kết hợp đến đối tượng trước mắt, do vậy pháp đó gọi là 
appanä, dịch là an ch/ 


* Appana ca sĩ bhaãvand cũ tỉ = appanabhavand. 

Pháp vừa là an chỉ vừa làm cho đạt đến sự tu tiến gọi là an chỉ tu tiến. 

Trong cả 3 loại 7 /ến này, giai đoạn đầu của Đại thiện tâm hoặc Đại duy 
tác tâm sinh khởi liên tục, và còn cách xa với Đại hành thiền tâm. Các tâm Đại thiện 
hoặc Đại duy tác này gọi là Sơ hành íu tiến. 

Khi tiếp tục tiến tu và nâng cao năng lực lên theo tuần tự, đến lúc Đại hành 
thiền tâm sắp sinh khởi, các tâm Đại thiện hoặc Đại duy tác này gọi là Cận hành tu tiến. 

Cuối cùng, các Đại hành thiền tâm đã sinh khởi. Các tâm Đại hành này gọi là 
An chỉ tụ tiễn (Appanäbhãvanä). 
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C. SAMADHI - ĐỊNH 


Pã|i định nghĩa về Samadhi ~ Định như sau: 


* Ekharammane su{thi ñdhãnan tL = samadhi. 
Tâm an trụ tốt trên một đối tượng duy nhất gọi là s25 dịch là đ/. 

* Nanalambanavikkhepavasappavaffn0l abhisankhafam—t ciftabydfatr  sameffti 
= samidhi. 
Trạng thái khiến cho sự phóng tâm được yên tịnh lại gọi là s2/Z2/ dịch là đz. 


I. PARIKAMMASAMADHI - SƠ ĐỊNH 


Trong quá trình tu tiền, Định tâm (có chỉ pháp là Ekaggatäcetasika ~ Nhất tâm tâm sở) 
đồng sinh với Dục giới đại thiện tâm hoặc Dục giới duy tác tâm gọi là Parikamma- 
samädhi — Sơ định, là bước đầu thực hành thiền Chỉ tịnh vẫn còn cách xa các bậc 
thiền Sắc giới (Mahaggatajjhãna). 


Tất cả 40 đề mục thiền Chỉ tịnh đều có Sơ hành 0u tiến và Sơ định. 


II. UPACÃRASAMADHI - CẬN ĐỊNH 


Sự tiến tu của hành giả với đối tượng là đề mục thiền Chỉ tịnh đang tiến triển 
tốt. Bấy giờ, Lộ trình tâm có các Tốc hành tâm (Javanacitta) là Dục giới đại thiện tâm 
hoặc Dục giới duy tác tâm gần với các bậc thiền Sắc giới. Định tâm (Ekaggaläcelasika - 
Nhất tâm tâm sở) đồng sinh với Dục giới đại thiện tâm hoặc Dục giới duy tác tâm ấy gọi 
là Upacarasamadhi — Cận định. 


Trong 40 đề mục thiển Chỉ tịnh chỉ có 10 đề mục trực tiếp có Cận hành tu 
tiễn và Cận hành định mà thôi, đó là: 


- ĐỀ mục T uy niệm ân đức Phát - ĐỀ mục Ti uy niệm ân đức Pháp 
- Đề mục Tùy niệm ân đức Tăng - Đề mục Tùy niệm giới 

- ĐỀ mục TÌ ty niệm xả thí - ĐỀ mục TÌ uy niệm thiên 

- ĐỀ mục Ti uy niệm tịch tịnh - ĐỀ mục T ty niệm sự chết 

- Đề mục Vật thực bất tịnh [tưởng - Đề mục Phân tích tứ đại 


III. APPANÄSAMÄDHI - AN CHỈ ĐỊNH 


Hành giả tiếp tục tiến tu với đối tượng là Quang /ướng (Palibhagganimitia) 
trong đề mục thiển Chỉ tịnh đang tiến hành, khi 4n chỉ tu tiến (Appanabhavana) hiển lộ, 
lộ trình tâm có các Tốc hành tâm là Sắc giới thiện tâm hoặc Sắc giới duy tác tâm, 
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hành giả chứng đắc bậc thiền Sắc giới. Định tâm (Ekaggatäcelasika — Nhát tâm tâm sỏ) 
đồng sinh với Sắc giới thiện tâm hoặc Sắc giới duy tác tâm ấy gọi là Appanasamadhi — 
An chỉ định. 

Trong 40 đề mục thiền Chỉ tịnh, chỉ có 30 đề mục dẫn đến An chỉ íu tiến và 
An chỉ định mà thôi, đó là: 


- 10 Đề mục Biển xứ - 10 Đề mục Bắt tịnh 

- 01 Đê mục Thân hành niệm - 01 Đề mục Niệm hơi thở 

- 04 Đề mục Vô lượng - 04 Đê mục Vồ sắc 
t)k)k)k)**CŒ4CŒC4Œ4 
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SAMATHAKAMMATTHAÃNA — CHỈ TỊNH NGHIỆP XỨ 


Trong chương IX, bộ A6/ñ/dhammatthasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha 
đã viết về Chỉ tịnh nghiệp xứ (Samathakammatthäna) với 40 đề mục (đối tượng) chia 
thành 7 nhóm như sau: 

“Tatha samathasaneahe tãva dasa kasindm, dasa dasubha dasa 
anussdfiyo, cafasso appamafiñayo, ekã suññã, ckamé vavatthindam, caffãro aripa 
cơfi saffavilhena sarmmathakhammaffhãnasangaho”. 

“Trong số 2 loại nghiệp xứ ấy, ở phần chỉ tịnh tập yếu, cần biết rằng chỉ tịnh nghiệp xứ 
tập yêu được chia ra 7 nhóm là: 10 để mục biến xứ, 10 đề mục bắt tịnh, 10 đề mục tùy niệm, 
4 đề mục vô lượng, 1 đề mục tưởng pháp, 1 để mục phân tích, 4 đề mục vô sắc”. 


Như vậy, Chỉ tịnh nghiệp xứ được phân thành 7 nhóm, cụ thể là: 


* 10 đề mục Biến xứ (Kasina) - 10 đề mục Bất tịnh (Asubha) 
* 10 đề mục Tùy niệm (Anussati) - 04 đề mục Vô lượng (Appamañña) 
* 01 đề mục Tưởng pháp (Saññä) - 01 đề mục Phân tích (Vavatthãna) 


- 04 đề mục Vô sắc (Arũpa) 


A. DASA KASINANI - MƯỜI BIÊN XỨ 


Từ Kasipa dịch là tát cả, toàn bộ, biến xứ, cùng khắp, v.v... Ở đây, hành giả 
chú mục vào đối tượng thì phải chăm chú vào toàn bộ biến xứ. Trong bộ Sớ giải 
Faratmatthadipanifikã có ghi: 

“4sesapharitabbafthäne kasinatm”. 

“Gọi là ð/ến xứdo mang nghĩa là øúáp cẩn lan tỏa cùng khắp, không chừa lại gì cử". 

Biến xứ có tất cả 10 loại: 


1), Pathavikasina — Biến xứ đất: bao gồm đất 


th, 

(2), Ápokasina — Biển xứ nước: — bao gồm nước 4 Bhuitakasina 
(3), Te/okasia — Biến xứ lửa: bao gồm lửa Biến xứ tứ đại 
(4), Vãyokasina— Biến xứgió:  baogồm gió 
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(5), Nilakasina — Biển xứ lục: bao gồm màu lục 

(6), Pifakasina — Biến xứ vàng: bao gồm màu vàng | 4 Vanaaakasina 
0), Lohitakasina — Biến xứ đỏ: bao gồm màu đỏ Biển xứ màu 
(8), Odãtfakasina — Biến xứ trắng: bao gồm màu trắng 

(9), Äkãsakasina — Biến xứ hư không: bao gồm hư không 

( 


10), Älokakasina — Biến xứ ánh sáng: bao gồm ánh sáng 


_ 59 m".._Í m s95 


thích như sau: 


“Pathavyeva kasinaitn ekadesa d{haftvä qananfarassa phariftabbaftapd 
sakqlafthenäa°tL pathavikasindim”. 

“Chính toàn bộ đất được gọi là ø/ến xứ đấrvì mang nghĩa ¿4ƒ cá, do hành giả không bỏ 
phần nào cả rồi phải lan tỏa ra không có giới hạn”. 

Đất dùng để làm đối tượng chú mục có dạng hình tròn, cách làm Biến xứ đát 
cụ thể như sau: Hành giả tìm kiếm đất sét màu hồng đỏ như màu của mặt trời mọc 
(aruna), có độ dẻo đáng kể, lượm bỏ sạch rác rưởi, trộn với nước rồi nhồi cho thật 
mềm, mịn. Tiếp đó, hành giả cán khối đất sét ấy ra thành hình tròn, có đường kính 
khoảng ¡ gang iay thêm 4 lóng tay nằm ngang, rồi làm cho mặt bằng thật trơn láng, 
đều đặn, không mấp mô và đem phơi khô. 

Sau khi đã làm xong Biến xứ đái, hành giả tìm một nơi chốn yên tịnh, đặt 
Biến xứ đái ấy trước mặt, không cao quá, không thấp quá so với tầm ngồi nhìn, 
khoảng cách đến thân ngồi của hành giả chừng 2 hắt tay thêm 1 gang tay (1 hắt tay có 
chiều dài từ cùi chõ đến cuối ngón giữa). Hành giả cần có tâm kiên định trong việc tu tiến 
với đề mục Biến xứ đái, chú tâm cùng khắp, không bỏ sót một góc nào, không nhắm 
đến một phần nào cả. Bắt đầu, hành giả mở mắt nhìn chăm chú trên toàn bộ Biến xứ 
đất ấy, miệng niệm thầm (parikamma): pahavï, pa{havï,... hoặc là đất, đất,... Sau đó 
hành giả nhấm mắt và tiếp tục niệm thầm như thế. Nếu 7hô /ướng (Uggahanimitia) 
xuất hiện thì cứ nhắm mắt chú tâm trên Thó tướng ấy, không cần phải niệm thầm 
nữa cho đến khi Quang tướng (Patibhäganimiiia) xuất hiện. Nếu Thô nướng chưa xuất 
hiện thì mở mắt nhìn Biển xứ đái và niệm thầm tiếp tục rồi nhắm mắt, làm như thế 
thay đổi qua lại cho đến khi 7hó tướng xuất hiện, đến chừng đạt được Quang tướng 
rồi sẽ đạt đến An chỉ định(Appanäsamadhi) tức là Đệ nhất thiên (Pathamajjhäna). Những 
vẫn đề này sẽ được nói đến cụ thể ở phần sau, và có thể tham khảo thêm trong bộ 
Thanh Tính Đạo (Vsuddhimags2). 
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Đối với những người đã từng tu tiến bằng Biến xứ đái nhiều đời nhiều kiếp, 
nhất là đã từng làm trong những kiếp gần đây nhất thì không cần phải tạo ra Biển xứ 
đất như mô tả nêu trên, mà chỉ cần họ thấy đá có dạng hình tròn, ví dụ như thấy sân 
phơi thóc hình tròn rồi chú mục vào và niệm thầm đút, đát,... thì Biến xứ đất cũng 
xuất hiện trong tâm họ, đó chính là 7hó tướng. Khi đã có Thô tướng rồi, họ sẽ tiếp tục 
chú mục vào đối tượng ấy, cho đến khi Quang ướng xuất hiện và đạt đến Sơ (hiển 
(Đệ nhất thiên). 


2, Apokasina — Biến xứ nước: 

Apokasina — Biến xứ nước bao gồm nước được múc đổ vào bát, khay, chậu, 
v.v... hoặc đồ đựng các loại có bề rộng chừng 1 gang 4 lóng tay nằm ngang. Phải 
dùng nước trong, sạch, không có rác bẩn, không cặn bã và nhớ đổ đầy miệng đồ 
đựng ấy. Hành giả tìm nơi thanh tịnh, yên ắng, đặt Biến xứ nước cách nơi mình ngồi 
chừng 2 hắt tay thêm 1 gang tay, không cao quá tầm mắt, không thấp quá. Hành giả 
chú mục vào ấy, mở mắt cũng như nhắm mắt giống trường hợp trên, đồng thời niệm 
thầm: ãpo, ãpo,... hoặc là: mước, nước,... liên tục cho đến khi 7hó tướng hiện khởi 
trong tâm. Khi đã có 7hó øưóng rồi, hành giả tiếp tục chú mục vào 7hô ứzớng ấy cho 
đến lúc Quang tướng xuất hiện và rồi đạt đến Đệ nhát thiên. 


Đối với hành giả nào có căn cơ, đã từng đắc thiền trong những kiếp trước gần 
với kiếp sống hiện tại, chỉ cần thấy nước trong ao hồ, hoặc nước trong giếng rồi chú 
mục vào và niệm thầm: nước, nước,... thì cũng hiện khởi được Thó ñzóng, không nhất 
thiết phải tạo ra Biến xứ nước như trên để tu tiến nữa. Sau đó, hành giả chú mục vào 
Thô tướng ây cho đến lúc Quang tướng xuất hiện và rồi đạt đến Sơ ;hiễn. 


3, T@okasina — Biến xứ lửa: 

Tejokasina — Biến xứ lửa bao gồm lửa được tạo ra bằng cách đốt lên một 
đống lửa bằng củi hoặc bằng cỏ khô, rồi lấy tắm chiếu, tấm da hoặc vật dụng gì đó 
đem cắt bỏ một vòng tròn ở giữa, có đường kính chừng 1 gang 4 lóng tay nằm ngang, 
xong đem tâm vật dụng ấy đặt trước đồng lửa đang cháy đó. Hành giả chú mục vào 
Biến xứ lửa thông qua lỗ tròn ấy, không lưu tâm đến màu của lửa, hay đến đồng củi, 
hoặc cỏ khô, hoặc đến tro, khói, sức nóng của lửa,... Đồng thời, hành giả cần niệm 
thầm: /øo, tợo,... hoặc là: lứa, /a,... liên tục cho đến khi 7hó øzớng hiện khởi trong 
tâm. Khi đã có Thó tướng rồi, hành giả tiếp tục chú mục vào 7hó ứướng ấy cho đến 
lúc Quang tướng xuất hiện và rồi đạt đến Sơ fhiên. 

Đối với hành giả nào có căn cơ, đã từng đắc thiền trong những kiếp trước gần 
với kiếp sống hiện tại này, chỉ cần thấy lửa nơi ngọn nến hay lửa ở ngọn đèn dầu rồi 
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chú mục vào và niệm thầm: iz, /⁄a,... thì cũng hiện khởi được 7hô £zớng, không 
nhất thiết phải tạo ra Biến xứ lửa như trên để tu tiến nữa. Sau đó hành giả chú mục 
vào Thô ñướng ấy cho đến lúc Quang tướng xuất hiện và rồi đạt đến Sơ thiện. 


4, Vãyokasina — Biến xứ gió: 

Vãyokasina — Biến xứ gió bao gồm gió thông thường mà ta hay gặp, dựa trên 
cái thấy và sự xúc chạm mà thực hiện việc chú mục và niệm thầm gió, gió,... Chẳng 
hạn khi thấy ngọn cây, lá cây bị lay động qua lại, hoặc thấy những sợi tóc bị thổi bay, 
cũng như khi thân thể mình xúc chạm với luồng gió, v.v..., tại thời điểm ấy, hành giả 
tiến hành việc chú mục vào sự lay động của ngọn cây, của lá cây, sợi tóc, hoặc sự xúc 
chạm của luồng gió với thân thể, cái nào cũng được; đồng thời hành giả niệm thầm: 
vãyo, vãyo,... hoặc gió, gió,... cho đến khi 7hó ứzớng hiện khởi trong tâm. Khi đã có 
Thô tướng rồi, hành giả tiếp tục chú mục vào 7h tướng ấy cho đến lúc Quang tướng 
xuất hiện và rồi đạt đến Sơ hiển. 


Thô tướng và Quang tướng của Biến xứ gió có tính chất giỗng như hơi nước, 
thác nước hoặc sương mù mà ta thường thấy. Tuy nhiên, 7hó tướng có tính lay động 
còn Quang ñướng có tính trạng như cục, như khối, im ắng, không lay động, tựa như 
ảnh chụp. Do vậy, việc tạo ra Biến xứ gió đặc biệt là không thể có, cần phải dựa vào 
gió tự nhiên, dẫu cho hành giả đã có căn cơ từ trước hay không thì vẫn phải nương 
vào dấu hiệu của tự nhiên để làm đề mục tu tập. 


3, NHakasina — Biên xứ màu lục: 


Nlakasina — Biến xứ màu lục bao gồm màu lục, màu xanh lá cây. Nếu hành 
giả là người có căn cơ, đã từng đắc thiền Sắc giới trong những kiếp gần với kiếp này 
nhờ tu tiến Biển xứ màu lục; khi bước sang kiếp hiện tại, lúc thấy tắm vải màu lục, lá 
cây màu lục, ngọc lục bảo, hoặc thấy đồ vật nào đó có màu lục, màu xanh lá cây thì 
niệm thầm mizm, nïlam,... hoặc màu lục, màu lục,... rồi thì Thô tưởng sẽ hiện khởi. 
Tiếp đó, hành giả chú mục vào Thó /ướng đã xuất hiện trong tâm ấy, cho đến khi 
Quang tướng xuất hiện rồi thì đắc Sơ thiên. 

Nếu hành giả chưa từng đắc thiền trong tiền kiếp thì phải tạo ra Biến xứ màu 
lục để tu tập. Cụ thể là hành giả phải tìm kiếm các lá cây màu lục, hoa sen xanh, 
hoặc tắm vải màu xanh lá cây, hoặc đồ vật tương thích có màu lục. Nếu sử dụng hoa 
hoặc lá thì phải lấy đồ đựng có dạng hình tròn như khay, mâm, chậu, đường kính 1 
gang thêm 4 lóng tay bỏ vào cho đầy. Nếu dùng vải hoặc giấy bìa màu xanh lá cây thì 
cất lấy hình tròn có đường kính 1 gang thêm 4 lóng tay, rồi đem dán vào vách tường, 
ở nơi chốn yên tịnh, không cao quá và cũng không thấp quá so với tầm mắt của 
người ngồi để nhìn. 
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Hành giả ngồi cách xa Biến xứ màu lục ấy khoảng chừng 2 hắt tay thêm † 
gang tay, chú mục vào Öiến xứ và niệm thầm màu lục, màu lục cho đến khi Thô tướng 
xuất hiện. Khi 7ô øướng xuất hiện rồi, cứ tiếp tục chú mục vào Thô ñướng ấy cùng 
với niệm thầm đến chừng Quang tướng hiện khởi, rồi đắc Sơ ;hiễn. 


6, Pifakasiụa — Biên xứ màu vàng: 


Hành giả lây màu vàng làm đề mục tu tiên. 


% Lohtfakasiua — Biên xứ màu đỏ: 


Hành giả lây màu đỏ làm đề mục tu tiên. 
ổ, 0dãfakasina — Biên xứ màu trăng: 
Hành giả lây màu đỏ làm đề mục tu tiên. 


Ba loại Biển xứ màu vàng, Biên xứ màu đỏ, Biên xứ màu trăng lầy làm đề mục 
tiên tu thiên Chỉ tịnh giông như Biển xứ màu lục Vậy. 


Đối với các loại màu sắc khác, có thể quy vào một trong 4 Biến xứ màu 
(Vannakasina) như sau: 


- Màu đen, màu nước biển, màu trời xanh quy vào Biển xứ màu lục (Nilakasina) 
* Màu vàng kim, màu nâu quy vào Biến xứ màu vàng (Pilakasina) 

+ Màu gạch, màu hồng quy vào Biến xứ màu đỏ (Lohitakasina) 

- Màu lam, màu xám nhạt quy vào Biến xứ màu trắng (Odãtakasina) 


9, Okãsakasina — Biến xứ hư không: 
Hành giả lẫy ñ không làm đề mục tu tiến. 


Đối với hành giả là người có căn cơ, đã từng đắc thiền Sắc giới trong những 
kiếp gần với kiếp này do nhờ tu tiến Biến xứ hư không; khi bước sang kiếp hiện tại, 
lúc được thấy khoảng trống trong không gian như ô cửa sổ, ô cửa đi, v.v... bèn chú 
mục vào và niệm thầm okãso, okãso,... hoặc hư không, hư không,... tồi thì Thô tưởng sẽ 
hiện khởi. Tiếp đó, hành giả chú mục vào 7ó /øớng đã xuất hiện trong tâm ấy, cho 
đến khi Quang tướng xuất hiện, rồi đắc Sơ thiên. 

Đối với hành giả chưa từng đắc thiền trong tiền kiếp thì cần phải tạo ra Biến xứ 
hư không để tu tập bằng cách đục lỗ trên vách tường hoặc mái nhà thành khoảng trống 
có dạng hình tròn, rộng chừng 1 gang thêm 4 lóng tay. Sau đó, hành giả chú mục vào 
lỗ trống ấy cùng với việc niệm thầm như trên cho đến khi xuất hiện Thô tướng. 
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Lỗ vách tường, lỗ mái nhà được làm ra gọi là Parikammmanimiffa — Sơ tướng, 
Thô tướng cũng giống như Sơ ñướng mọi mặt; nghĩa là Sơ tướng có viễn rìa giới của lỗ 
vách tường hay của lỗ mái nhà và 7hô ứướng cũng hiển hiện ra như thế. Nhưng với 
Quang tướng thì chỉ xuất hiện hư không mà thôi, còn viễn rìa của lỗ trống ấy thì 
không hiện ra, dẫu cho tiến hành nở rộng ra bao nhiêu cũng được do nhờ năng lực 
định tâm mạnh mẽ. 


10, Alokakasina — Biễn xứ ánh sáng: 
Hành giả lẫy ánh sáng làm đề mục tu tiến. 


Đối với hành giả là người có căn cơ, đã từng đắc thiền Sắc giới trong những 
kiếp gần với kiếp này do nhờ tu tiến Biến xứ ánh sáng; khi bước sang kiếp hiện tại, 
lúc được thấy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, hoặc của ngọn đèn v.v... bèn chú 
mục vào và niệm thầm zioko, ãloko,... hoặc ánh sáng, ánh sáng,... tồi thì Thô tướng sẽ 
hiện khởi. Tiếp đó, hành giả chú mục vào 7h /øớng đã xuất hiện trong tâm ấy, cho 
đến khi Quang tướng xuất hiện rồi thì đắc Sơ thiên. 


Đối với hành giả chưa từng đắc thiền trong tiền kiếp thì cần phải tạo ra Biến 
xứ ánh sáng để tu tập bằng cách đục lỗ trên vách tường hoặc mái nhà thành khoảng 
trống để cho ánh sáng lọt vào. Hoặc hành giả có thể đốt đèn, mở điện lên để tạo ánh 
sáng rồi dùng vải màn che chắn lại cho sít sao, cắt lỗ nơi vải màn ấy sao cho ánh sáng 
chiếu vào vách tường hay nền nhà thành hình tròn có đường kính chừng 1 gang thêm 
4 lóng tay. Rồi hành giả ngồi cách xa vòng tròn sáng ấy với khoảng cách như trên, 
chú mục nhìn đề mục và niệm thầm zioko, đloko,... hoặc ánh sáng, ánh sáng,... cho 
đến khi 7Thó tướng hiện khởi và rồi Quang tướng sẽ xuất hiện, hành giả đắc Sơ ;hiễn. 


Đặc biệt, khi Quang tướng xuất hiện, ánh sáng sẽ rực rỡ hơn, trong sáng hơn 
rất nhiều so với ánh sáng của Sơ tướng và của Thô tướng. 


ĐẶC TÍNH CỦA ĐẺ MỤC KASINA - BIẾN XỨ 


Hành giả tiến tu thiền định, đã chứng đắc Đệ ngữ thiên (Pañcamajjhãna) do sử 
dụng đối tượng là một đề mục nào đó trong 10 Biến xứ đã nêu trên. Nếu hành giả 
muốn tiến tu với các biến xứ còn lại ngoài biến xứ mà mình đã từng đắc thiền, thì 
không nhất thiết phải tạo ra biến xứ để tu tập như đã nêu trên nữa. 

Khi hành giả thấy các sự vật trong thiên nhiên, chẳng hạn như thấy đất, nước, 
lửa, gió, hoặc thấy các màu sắc, hoặc thấy lỗ trống, hay ánh sáng, v.v.. thì thực hiện 
việc chú mục vào đối tượng, đồng thời niệm thầm tên biến xứ tùy phù hợp. Thồ øớng 
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và Quang fxớng sẽ xuất hiện giống như người đã từng có căn cơ, đã từng đắc thiền 
trong những kiếp trước đây rồi. 


ĐÈ MỤC TIÊN TU ĐẮÁC THIÊN NHANH CHÓNG 


Trong số 30 loại đối tượng của việc tiến tu thiền Chỉ tịnh thì 10 đề mục 
Biến xứ là những đối tượng giúp cho hành giả đắc thiển nhanh nhất so với các đề 
mục còn lại, bởi khi chú mục vào các biến xứ thì 7hó tướng và Quang tướng dễ 
dàng sinh khởi. 


Một khi Quang tướng và Cận hành định (Upacärasamadhi) dễ dàng sinh khởi thì 
việc đắc thiền cũng nhanh chóng hơn. Nếu là 4 Ø/ến xứ màu (I⁄2piakas/a) thì Quang 
tướng và Cận hành định chí đến việc đắc thiền cũng rất dễ phát sinh và nhanh hơn 
các loại biến xứ khác. Ngay cả trong 4 loại Ø/ến xứ màu thì Đức Phật ngợi ca Biến xứ 
màu trăng (Odãiakasina) là biên xứ tối thượng hơn 3 loại biến xứ còn lại. Sở dĩ như thế 
bởi vì Biến xứ màu trắng khiến cho tâm tư của hành giả trong sáng, tươi nhuận, mát 
mẻ, rời xa hôn trầm, thụy miên một cách đặc biệt; và tại thời điểm Thó øướng chưa 
hiện khởi hoặc đã hiện khởi thì Biến xứ màu trăng có khả năng làm cho hành giả biết 
được một vài sự kiện giống như có thần thông vậy. 


B. DASA ASUBHÄ - MƯỜI BÁT TỊNH 


Dasa asubhã dịch là Mười Bắt tịnh, Pã|¡ định nghĩa như sau: 
* Na subham = asubham. 
Thứ không đẹp đế, không sạch sẽ gọi là as//a, dịch là ðấf ah, ñÁf mự. 
Trong phần này, 4subha - Bắt tịnh là muốn nói đến sự thay đổi, biến dạng 
của xác thân người sau khi đã chết mà thôi. 
Do vậy, việc tiến tu với đề mục Bái /jnh, việc chính là quán sát thi thể người 
chết dưới 10 dạng khác nhau đã bị biến đổi theo thời gian. Đó là: 


1, Uddhumaraka: Tử thì người đã chết 2-3 ngày, bắt đầu trương phẳng lên, 
đáng ghê sợ, tởm lợm. 

Hành giả có ý muốn tiến tu với đề mục tử thi U4dhwmaiaka này cần phải tìm 
lấy một tử thi mới chết 2-3 ngày có cùng giới tính với mình, nghĩa là nam hành giả 
thì phải tìm tử thi là người nam, còn nữ hành giả thì tìm tử thi của người nữ. Tử thi như 
thế chính là Sơ tướng (Parikammanimitia), hành giả sẽ chú mục vào tử thi ấy rồi niệm thầm: 
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uddhumatakam palikhlam, uddhumatakam palHkilam,... hoặc tử thi này thật đáng ghê 
tởm, tử thi này thật đáng ghê tỏm,... Với chú tâm cao độ, dần dần định tâm sẽ sinh 
khởi với hành giả, hình ảnh của Sơ zướng sẽ xuất hiện trong tâm của hành giả, gọi là 
Thô tướng (Uggahanimitta). Khi đó, hành giả không cần phải nhìn vào tử thi nữa mà chỉ 
chú mục trên 7hô /zớng bên trong tâm mà thôi, rồi sẽ tiến triển thành Quang zóng 
(Patibhäganimiiia). Hành giả tiếp tục tiến tu như thế sẽ đạt đến An chỉ định (Appanä- 
samädhi) và chứng đắc Sơ thiên sắc giới. 

2, Vinlaka: Tử thi có màu tím xanh, trộn lẫn máu mủ màu đỏ, màu trắng, 
đáng ghê sợ, nhờm gớm. 

3, Vipubbaka: Tử thi có nước vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ, đáng 
ghê sợ, nhờm gớm. 

4, Vicchiddaka: Tử thi bị phân ra thành 2 khúc, đáng ghê sợ, nhờm gớm. 

5, Vikkhãyiaka: Tử thi bị quạ, diều, kên kên, chó rừng, v.v... cắn xé ra ăn, 
vứt bỏ rải rác, đáng ghê sợ, nhờm gớm. 

6, Vikkhiaka: Tử thì bị vứt vung vãi khắp nơi bởi những phần khác nhau 
như tay, chân, đầu, v.v..., đáng ghê sợ, nhờm gớm. 


7, Hafavikkhifaka: Từ thì bị đâm bằng giáo, bị vằm bằng dao thành vết, 
thành lần như dấu chân quạ, vung vãi khắp nơi, đáng ghê sợ, nhờm gớm. 


8, Lohifaka: Từ thi có máu chảy ướt đẫm các bộ phận thân thể, đáng ghê sợ, 
nhờm gớm. 

9, PuJuyaka: Tử thì có giồi bọ bò ra khắp châu thân, đáng ghê sợ, nhờm gớm. 

10, Af†hika: Tử thì chỉ còn lại xương xầu mà thôi, đáng ghê sợ, nhờm gớm. 


Cách tiến tu 9 để mục tử thi từ Wimlaka đến 4ffhika cũng được tiền hành 
tương tự như đề mục tử thi Uđđhưmfaka nêu trên, chỉ khác ở phần niệm thầm sẽ 
thay đổi bằng những từ Pä|i hoặc ngôn ngữ của hành giả một cách phù hợp, cuối 
cùng với nỗ lực và quyết tâm cao độ, hành giả sẽ đắc Sơ thiên sắc giới. 

Tuy nhiên, cả 10 loại tử thi bất tịnh đều là những để mục có tính chất thô 
tháo nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc Đệ nhát thiên sắc giới (Pathamajjhäma) 
mà thôi, không thể chứng đắc các bậc thiền cao hơn được, bởi vì các đề mục Ti hi 
bất tịnh này phải cần đến thiền chỉ Vi/akka — Tâm, tức là hướng tâm đến đối tượng. 
Hành giả muốn chứng đắc các bậc thiền cao hơn nữa thì bắt buộc phải thay đổi đề 
mục thiền định khác để tu tập. 
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Đối với các hành giả đã từng chứng đắc Sơ ¿hiển sắc giới trong tiền kiếp gần 
kiếp hiện tại, thì trong kiếp này, khi hành giả hướng tâm đến một tử thi bất tịnh nào 
làm đối tượng để tiến tu Bái tịnh nghiệp xứ (Asubhakamma†hãna) với sự niệm thầm tên 
của loại tử thi ấy, Thó /zớng sẽ nhanh chóng xuất hiện trong tâm hành giả. Lúc bấy 
giờ, hành giả không nên hướng tâm đến tử thi bên ngoài nữa mà chỉ chú tâm vào 
Thô tướng bên trong tâm mình, cứ thế tiến triển dần dần thành Quang iướng là hình 
ảnh trong sáng của Tô /zóng ấy. Tiếp tục tu tập, hành giả sẽ đạt đến Cận định 
(Upacära-samädhi), tồi An chỉ định (Appanasamädhi), chứng đắc Sơ thiên sắc giới. 


CÁCH QUÁN SÁT TỬ THỊ BÁT TỊNH 


Khi hành giả đứng quán sát tử thi để tu tập đề mục ðái ¿jn¡ thì không nên 
đứng dưới gió, cũng không nên đứng trên gió; không nên đứng phía trên đầu tử thị, 
cũng không nên đứng phía dưới chân tử thi. Hành giả nên đứng ở giữa, không gần 
cũng không xa tử thi quá. 

Nếu hành giả là người thường sợ xác chết thì khi thực hành đề mục Bái tịnh 
này, 7hô tướng sẽ dễ dàng phát sinh hơn hành giả không có tánh sợ tử thi. Vì thế, 
muốn xếp đặt hay di chuyển tử thi thì hành giả nên nhờ người khác làm thay. Riêng 
hành giả tuyệt đối không được chạm vào tử thi, bởi vì sự đụng chạm ấy khiến cho 
tính sợ tử thi của hành giả không còn nữa. 

Nếu hành giả là người không sợ xác chết thì 7hó zzớng sẽ khó phát sinh trong 
tâm. Với những người hành nghề khâm liệm tử thi, bốc dời mộ táng thì do thường 
xuyên tiếp xúc với thân thể người chết trong thời gian lâu dài nên 7hô /zớng sẽ không 
có trong tâm họ. 


HAI LOẠI ĐÈ MỤC BÁT TỊNH 
Có 2 loại đề mục Bái zjnh, đó là: 


(1). Đề mục bất tịnh không có sinh mạng: Bao gồm 10 đề mục Tử (h¡ bắt 
tịnh, dễ làm cho Thô ñướng sinh khởi như đã nêu trên. 


(2). Đề mục bắt tịnh có sinh mạng: Bao gồm thân thể của mình và của người 
khác, khó làm cho 7hó #zớng phát sinh. Cụ thể như: 


- Khi một bộ phận nào đó trong cơ thể bị sưng tấy, hành giả niệm tưởng 
rằng đây là đề mục Bái tịnh Uddhumataka. 
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- Khi một bộ phận nào đó trong cơ thể bị thương chảy máu, hoặc bị nổi 
ung nhọt, máu mủ chảy ra, hành giả niệm tưởng rằng đây là để mục Bới tịnh Vipubbaka. 

* Khi thân thể bị đứt chân, đứt tay,... hành giả niệm tưởng rằng đây là 
đề mục Bái tịnh Vicchiddaka. 

° Khi bị tai nạn có nhiều thương tích làm cho máu chảy ra đẫm ướt cơ 
thể, hành giả niệm tưởng rằng đây là đề mục Bát tịnh Lohitaka. 


Tuy rằng mục bất tính có sinh mạng không dễ dàng để phát sinh Thô sướng 
nhưng các bậc thiện trí vẫn thường dùng loại đề mục này để tu tiến khi có cơ hội gặp 
hay tiếp xúc với các đối tượng ấy. Thậy vậy, cơ thể con người vốn là bất tịnh, đáng 
nhờm gớm, không tốt đẹp, đầy ô trược; sở dĩ chúng ta không nhìn thấy trực tiếp được 
điều đó là do thân thể bị áo quần, đồ trang sức đẹp đẽ che đậy. Còn với bậc trí thì các 
ngài có trí tuệ sáng suốt, thấu rõ sự thật của tắm thân bắt tịnh này ngay cả khi thân này 
còn sinh mạng, nên các ngài không dễ duôi, không sống buông thả mà luôn cảnh tỉnh 
từng giây phút để tiến tu giải thoát, ra khỏi luân hồi trong Tam giới. 


C. DASA ANUSSATIYO - MƯỜI TÙY NIỆM 


Anussafi — Tùy niệm nghĩa là niệm, nghĩ nhớ, lưu tâm, ghi nhớ một cách 
thường xuyên... Chỉ pháp chính là Sa/icefasika — Niệm tâm sở trong 8 Đại thiện tâm. 
Ở đây, Tùy niệm là phép tu tiến Chỉ tịnh, gồm có 10 đề mục. Đó là: 

01). Buddhãnussafi — Tùy niệm án đức Phật 
02). Dhammanussafi — Tùy niệm ân đức Pháp 
03). Sanghanussafi — Tùy niệm ân đức Tăng 
04). Silanussafi — Tùy niệm giới 

05). Cagãnussafi — Tùy niệm xả thí 


07). Upasamanussafi — Tùy niệm tịch tịnh 
08). Marananussafi — Tùy niệm sự chết 


(01). 
(02). 
(03). 
(04. 
(05). 
(06). Devafanussafi — Tùy niệm thiên 
(07). 
(08). 
(09). Kayägafasafi — Thân hành niệm 
(10). 


10). Anãpãnassafi — Niệm hơi thở vào ra 


I. BUDDHÄNUSSATI - TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 


Tiến tu đề mục Tày niệm Ân đức Phật, nghĩa là hành giả thường xuyên nghĩ 
nhớ đến 9 ân đức của Đức Phật Chánh Đẳng Giác theo bài kinh /22/agøasuffa, trong 
Tương Ưng Bộ Kính (Samyufan/(ã4) như sau: 
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“lipl so Bhapavä Araham, Sanumasambuddho, VIjjãcaranasampanno, 
SugaftoG LokqavilH, Anuffaro purisadanmmasarati, Saftha devamdnussandrm, 
Buddho, Bhagavä”. 


Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT 


1, Araham — Ứng Cúng: 

Đức Thế Tôn có ân đức 4-ra-hán, là bậc có thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh 
tịnh; xa rời mọi phiền não, cấu uế; xứng đáng để nhận mọi sự lễ bái, cúng dường 
của chư thiên, phạm thiên, nhân loại. 


2, Sammmñsambuddho - Chánh Biến Trỉ: 

Đức Thế Tôn có ân đức Chánh Biến Tri, là vị Phật Chánh Đẳng Giác tự mình 
chứng ngộ chân lý Thánh Đề (Ariyasacca), không thầy chỉ dạy. Ngài đã chứng đắc 4 
Thánh đạo, 4 Thánh quả và Niết-bàn; diệt tận mọi phiền não, tham ái; xóa sạch mọi 
tiền khiên tật, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất trong Tam giới. 


3, VijJãcaranasampanno — Minh Hạnh Túc: 


Đức Thế Tôn có ân đức Minh Hạnh Túc, là vị Phật có đầy đủ Tam minh, Bát 
minh và 15 Đức hạnh cao thượng, hợp với trí đại bi tế độ chúng sinh hữu duyên nên 
tế độ trong khắp 3 cõi, 6 loài. 


4, Sugafo — Thiện Thệ: 

Đức Thế Tôn có ân đức Thiện Thệ, bởi vì Ngài có hành trình hoàn hảo, tốt 
đẹp và ngôn ngữ chân chánh, thuyết pháp tế độ chúng sinh, đem lại sự lợi lạc, an vui 
lâu dài cho những ai được nghe và hành theo trong hiện tại cũng như ở ngày vị lai. 

5, Lokavidi — Thế Gian Giải: 

Đức Thế Tôn có ân đức Thé Gian Giải, bởi vì Ngài là bậc thông suốt toàn bộ 
các cõi chúng sinh trong Tam giới, toàn bộ các loài chúng sinh trên thế gian và toàn 
bộ các pháp hành (sankhara - hữu vi). 

6, Anuffaro purisadammasãrathi — Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu: 


Đức Thế Tôn có ân đức ⁄2 Thượng Điêu Ngự Trượng Phu là bậc Đại sĩ, tối 
cao, giáo hóa chúng sinh bỏ mê khai ngộ, cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, 
chuyển hóa từ phàm phu thành Thánh nhân. 
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 Safthd devamanussanam — Thiên Nhân Sư: 


Đức Thế Tôn có ân đức Thiên Nhân Sư là vị thầy giáo đạo tối cao, vĩ đại của 
toàn thể nhân loại, chư thiên, cho đến phạm thiên cả thảy. 


ổ, Buddho — Phật: 

Đức Thế Tôn có ân đức Phái (Buddha) là bậc giác ngộ hoàn toàn, chứng đắc 
Đạo, Quả và Niết-bàn; thuyết pháp hóa độ chúng sinh hữu duyên trong Tam giới trở 
thành những bậc Thánh nhân, thoát khỏi luân hồi khổ não. 


9, Bhagavã — Thế Tôn: 


Đức Thế Tôn có ân đức Thế Tôn (Bhagavä) là thành tựu 6 công đức đặc 
biệt do đã hoàn thành trọn vẹn 30 pháp độ Ba-la-mật. 


TIỀN TU ĐÈ MỤC TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 


Hành giả có ý nguyện tiến tu đề mục Tùy niệm ân đức Phật thì trước hết phải 
học hỏi, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân đức Phật, khi niệm đến ân đức nào thì phải hiểu rõ ý 
nghĩa và chỉ pháp của ân đức đó. 

Tiếp đến, hành giả ngồi nghiêm trang trước bức tượng Phật hoặc cội cây Bằ- 
đề, hay một nơi yên tịnh, thanh vắng để thực hành đề mục Tùy niệm Ẩn đức Phái. Có 
nhiều cách để tiến tu đề mục này: 


(1). Cách phổ thông: Hành giả thực hành để mục Tùy niệm ân đức Phật theo 
bài kinh như đã nêu trên: “1; so Bhagava Araham, Sammasambuddho, Vijacarana- 
sampanno, Sugato, LokavidH, Anuftaro purisadammasarathi, Sattha devamanussandm, 
Buddho, Bhagavä”. Khi niệm đến ân đức nào thì hành giả nên hiểu rõ ý nghĩa và chỉ 
pháp của ân đức đó, cần định tâm và theo kịp tuần tự mỗi ân đức như vậy, tùy niệm 
hàng trăm, hàng nghìn lần,... nhằm tăng trưởng đức tin nơi Phật bảo. 


(2). Cách tách chia câu: Hành giả phân chia 9 ân đức Phật theo từng câu 
như sau: 


* Hipi so Bhagavã Araham 

* Hipi so Bhagavã Sammasambuddho 

* Hipi so Bhagavã Vijjãcaranasampanno 

* Hipi so Bhagavã Sugafo 

* Hipi so Bhagavã Lokavidu 

* Hipi so Bhagavãä Anuffaro purisadammasarathi 
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* Hipi so Bhagavã Safthä devamanussanam 
* Hipi so Bhagavã Buddho 
* Hipi so Bhagava Bhagava 
Hành giả thực hành tùy niệm mỗi câu nào thì cần hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp 
của mỗi ân đức Phật của câu đó, cần định tâm theo dõi mỗi câu như thế hàng trăm, 
hàng nghìn lần,... để tăng trưởng đức tin nơi Phật bảo. Hành giả cũng có thể chọn 
một trong 9 câu trên làm để mục tùy niệm của mình cũng được. 


(3). Cách tùy niệm một ân đức Phái: Hành giả tùy chọn một ân đức Phật 
trong 9 ân đức ấy làm đối tượng để tiến tu 7ày niệm ân đức Phật. Chẳng hạn: 


° Tùy niệm Araham, Araham, Araham,... hoặc: 
° Tùy niệm Sugafo, Sugafo, Sugafo,... hoặc: 
° Tùy niệm Bhagava, Bhagava, Bhagavä,... 
Khi niệm ân đức Phật nào, hành giả cần hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của mỗi 
ân đức Phật đó, cần định tâm theo dõi mỗi ân đức như thế hàng trăm, hàng nghìn 
lần,... để tăng trưởng đức tin nơi Phật bảo. 


Đề mục Tùy niệm ân đức Phật là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng 
sâu sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên khiến cho hành giả không thể định tâm 
vào một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng 
chứng đạt Cận hành định (Upacärasamädhi), không thể đạt được An chỉ định (Appana- 
samädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. Tâm cận định này là 
những Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), làm nền tảng tốt cho các hành giả muốn tiến tu 
Minh sát (Vipassanä) nhằm diệt trừ tham ái, thoát khỏi phiền não, chứng ngộ Thánh 
đế, chứng đắc Đạo, Quả và Niết-bàn. 


QUÁ BÁU CỦA VIỆC TIẾN TU TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 


Hành giả tiến tu 7ủy niệm 9 ân đức Phật sẽ có những lợi ích cao quý trong 
kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau: 


* Được đa số chúng sinh tôn trọng 

° Có thiện tâm trong sạch, thanh tịnh 

+ Lúc lâm chung tâm sẽ bình tĩnh, sáng suốt 

* Tục sinh kiếp sau làm chư thiên, người Tam nhân cao quý 
- Tái sinh kiếp nào cũng thuộc vào hàng chúng sinh cao quý 
- Có sắc thân xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ 
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- Các bộ phận cơ thể đẹp đẽ, hài hòa, đáng quý 

* Thân thể có mùi thơm tỏa ngát 

*° Miệng phát mùi thơm khi nói năng 

- Có trí tuệ sắc bén, thâm sâu, nhanh nhạy, phi thường, phong phú,... 

* Nói toàn lời hay, ý đẹp, hữu ích 

- Kiếp vị lai có duyên lành gặp Phật ra đời, được nghe Chánh pháp, dễ 
dàng chứng ngộ Thánh đề, chứng đắc Đạo, Quả và Niết-bàn 


II. DHAMMÄNUSSATI - TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHÁP 


Tiến tu đề mục Tày niệm ân đức Pháp, nghĩa là hành giả thường xuyên nghĩ 
nhớ đến 6 ân đức Pháp theo bài kinh /2/2/aggasufa, trong 7ương Ưng Bộ Kính 
(6amyuffan/kZ⁄2}, như sau: 


“Swakkhato BhapavatdẦ dhammo, Sandifthiko, Akalko, Phipassiko, 


~~.— 


Opaneyylko, Paccaffat vedifabbo viiñHlH”. 


Ý NGHĨA 6 ÂN ĐỨC PHÁP 

1, Sväkkhãto — Khéo thuyết: 

Chánh pháp gồm có 10 phần mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng hoàn 
hảo đoạn đầu, hoàn hảo phần giữa và hoàn hảo khúc cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn cú 
khúc chiết, trong sáng, rõ ràng. 10 phần đó là: 

* 1 Pháp học (Pariyattidhamma) 
- 9 Siêu thế pháp (Navalokuaradhamma): 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn 

2, Sanditthiko — Tự thấy: 

9 Siêu thế pháp mà chư Thánh nhân đã chứng đắc là do tự thân mình đã 
thấy, đã biết, đã chứng ngộ bằng trí tuệ Minh sát, không phải do nghe, do học hỏi, 
do nhớ tưởng mà có. 

3, Akaliko — Tức thì: 

4 Đạo là Nhập Lưu Đạo, Nhất Lai Đạo, Bất Lai Đạo và A-ra-hán Đạo sẽ cho 
Quả tức khắc, không có thời gian ngăn cách, liền kể theo tuần tự, không chờ đợi mà 
ngay sát-na tâm sau đó. 

4, Ehipassiko — Hãy đến để thấy: 

9 Siêu thế pháp thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma), là pháp thanh 
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tịnh hoàn toàn, là pháp nên thực chứng và dám mời gọi, động viên, khuyến khích 
người khác đến để thực thấy, thực chứng nhằm thoát khỏi khổ não luân hải. 


3, Qpaneyylko — Hướng thượng: 


9 Siêu thế pháp là pháp nên hướng tâm đến, làm cho sinh khởi trong tâm, là 
pháp cần chứng đắc trước nhất để thoát khỏi luân hồi tử sinh trong Tam giới. 


6, Paccaftam veditabbo viñññihi - Bậc thiện trí tự biết: 


9 Siêu thế pháp là pháp tối thượng mà các bậc thiện trí tự mình thấu hiểu, tự 
mình chứng ngộ, tự mình cảm thụ được. 


TIỀN TU ĐẺ MỤC TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHÁP 


Hành giả có ý nguyện tiến tu đề mục 7ùy niệm ân đức Pháp thì trước hết phải 
học hỏi, hiểu rõ ý nghĩa 6 ân đức Pháp, khi tùy niệm đến ân đức nào thì phải hiểu rõ 
ý nghĩa và chi pháp của ân đức đó. 

Tiếp đến, hành giả ngồi nghiêm trang trước bức tượng Phật hoặc cội cây Bồ- 
đề, hay một nơi yên tịnh, thanh vắng để thực hành để mục 7ùy niệm ân đức Pháp. Có 
nhiều cách để tiến tu đề mục này: 


(1). Cách phổ thông: Hành giả tùy niệm ân đức Pháp theo bài kinh như đã 
nêu trên: “Sw4kkháío Bhagavatäầ dhammo, Samdithiko, A4kalko, Ehipassiko, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của ân đức đó, cần định tâm và theo kịp tuần tự mỗi 
ân đức như vậy, tùy niệm hàng trăm, hàng nghìn lần,... để tăng trưởng đức tin nơi 
Pháp bảo. 

(2). Cách tách chia câu: Hành giả phân chia 6 ân đức Pháp theo từng câu như sau: 

* Svakkhato Bhagavata dhammo 
* SandifthiRo dhammo 

* Akaliko dhammo 

* khipassiko dhammo 

* Qpaneyyiko dhammo 


Hành giả thực hành tùy niệm mỗi câu nào thì cần hiểu rõ ý nghĩa và chỉ 
pháp của mỗi ân đức Phật của câu đó, cần định tâm theo dõi mỗi câu như thế hàng 
trăm, hàng nghìn lần,... nhằm tăng trưởng đức tin nơi Pháp bảo. Hành giả cũng có 
thể chọn một câu nào đó trong 6 câu trên làm đề mục tùy niệm của mình cũng được. 
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(3). Cách tùy niệm một ân đức Pháp: Hành giả tùy chọn một ân đức Pháp 
trong 6 ân đức ấy làm đối tượng để tiến tu Tùy niệm ân đức Pháp. Chẳng hạn: 


* Tùy niệm Sandifhiko dhammo, Sandi†thiko dhammo,... hoặc: 
* Tùy niệm 4kZliko dhammo, Akaliko đhammo,... hoặc: 
*° Tùy niệm Opaneyyiko dhammo, Opaneyyiko dhammo,... 
Khi niệm ân đức Pháp nào, hành giả cần hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của mỗi 
ân đức Pháp đó, cần định tâm theo dõi mỗi ân đức như thế hàng trăm, hàng nghìn 
lần,... để tăng trưởng đức tin nơi Pháp bảo. 


Đề mục Tùy niệm ân đức Pháp là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng 
sâu sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm 
vào một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng 
chứng đạt Cận hành định (Upacärasamädhij) mà không thể đạt được An chỉ định 
(Appanasamädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. Tâm cận định 
này là những Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), làm nền tảng tốt cho các hành giả muốn 
tiến tu Minh sát (Vipassanä) nhằm diệt trừ tham ái, thoát khỏi phiền não, chứng ngộ 
Thánh đế, chứng đắc Đạo, Quả và Niết-bàn. 


QUÁ BÁU CỦA VIỆC TIỀN TU TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHÁP 
Hành giả tiến tu Tùy niệm 6 ân đức Pháp sẽ có những lợi ích cao quý trong 
kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai giống như việc tiến tu 7ùy niệm 9 ân đức Phật đã nêu 
trên, do vậy không nhắc lại ở đây nữa. 
III. SANÑGHÃNUSSATI - TÙY NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG 
Tiến tu đề mục Tày niệm ân đức Tăng, nghĩa là hành giả thường xuyên nghĩ 


nhớ đến 9 ân đức của Tăng bảo theo bài kinh /2/2/aggasufa, trong Tương Ưïng Bộ 
Kính (Samyutan/£aw4), như sau: 


“Suppafipanno Bhapavafoồ  sãvakasaneho, Ljuppdftipanno Bhagavafo 
sãvakasaigho, Ñãyappaftipanno Bhagavato sãvakasaigho, SãmTcippafipanno 
Bhagavafo sãvakasangho, yadiddatl caffãrl purisayHpdni dffhapurisapuggdlä, esa 
Bhagavao sãyakasaigho Ahunepyo, Pãhunepyo, Dakkhinepyo, ñjahkaranio, 
Anuffaratn puññiakkhettatt lokassa”. 


Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC TĂNG 


1, Supafipanno — Thiện hụnh: 
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Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành tốt 
đẹp theo đúng những lời dạy của Ngài. 

2, Ujuppafipanno — Trực hạnh: 

Chư Thánh Thỉnh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành 
chánh trực, trung thực theo đúng đạo lộ Niết-bàn, không quanh co, lầm lạc. 

3, Ñãyappatipanno — Như lý hạnh: 

Chư Thánh Thiỉnh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành 
ngay thẳng, trực tiếp, nhắm đến Niết-bàn là pháp bất tử, thoát khỏi luân hồi tử sinh 
trong Tam giới. 

4, Samicippafipanno — Chân chánh hạnh: 

Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành 
Giới, Định, Tuệ một cách đúng đắn, chân chánh, xứng đáng để chúng sinh tôn kính, 
lễ bái, cúng dường. 

5, Ahunepyo — Bậc đáng thọ nhận: 

Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ 
nhận tứ sự quý báu mà thí chủ từ xa đem đến dâng cúng cho các ngài. 

6, Pñhuneyyo — Bậc đáng tiếp đón: 

Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng được 
nhận sự tiếp đón trang trọng của thí chủ như đón những vị khách quý. 

% Dakkhinepyo — Bậc đáng cúng dường: 

Chư Thánh Thỉnh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng với 
những lễ phẩm, tứ vật dụng quý báu mà thí chủ với đức tin thanh tịnh nơi Tam bảo 
đem đến dâng cúng cho các ngài. 

8, 4fñijalikaranyo — Bậc đáng lễ bái: 

Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng cho 
chúng sinh chấp tay, lễ bái, cung kính tối thượng. 

9, Anuffaram puññakkhetfam lokassa — Phước điền cao thượng của thế gian: 


Chư Thánh Thỉnh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là ruộng phước cao thượng 
không gì sánh bằng để cho chúng sinh trên thế gian gieo trồng phước đức. 
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Chư Thánh Thỉnh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có cả thảy 4 đôi (cặp) là: 
* Nhập Lưu Thánh Đạo — Nhập Lưu Thánh Quả 
* Nhất Lai Thánh Đạo — Nhất Lai Thánh Quả 
- Bất Lai Thánh Đạo — Bất Lai Thánh Quả 
* A-ra-hản Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả 
Chư Thánh Thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có 8 bậc Thánh là: 
* Nhập Lưu Thánh Đạo (Sofapaffimagea) 
* Nhất Lai Thánh Đạo(Sakadãgãmimagea) 
- Bất Lai Thánh Đạo (Anñgãmimagga) 
* A-ra-hán Thánh Đạo (Arahaftamagea) 
* Nhập Lưu Thánh Quả (Sofapattiphala) 
* Nhất Lai Thánh Quả (Sakadägämiphala) 
° Bất Lai Thánh Quả (Anägãmiphala) 
* A-ra-hán Thánh Quả (Arahaftaphala) 


TIỀN TU ĐẺ MỤC TÙY NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG 


Hành giả có ý nguyện tiến tu đề mục Tùy niệm ân đức Tăng thì trước hết phải 
học hỏi, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân đức Tăng, khi niệm đến ân đức nào thì phải hiểu rõ ý 
nghĩa và chi pháp của ân đức đó. 


Sau đó, để việc tiến tu thuận lợi, hành giả nên ngồi trang nghiêm trước tượng 
Đức Phật, hoặc trước cây Bồ-để, hoặc tại một nơi thanh tịnh, yên ắng rồi bắt đầu 
thực hành để mục Tùy niệm ân đức Tăng. Có nhiều cách để tiến tu đề mục này: 


(1). Cách phổ thông: Hành giả niệm ân đức Tăng theo bài kinh như đã nêu 
trên: “%pafipanno Bhagavao  sãvakasangho, juppaflpanno Bhagavafo 
sãwakasaneho, Ñãyappalpanno Bhagavato  sãvakasahgho, Sãmfcippafipanno 
Bhagavao sãvakasaigho, yadidam cadtäri purisayugani a{{hapurisapuggala, esa 
Bhagavao  savakasangho Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, 4AfñjalWaramo, 
Anuttaram puññakkheltam lokassa”. Khi niệm đến ân đức nào thì hành giả nên hiểu 
rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức đó, cần định tâm và theo kịp tuần tự mỗi ân đức 
như vậy, tùy niệm hàng trăm, hàng nghìn lần,... nhằm tăng trưởng đức tin nơi Tăng 
bảo. 


(2). Cách tách chia câu: Hành giả phân chia 9 ân đức Tăng theo từng câu 
như sau: 


* Suppafipanno Bhagavafo sãvakasangho 
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* Ujuppafipanno Bhagavato sãvakasangho 

* Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasahgho 

* Samicippatipanno Bhagavafo saãvakasangho 

* lhuneyyo Bhagavato sãvakasahgho 

* Pahuneyyo Bhagavafo sãvakasangho 

* Dakkhineyyo Bhagavato sãvahasangho 

* Añjalikaramyo Bhagavato sãvakasahgho 

* Anuffaram puñiñahkheftam lokassa Bhagavato sãvakasangho 

Hành giả thực hành tùy niệm mỗi câu nào thì cần hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp 

của mỗi ân đức Tăng của câu đó, cần định tâm theo dõi mỗi câu như thế hàng trăm, 
hàng nghìn lần,... nhằm tăng trưởng đức tin nơi Tăng bảo. Hành giả cũng có thể chọn 
một câu nào đó trong 9 câu trên làm để mục tùy niệm của mình cũng được. 


(3). Cách tùy niệm một ân đức Tăng: Hành giả tùy chọn một ân đức Tăng 
trong 9 ân đức ấy làm đối tượng để tiến tu Tùy niệm ân đức Tăng. Chẳng hạn: 


° Tùy niệm Suppafipanno Bhagavafo sãvakasangho,... hoặc: 
* Tùy niệm L/uppatipanno Bhagavato sãvakasangho,... hoặc: 
° Tùy niệm 4ñjalikaraniyo Bhagavato sãvakasangho,... 
Khi tùy niệm ân đức Tăng nào, hành giả cần hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của 
mỗi ân đức Tăng đó, cần định tâm theo dõi mỗi ân đức như thế hàng trăm, hàng 
nghìn lần,... để tăng trưởng đức tin nơi Tăng bảo. 


Đề mục Tùy niệm ân đức Tăng là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô 
cùng sâu sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định 
tâm vào một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả 
năng chứng đạt Cận hành định (Upacarasamadhi) mà không thể đạt được An chỉ định 
(Appanasamädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. Tâm Cận 
hành định này là những Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), làm nền tảng tốt cho các 
hành giả muốn tiến tu Minh sát (Vipassanä) nhằm diệt trừ tham ái, thoát khỏi phiền 
não, chứng ngộ Thánh đề, chứng đắc Đạo, Quả và Niết-bàn. 


QUÁ BÁU CỦA VIỆC TIẾN TU TÙY NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG 


Hành giả tiến tu 7y niệm 9 ân đức Tăng sẽ có những lợi ích cao quý trong 
kiếp hiện tại và ở nhiều kiếp vị lai giống như việc tiến tu 7y niệm 9 ân đức Phật đã 
nêu trên, do vậy không nhắc lại ở đây nữa. 
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IV. SÏLÃNUSSATI - TÙY NIỆM GIỚI 
Silãnussafi — Tùy niệm giới là đề mục tiến tu thiền Chỉ tịnh, tùy niệm về giới 
trong sạch, thanh tịnh của chính bản thân mình. Với chi pháp là Niệm tâm sở 
(Saticetasika) đồng sinh với các Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), hành giả thực hành 
pháp tu Tùy niệm giới trong sạch của mình không bị đứt, không bị đốm, v.v..., giữ gìn 
giới thanh tịnh trọn vẹn. 


GIỚI KHÔNG TRONG SẠCH VÀ GIỚI TRONG SẠCH 
1, Định nghĩa: 
a, Hành giả giữ giới của mình không được trong sạch, thanh tịnh và trọn 
vẹn là do 4 nguyên nhân: 
* Giới bị đứt (Khandasila) * Giới bị thủng (Chiddasila) 
° Giới bị đốm (Sabalasila) * Giới bị đứt lan (Kammasasila) 
b, Hành giả giữ giới của mình được trong sạch, thanh tịnh và trọn vẹn là 
do 4 nguyên nhân: 
* Giới không bị đứt (Akhandasila) * Giới không bị thủng (Achiddasila) 
* Giới không bị đồm (Asabalasila) * Giới không bị đứt lan (Akammasasta) 


2, Giải thích: 

a, Giới bị đứt và giới không bị đứt: Nêu hành giả phạm giới điều đầu tiên 
và giới điều cuối cùng thì gọi là giới bị đứ. Ví như tấm vải dài có phần đầu và phần 
cuối bị đứt rời ra. Còn như hành giả giữ gìn giới điều đầu và giới điều cuối hoàn toàn 
thanh tịnh, trong sạch thì gọi là giới không bị đứt. 

Ví dụ: Trong Ngứ giới (Pañeasï), nêu hành giả phạm giới điều thứ nhất và giới 
điều thứ năm thì gọi là Ngũ giới bị đứi. Còn nếu hành giả giữ gìn thanh tịnh, trong 
sạch giới điều thứ nhất và giới điều thứ năm thì gọi là Ngữ giới không bị đứt. 

b, Giới bị thủng và giới không bị thủng: Trong Ngñ giới, trừ giới điều thứ 
nhất và giới điều thứ năm ra, nếu hành giả phạm giới điều nào đó trong các giới điều 
ở giữa (2,3,4) thì gọi là giới bị thứng. Ví như tâm vải bị thủng lỗ ở phần giữa. Và nếu 
hành giả giữ gìn giới điều ở khoảng giữa (2,3,4) hoàn toàn trong sạch thì gọi là giới 
không bị thủng. 

c, Giới bị đồm và giới không bị đốm: Trong Nøñ giới, trừ giới điều thứ nhất và 
giới điều thứ năm ra, nếu hành giả phạm các giới điều cách khoảng nhau (2 - 4) thì gọi 
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là giới bị đốm. Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm. Và nếu hành giả giữ gìn 
giới điều cách khoảng nhau (2 - 4) hoàn toàn trong sạch thì gọi là giới không bị đóm. 

d, Giới bị đứt lan và giới không bị đứt lan: Trong Ngũ giới, trừ giới điều thứ 
nhất và giới điều thứ năm ra, nếu hành giả phạm các giới điều liền theo với nhau ở 
khoảng giữa (2,3) hoặc (3,4) hoặc (2,3,4) thì gọi là giới bị đứf lan. Ví như con bò có 
từng vệt vá. Và nếu hành giả giữ gìn giới điều ở khoảng giữa (2,3,4) hoàn toàn trong 
sạch và trọn vẹn thì gọi là giới không bị đứt lan. 


TIỀN TU ĐẺ MỤC TÙY NIỆM GIỚI 


Hành giả có ý nguyện tiến tu đề mục 7y niệm giới trong sạch của mình thì 
trước hết phải thực hành 5 điều căn bản này: 
(1). Phải giữ gìn giới của mình thật trong sạch, thanh tịnh, không để cho 
giới của tự thân bị đứt, bị thủng, bị đốm và bị đứt lan. 


(2). Với Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta) tốt đẹp, hành giả giữ gìn giới của 
mình thật trong sạch, thanh tịnh, không để cho tham ái ngự trị, không chịu làm nô lệ 
cho tham ái, không mong cầu bất cứ quả báu gì liên hệ đến thế gian pháp. 

(3). Giữ gìn thân khẩu theo đúng giới luật một cách nghiêm chỉnh, không vi 
phạm các học giới dù là tiểu tiết; khiến cho tự thân không chê trách mình và cả bậc 
thiện trí cũng không chê trách mình được. 


(4). Hành giả trì giới nghiêm túc, giữ gìn thân và khẩu thanh tịnh, dẫu rằng 
kẻ tiểu nhân hoặc người khác không hài lòng nhưng các bậc thiện trí luôn tán dương 
và ca ngợi. 

(5). Hành giả cần phải hiểu rằng giới trong sạch chính là nền tảng, là duyên 
trợ lực cho việc tiền tu thiền Chỉ tịnh đạt đến Cận định, An chỉ định và cũng là duyên 
trợ lực cho việc tiến tu thiền Minh sát đạt đến Đạo, Quả, Niết-bàn. 


Sau đó hành giả tìm đến một trú xứ thanh vắng để bắt đầu tiến tu 7y niệm 
giới trong sạch của mình. Với Đại thiện tâm tốt đẹp, hành giả tùy niệm Pã|i như trong 
bộ Thanh Tịnh Đạo có nêu: 

“dho vafa me silãn qkhandanl, qachildãm, asabaldm, qkammasani 
bhujjissam, viñiiipnpasafthaämi, qparãmaffhãmi, samadhisarnvaffanikani”. 

“Quả vậy, các giới của ta không bị đứt, không bị thủng, không bị đốm, không bị đứt 
lan, không bị nô lệ, bậc trí khen ngợi, không bị trói buộc, đưa đến định”. 
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Đề mục Tùy niệm giới là một đề mục thiển Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng sâu sắc, 
rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm vào một 
nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng chứng 
đạt Cận hành định (Upacarasamadhi) mà không thể đạt được An chỉ định (Appanä- 
samädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiển Sắc giới nào cả. Tâm Cận định này là 
những Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), làm nền tảng tốt cho các hành giả muốn tiến tu 
Minh sát (Vipassanã) nhằm diệt trừ tham ái, thoát khỏi phiền não, chứng ngộ Thánh 
đề, chứng đắc Đạo, Quả và Niết-bàn. 


V. CÄGÃNUSSATI - TÙY NIỆM XẢ THÍ 

Cñgãnussafi — Tùy niệm xả thí là đề mục tiến tu thiền Chỉ tịnh, hành giả tùy 
niệm về sự xả vật thí của chính bản thân mình. Với chỉ pháp là Miệm tâm sở (Sai- 
cefasika) đồng sinh với các Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), hành giả thực hành pháp tu 
Tùy niệm xả thí trong sạch của mình với tác ý không khoe khoang, không lấy tiếng, chỉ 
làm với tâm xả ly. Sự xả thí của hành giả không bị ô nhiễm bởi tham ái, ngã mạn hay 
tà kiến nào cả. 

Phước thiện xả thí mà hành giả đã từng tạo phải hội đủ các tiêu chuẩn sau: 


1, Dhanmumiyaladdhavatthu — Vật thí hợp pháp: 
Vật thí mà hành giả đã cho đi phải là vật thí được phát sinh một cách hợp 
pháp, đúng pháp, không phải là đồ vật do trộm cắp, lừa đảo, cướp giật,... mà có. 
2, Cetaqnadänasampadä — Tròn đủ tác ý xú thí: 
Hành giả có đủ 3 loại Tác ý (Cetanä) trước, trong và sau khi đã làm việc bố 
thí. Cụ thể là: 
a, Tiên tác ý (Pubbacetana): Có Tác ý với thiện tâm hoan hỉ trước khi sẽ làm 
hạnh bố thí. 
b, Hiện tác ý (Muñcacefana): Có Tác ý với thiện tâm hoan hỉ trong khi đang 
làm hạnh bố thí. 
C, Hậu tác ÿ (Aparacelana): Có Tác ý với thiện tâm hoan hỉ sau khi đã làm 
hạnh bố thí. 
3, MutffacägT — Xó thí rộng mở: 
Việc xả thí của hành giả phải thoát khỏi tâm bủn xỉn, keo kiệt đối với tài sản, 
đồ vật của mình; không bị ô nhiễm bởi tham ái, dính mắc, ngã mạn và tà kiến. 
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Khi đã hội đủ 3 tiêu chuẩn như trên, hành giả có nguyện vọng tiến hành tu 
tập Tùy niệm xả thí thì cần tìm đến một nơi thanh vắng rồi ngồi xuống suy xét: “7/ó¡ 
thường, người đời có tâm bủn xin, keo kiệt với tài sản của mình, không muốn đem ra bố 
thí, chia sẻ cho người khác. Họ đã tiêu xài hoang phí cho riêng mình do năng lực của 
tâm tham ái, tính ngã mạn muốn hơn người và do tà kiến chấp thủ. Những việc làm này 
chẳng đem lại sự lợi ích, sự tấn hóa và sự an lạc cho đời nảy và vô số đời sau, chỉ mang 
đến khổ đau mà thôi. Riêng ta đã chế ngự được tâm tính bón xẻn, keo kiệt đó; ta đã hết 
lòng hoan hỷ đem của cải, tài sản của mình ra bồ thí, làm phước, cúng dường mội cách 
trong sạch, điêu này chắc chắn sẽ đem lại sự lợi ích, sự tấn hóa và sự an lạc lâu dài cho 
bản thán mình ”. 


Sau khi suy xét như vậy, Đại thiện tâm đồng sinh với thọ hỷ (Somanassa- 
sahagatam mahãkusalacitam) đã sinh khởi, hành giả với sự vô cùng hoan hỷ mà tùy 
niệm: 

“Lãbhd vafa me! Suladdhaụ vafa me! 

Yo ham maccheramdlaparÙuHffttgd pajãya vigafamaccherend  cefasĩ 
viharãämi, muffacñgo paydfqpäï vossaggarafo yãcayogo dãngasamwibhaharafo”. 

“Thật sự lợi lạc cho ta! Thật là lợi ích lớn với tal 

Trong khi chúng sinh bị ô nhiễm do tâm bỏn xẻn; còn ta an trú với tâm rời xa bỏn xẻn, 
ta xả thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú trong sự từ bỏ, sẵn sàng xả ly, hài lòng được bố 
thí, chia sẻ”. 


Đề mục Tùy niệm xả thí là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng sâu 
sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm vào 
một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng 
chứng đạt Cận định (Upacarasamadhi) mà không thể đạt được An chỉ định (Appanä- 
samädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. 


Tâm cận định trong việc tiến tu đề mục này là một Đại thiện tâm với tác ý là 
sự bố thí rộng lớn đặc biệt, cho nên khi đang còn tử sinh luân hồi trong Tam giới thì 
những tâm này sẽ cho quả báu với nhiều của cải, tài sản, đem lại sự giàu sang phú 
quý cho hành giả trong ngày vị lai. Do vậy, hành giả sẽ gặp nhiều điều kiện thuận lợi 
thực hành các thiện pháp, tiến tu thiền Chỉ tịnh, thiền Minh sát hầu mong giác ngộ 
giải thoát, đạt đáo Niết-bàn. 


VI. DEVATÄNUSSATI - TÙY NIỆM THIÊN 


Devatãnussafi — Tùy niệm thiên là đề mục tiễn tu thiền Chỉ tịnh, bằng cách 
niệm, tưởng nhớ đến các công đức để đạt thành chư thiên, phạm thiên; tức là phải 


48 


Dasa Anussatiyo - Mười Tùy Niệm 


dựa vào sự thành tựu các công đức quý báu là 7 Bảo vật của bậc chân nhân 
(Sappurisaratana) và 7 Pháp của bậc chân nhân (Sappurisadhamma). 


1, Báy bảo vật của bậc chân nhán: 


* %addha — Tín: Đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả 
của nghiệp 

* Sila — Giới: Giữ gìn giới luật trọn vẹn và thanh tịnh 

 Šu/a— Văn: Nghe nhiều, học rộng, hiểu sâu giáo pháp Đức Phật đã dạy 

* Cãga — Xả thí: Bồ thí, cúng dường, xả ly với Đại thiện tâm trong sạch 

* Hiri ~ Hồ thẹn: Biết hỗ thẹn với tội lỗi, với ác pháp 

* ffappa - Ghê sợ: Biết ghê sợ với tội lỗi, với ác pháp 

* Pañfñã - Trí tuệ: Có trí tuệ sáng suốt, thấu rõ thực tánh pháp 

2, Báy pháp của bậc chân nhân: 

* Saddha — Tĩn: Đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả 
của nghiệp 

° Safi— Niệm: Có sự ghi nhận, ghỉ nhớ 

* Hiri - Hồ thẹn: Biết hồ thẹn với tội lỗi, với ác pháp 

+ Otiappa — Ghê sợ: Biết ghê sợ với tội lỗi, với ác pháp 

* Bãhusacca — Đa văn: Nghe nhiều, học rộng, hiểu sâu giáo pháp mà 
Đức Phật đã dạy 

* Ƒiriya — Tỉnh tấn: Nỗ lực, tinh cần 

* Paññä - Trí tuệ: Có trí tuệ sáng suốt, thấu rõ thực tánh pháp 


Hành giả có ý nguyện muốn thực hành để mục Tùy niệm thiên thì tìm đến 
nơi thanh vắng, yên tịnh, tưởng nhớ đến các pháp của chư thiên, phạm thiên hiện 
hữu nơi mình với Đại thiện tâm mà niệm như trong bộ 7an/ 7n" 2ạo hướng dẫn: 

“Sam devä (Ctummahardjkd, san devä Tawdtiusg Vama, Tusif, 
Nhnmãnaratino, Paraninmifavasavafino, sanfLÙằ dewd Brahmakapilka, sanfiL deva 
tatuttarl, yatharipaäya saddhãya samanndgdfĩä ftĩ devã ifo cufã tfaffhd HpdDdHHN, 
mayham pL tatharnpä saddhã samwijafL Yatharipena silend. Yathãripena sufen. 
Wutharipena cãgena. Vatharipaya paññãya samanndgdtf2 tĩ devd Ifo cuíã tafftha 
upapannd, múyham pÌ tatharlpad pañññ savjjaft”. 

“Chư thiên trú tại cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên trú tại cối trời Tam Thập 
Tam, Dạ-ma, Đẩu-Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, chư phạm thiên trú tại các cõi trời Phạm 
Thiên, và các cõi cao hơn thế nữa. Các vị ấy có đức tin trong sạch, sau khi chết ở cối này sẽ tái 
sinh vào cõi khác và chính ta cũng có đức tin như thế. Các vị ấy có giới trong sạch, có đa văn, 
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có xả thí, có trí tuệ, sau khi chết ở cõi này sẽ tái sinh vào cõi khác, và chính ta cũng có trí tuệ 
như thế”. 

Năm pháp chư thiên hiện hữu nơi mình là: Tín, Giới, Văn, Xả thí, Trí tuệ. 
Hành giả tiến tu đề mục 7ùy niệm thiên chính là niệm tưởng đến các pháp nêu trên. 
Đây là một để mục thiển Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng 
vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm vào một nơi nào nhất định được. Bởi 
thế, để mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng chứng đạt Cận hành định (Upacära- 
sanädhi) mà không thể đạt được An chỉ định (Appanäsamadhi), do vậy không thể chứng 
đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. 

Tâm cận định trong việc tiến tu đề mục này là một Đại thiện tâm với sự 
tưởng nhớ đến các pháp của chư thiên đang hiện hữu nơi mình, nếu thực hành rốt 
ráo sẽ cho quả tái sinh kiếp sau thành vị thiên tử trong các cõi trời Dục giới. 


VII. UPASAMÃNUSSATI - TÙY NIỆM TỊCH TỊNH 
Upasamänussafi — Tùy niệm tịch tịnh là đề mục tiến tu thiền Chỉ tịnh, bằng 
cách niệm, tưởng nhớ đến các thực tánh tịch tịnh của Niết-bàn. Trong phép tùy niệm 
này, chỉ pháp là Niệm tâm sở đồng sinh với Đại thiện tâm, có đối tượng là thực tính 
Niết-bàn. Ở đây, Upasama nghĩa là Tịch tịnh, đó chính là AMiếï-bàn - Pháp tịch tịnh 
khỏi mọi phiên não và các uẩn. 
Các đức tính đặc biệt của Niết-bàn: 
(01). Madanimmadano: Niễt-bàn là pháp diệt trừ các tâm say mê 
(02). Pinäsavinayo: Niết-bàn là pháp hủy diệt tâm khao khát ngũ dục 
(03). 4layamugehaio: Niễt-bàn là pháp diệt bỏ tâm luyến ái ngũ dục 
(04). Va/fupacchedo: Niễt-bàn là pháp cắt đứt luân hồi trong Tam giới 
(05). Tanhakkhayo: Niễt-bàn là pháp đoạn tuyệt tham ái 
(06). Virãgo: Niết-bàn là pháp ly dục 
(07). Nirodho: Niễt-bàn là pháp diệt dục 
(08). Diuvam: Niết-bàn là pháp vĩnh cữu 
(09). 4/aram: Niết-bàn là pháp bắt lão 
(10). Mippapañcam: Niễt-bàn là pháp không còn kéo dài tử sinh luân hồi 
(11). %øccam: Niết-bàn là pháp chân thật 
(12). Pãram: Niễt-bàn là pháp bên kia bờ sinh tử 
(13). Šududdasam: Niễt-bàn là pháp mà người thiểu trí khó chứng ngộ 
(14). 9ivam: Niễt-bàn là pháp yên ổn, mát mẻ, không phiền não 
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(15). Amafam: Niễt-bàn là pháp bắt tử 

(16). Khemam: Niễt-bàn là pháp an tịnh tuyệt đối 

(17). Abbhutam: Niết-bàn là pháp phi thường 

(18). Anïrikam: Niết-bàn là pháp vô hại 

(19). Tãnam: Niết-bàn là pháp hộ trì chúng sinh, không rơi vào khổ não 
(20). Lepam: Niễt-bàn là pháp ẩn náu khỏi mọi nguy hại 

(21). Dipam: Niễt-bàn là hòn đảo an toàn, thoát khỏi luân hồi 

(22). Visuddhi: Niễt-bàn là pháp thanh tịnh khỏi mọi phiền não 

(23). ƒaram: Niễt-bàn là pháp mà chư thiện trí mong mỏi 

(24). Nipunam: Niết-bàn là pháp vô cùng vi tế 

(25). Asankharam: Niết-bàn là pháp Vô vi, không bị tạo tác bởi 4 yếu tố 
(26). Mokkham: Niễt-bàn là pháp giải thoát mọi phiền não 

(27). Se†tham: Niễt-bàn là pháp cao thượng 

(28). Anuiaro: Niễt-bàn là pháp vô thượng không gì sánh bằng 

(29). Lokassando: Niễt-bàn là pháp tận cùng của Tam giới 

Sau khi thấu hiểu các đức tính đặc biệt của Niết-bàn như đã nêu trên, hành giả 
nên tìm đến một nơi chốn thanh tịnh, yên ắng để tiến tu đề mục Tùy niệm tịch tịnh, 
tưởng nhớ đến thực tánh tịch tịnh của Niết-bàn như trong bộ 7a 77h Đạo có nêu: 

“Wavatĩ bhikkhave dhammã sankhati và asankhafãữ và viãgo fesdm 
dhammmãnat ` aggamakkhäydf,  yadldam  madanimmadano  pinãsavinayo 
ñlayamugghafto vaffHpacchedo tanhakkhayo vừãgo nìnodho nibbãndrt”. 

“Này các tỳ khưu, dẫu là các pháp hữu vi hoặc các pháp vô vi, trong các pháp ấy, Như 
Lai gọi ly dục là pháp cao thượng nhất. Pháp ly dục ấy chính là pháp diệt trừ tâm say mê, pháp 
hủy diệt tâm khao khát ngũ dục, pháp cắt đứt luân hồi trong Tam giới, pháp đoạn tuyệt tham ái, 
pháp ly dục, pháp diệt dục, là Niết-bàn”. 

Hành giả tùy niệm các đức tính của Niết-bàn như thế, khi niệm đến đức tính 
nào thì cần hiểu rõ ý nghĩa của đức tính đó. Nếu là bậc Thánh nhân, hành giả sẽ hiểu 
sâu sắc các đức tính của Niết-bàn, bởi vì các ngài đã từng chứng ngộ Niết-bàn, thật 
sự đã thấy biết và chiêm nghiệm Niết-bàn rồi. Còn với phàm nhân thì hành giả cũng 
có thể hiểu được các đối tượng của Niết-bàn do nhờ nghe nhiều, học rộng, tư duy 
sâu sắc nên dễ dàng phát sinh đức tin trong sạch nơi đối tượng Niết-bàn. 

Đề mục Tùy niệm tịch tịnh là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng sâu 
sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm vào 
một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng 
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chứng đạt Cận hành định (Upacärasamädhij) mà không thể đạt được An chỉ định 
(Appanasamädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiển Sắc giới nào cả. 


Tâm Cận hành định trong việc tiền tu đề mục này là một Đại thiện tâm, đồng 
sinh với Niệm tâm sở có đối tượng là các đức tính tịch tịnh Niết-bàn, tạo thành một 
Đại thiện nghiệp mang tầm quan trọng đối với hành giả, người đã và đang gieo nhân 
lành, duyên tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tu các pháp hành Minh sát, đưa 
đến giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn. 


VIII. MARANÄNUSSATI - TÙY NIỆM SỰ CHẾT 


Tiến tu đề mục Marapänussafi — Tùy niệm sự chết nghĩa là hành giả nghĩ nhớ 
đến cái chết sẽ xảy ra đối với mình, chỉ pháp chính là Niệm râm sở đồng sinh với các 
Đại thiện tâm, có đối tượng là sự chết do A⁄4nø căn (/windí⁄2)bị cắt đứt. 

JMarana — Sự chết chia làm 4 loại: 

(1). Samucchedamarana — Chết tuyệt đối: Đây chính là sự tịch diệt Niết-bàn 
của bậc Thánh A-ra-hán, không còn tái sinh trở lại trong Tam giới. 

(2). Khanikamarana — Chết sái-na: Đây chính là sát-na diệt (bhahgakkhana) 
của danh pháp, sắc pháp, là một trong 3 sát-na của pháp hữu vi (sinh, trụ, diệt). 

(3). Sammatimarana — Chết giả định: Sự chết do con người giả định ra, như: 
xe chết máy, cây chết khô,v.v... 

(4). Jivitindriyupacchedamarana — Chết hết kiếp: Sự chết do sắc mạng căn, 
danh mạng căn bị cắt đứt ở mỗi kiếp của chúng sinh. 


Trong 4 loại của cái chết nêu trên, chỉ có Chết hết kiếp (Jiitindriyupaccheda- 
marana) là đối tượng của pháp hành 7ùy miện sự chết mà thôi. Đây là sự chết liên 
quan đến mạng sống của mỗi người, mỗi chúng sinh. Cái chết dạng này cũng chia 
thành 4 loại: 


1). Ayukkhayamarana: Chết vì hết tuổi thọ 
2). Kammakkhayamarana: Chết vì hết nghiệp 
3). Ubhayakkhayamarana: Chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp 


( 
( 
( 
(4). Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác cắt đứt 


} 
). 
} 
). 
Trong đó, loại chết cuối cùng, do bị đoạn nghiệp như bị tai nạn xe cộ chết, 


bị sát hại mà chết, v.v... gọi là C#ếr ø#/ #ời (Akãbmaran2). 3 loại chết còn lại gọi là 
Chết đúng thời (Kãilamarana). 


Khi đã thông hiểu về sự chết, nếu hành giả có nguyện vọng thực hành để 
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mục 7ủy niệm sự chế: thì nên hướng tâm đến người đã chết đang nằm trước mặt, 
hoặc tìm đến một nơi thanh vắng, tưởng nhớ đến nøười đã chết đã từng là vua chúa, 
quan quyển, phú hộ, đại gia, v.v... rồi niệm thầm: 

“Marauatun me bhavissafl, jvifindriyam upacchỹjissafƯỨ”. 

“Cái chết sẽ xảy đền với ta, mạng căn sẽ tách rời”. 

Hoặc là: 

“Marauamn me dhuvam, Jjifam me adhuvarm”. 

“Cái chết của ta là chắc chắn, sinh mạng của ta thì không chắc”. 

Hành giả tiến tu đề mục Tùy niệm sự chết cần phải có yonisomanasikãra — 
như lý tác ý. Nghĩa là cần có sự hiểu biết trong tâm đúng theo sự thật về cái chết nhằm 
dễ dàng phát sinh động ứâm (samvega), không để cho thất niệm khởi sinh gây sự xao 
lãng với thiện pháp. Khi hành giả thiếu mz iÿ :ác ý thì sẽ phát sinh những điều bất 
lợi, cụ thể là: 

- Nếu niệm sự chết của người thân yêu thì phát sinh sự thương tiếc, sầu muộn 

— Nếu niệm sự chết của kẻ thù thì phát sinh sự vui mừng, hả dạ 

- Nếu niệm sự chết của người không thương, không ghét thì phát sinh tâm xả, 
thản nhiên 

- Nếu niệm sự chết của bản thân thì phát sinh tâm sợ hãi, không dám tu tập 
tiếp tục 


Do vậy, hành giả cần phải có nh jý zác ý trong lúc thực hành đề mục 7ủy 
niệm sự chết để việc tu tiễn được thuận lợi hơn. 


Đề mục Ty niệm sự chết là một đề mục thiền Chỉ tịnh rất vi tế, vô cùng sâu 
sắc, rộng lớn, bao la, vô lượng vô biên, khiến cho hành giả không thể định tâm vào 
một nơi nào nhất định được. Bởi thế, đề mục này chỉ dẫn hành giả đến khả năng đạt 
được Cận hành định (Upacärasamaädhi) mà không thể đạt được An chỉ định (Appanä- 
samädhi), do vậy không thể chứng đắc bậc thiền Sắc giới nào cả. 

Tâm cận định trong việc tiến tu đề mục này là một Đại thiện tâm hợp với 
Niệm tâm sở có đôi tượng là sự chết, tạo thành một Đại thiện nghiệp mang tầm quan 
trọng đối với hành giả, người không thất niệm, có trí tuệ biết mình và luôn tinh tấn 
trong thiện pháp. 


IX. KÂYAGATÄSATI - THÂN HÀNH NIỆM 


Kñyagatãsafi — Thân hành niệm là đề mục tiễn tu thiền Chỉ tịnh với đối tượng 
là 32 thể trược trong thân thể. Chi pháp chính là Miệm âm sở đồng sinh với các Đại 
thiện tâm. 
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32 thể trược chính là 32 cơ quan, bộ phận trên cơ thể người, được phân 
thành 6 nhóm: 


(1). aeapañcaka: Gồm có 5 thể trược là: 


* Kesa — Tóc * Loma — Lông * Nakha — Móng 

* Danfa — Ñăng * Taco — Da 
(2). Vakkapañcaka: Gồm có 5 thể trược là: 

* Mamsam — Thịt * Naharu — Gân * A{thi — Xương 

* Afthimiñcam — Tủy * Ƒakkam — Thận 
(3). Papphãsapafñcaka: Gồm có 5 thể trược là: 

* Hadayam - Tìm * Yakanam — Gan * Kilomakam — Màng phổi 

* Pihakam — Dạ dày * Papphasam — Buông phôi 
(4), Mattaluhgapañcaka: Gồm có 5 thể trược là: 

* Antam — Ñuột già * Anfagunam — Ruột non  * Udariyam — Thức ăn 

* Karisam — Phân * Mattaluhgam — Não 


(5). Medachakka: Gồm có 6 thể trược là: 


* PiHfam — Mật * Sermnham — Đờm * Pubbo — Mi 
* Lohitam — Máu *° Sedo — Mô hồi * Medo - Mỡ đặc 
(6). Muttachakka: Gồm có 6 thể trược là: 
* Assu — Nước mắt * Vãsa — Mỡ lỏng * Khelo — Nước miễng 
* Sinehanika — Nước mũi * Lasikä— Dịch khóp * Muftam — Nước tiêu 


Toàn bộ 32 thể trược được xếp thành 2 loại /ã/ - Øz/, đó là: 
* Ðafhavidhãfu - Địa đại: Gồm 20 thể trược, đó là 4 nhóm đầu tiên, tính từ 
Tóc (Kesä) cho đến Não (Mataluhgam). 


* Ápovidhãfu - Thủy đại: Gồm 12 thể trược, đó là 2 nhóm cuối cùng, tính từ 
Mật (Pitam) cho đến Nước tiểu (Mufiam). 


TIỀN TU ĐẺ MỤC THÂN HÀNH NIỆM 


Hành giả có ý nguyện tiến tu đề mục Thân hành niệm thì trước hết phải thực 
hiện 2 phận sự căn bản, đó là: 


* Uggahakosalla - Tinh tường học tập 
* Manasikärakosalla — Tinh tường quán xét 
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1, Tỉnh tường học tập (Uggahakosalla): 

Hành giả cần phải tinh thông, thiện xảo trong 7 cách học tập, đó là: 
1). Vãcasä: Suy xét bằng lời nói 
2). Manasa: Suy xét bằng tâm ý 
3). Vannafo: Suy xét màu sắc (xanh, đỏ, vàng, ...) 


(1). 

(2). 

(3). 

(4). Santhanaío: Suy xét qua hình dáng 

(5). Disãio: Suy xét nơi sinh (phần trên, giữa, dưới của thân) 
(6). Ókãsafo: Suy xét trú xứ (ở nơi nào của thân) 

Ữ). 


7). Paricchedato: Suy xét bằng cách xác định ranh giới 


2, Tĩnh tường quán xét (Manasikãrakosalla): 
Hành giả cần phải tinh thông, tường tận trong 10 cách quán xét, đó là: 
(01). Ampubbaio: Suy xét theo tuần tự 
(02). N4fisighafo: Suy xét không nhanh quá (không vội vàng) 
(03). Nafsarikafo: Suy xét không chậm quá (không ì ạch) 
(04). ƒi&khepappaibãhanaio: Suy xét bằng cách giữ tâm trên đối tượng 
theo tuần tự, không phóng tâm sang thể trược khác 
(05). Panafisamatikkamaio: Suy xét thoát khỏi chế định pháp 
(06). Anupubbamuñcanaio: Suy xét bỏ qua thể trược nào không hiện rõ 
màu sắc, hình dáng, nơi sinh, trú xứ, ranh giới 
07). Appanaio: Suy xét một thể trược duy nhất dẫn đến An chỉ định 
08). Adhiciasufam: Suy xét theo bài kinh Ad/c/fasuffa 
09). S7ibhãvasuffam: Suy xét theo bài kinh S7/6hãvasuffa 


( 
( 
( 
(10). Bojjhangakosallasuffam: Suy xét theo bài kinh 8o//haigakosallasutta 


} 
). 
). 
). 
Sau khi đã thuộc lòng 32 thể trược bằng tiếng Pã|i hoặc bằng ngôn ngữ của 
mình, đồng thời phải thiện xảo, rành rõi theo 2 phận sự nêu trên, hành giả bắt đầu 
niệm tên theo từng nhóm theo chiều thuận 5 ngày, chiều nghịch 5 ngày và chiều 
thuận nghịch 5 ngày. Tổng cộng 15 ngày cho mỗi nhóm. 
Chẳng hạn với nhóm thứ nhất 7acapañcaka hành giả niệm: 
- Theo chiều thuận: KesZ, lomä, nakhã, damiã, taco suốt 5 ngày 
- Theo chiều nghịch: 7aco, damã, nakhã, lomä, kesã suốt 5 ngày 
- Theo chiều thuận nghịch: Kesi, lomä, nakhã, dantã, taco — taco, damiã, 
nakhã, lomä, kesä suốt 5 ngày 
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Cũng vậy, với nhóm (2). ƒak&apañcaka hành giả niệm mất 15 ngày cho cả 3 
chiều. Sau đó hành giả gom cả hai nhóm (1) và (2) rồi niệm theo cả 3 chiều như trên, 
mỗi chiều có 10 tên thể trược được niệm suốt 5 ngày, tổng cộng là 15 ngày. 


Rồi hành giả niệm sang nhóm (3). Papphãsapañcaka theo 3 chiều như trên, 
mỗi chiều 5 ngày, cộng lại 15 ngày. 

Tiếp đến, hành giả gom cả 3 nhóm (1), (2) và (3) rồi niệm theo cả 3 chiều 
như cách niệm gom nhóm (1) và (2), mỗi chiều niệm suốt 5 ngày, tổng cộng 15 ngày. 


Xong tiếp tục niệm tới nhóm (4). /⁄¡kkhepappatibãhanato, gom cả 4 nhóm đã 
qua; niệm nhóm (5). PannaffisamafikRamafo và gom cả 5 nhóm; niệm nhóm (6). 
Anupubbamufñcanafo và gom cả 6 nhóm. Mỗi lần đổi nhóm và gom các nhóm đều 
niệm cả 3 chiều suốt 5 ngày, tổng cộng 15 ngày. 

Như vậy, hành giả tiến tu đề mục Thán hành niệm, sẽ niệm qua 32 thể trược 
chia ra 6 công đoạn riêng và 5 công đoạn gộp chung thành ra 11 công đoạn, mỗi 
công đoạn là 15 ngày thì tổng thời gian là 165 ngày hay 5 tháng 15 ngày. 

Nếu hành giả tiến tu Thân hành niệm mà có thể trược nào trong 32 thể trược 
hiện rõ trong tâm, lúc ấy hành giả không còn c#úng sính tưởng (saffasafñ22), nghĩa là 
hành giả không còn sự ghi nhớ rằng mình là chúng sinh, là con người, là nam, là nữ, 
v.v..., mà chỉ có ghi nhớ thể trược ấy thôi. Như vậy là hành giả đã thực hành đúng 
phương pháp Thân hành niệm. 

Ngoài ra, nếu hành giả thực hành pháp môn này với cách niệm bằng tiếng Pali 
suốt 5 tháng 15 ngày mà không có thể trược nào hiện khởi trong tâm, vẫn còn ứng 
sính tưởng hiện hữu như trước thì đó là do hành giả không hiểu hết ý nghĩa sâu sắc 
của những danh từ Pä|i ấy. Do vậy, hành giả cần thay đổi bằng ngôn ngữ của mình 
(tiếng Việt chẳng hạn). Cách niệm bằng tiếng mẹ đẻ của hành giả cũng như cách niệm 
bằng tiếng Pa|i, cũng diễn theo 3 chiều: thuận, nghịch và thuận nghịch, cũng 11 công 
đoạn và phải trải qua 5 tháng 15 ngày như trên. 


BA HẠNG HÀNH GIÁ 
Có 3 hạng hành giả khi tiến tu đề mục Thân hành niệm, đó là: 
1, Tikkhapuggala —Người có tuệ mạnh: 


Hành giả là hạng người Tam nhân (Tihetukapugøala), có trí tuệ nhanh nhạy, sắc 
bén, đã tròn đủ Thập độ ba-la-mật, quân bình Ngũ căn, Ngũ lực; khi tiến tu 32 thể 
trược này, chỉ cần vị thầy đọc lên: “Kesa, lomã, nakhã, dam, taco...” thì đã chứng ngộ 
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chân lý Thánh đế, chứng đắc Đạo, Quả, Niết-bàn. Những hành giả hạng này sẽ 
chứng đắc quả Thánh trước thời hạn quy định 5 tháng 15 ngày. 


2, Mujjhùnapuggala —Người có tuệ bậc trung: 

Hành giả là hạng người Tam nhân (Tihetukapugsala), có trí tuệ bậc trung, đã tròn 
đủ Thập độ ba-la-mật, quân bình Ngũ căn, Ngũ lực; khi tiến tu 32 thể trược này, sẽ 
phải tiến hành theo tuần tự, niệm đủ 32 thể trược theo 3 chiều, 11 công đoạn và trải 
qua 5 tháng 15 ngày như đã nêu. Thực hành đúng như thế, các hành giả hạng này có 
khả năng chứng đắc Đạo, Quả, Niết-bàn đúng thời hạn quy định 5 tháng 15 ngày. 

3, Mandapuggala —Người có tuệ yễu: 

Hành giả là hạng người Tam nhân (Tihetukapugsala), có trí tuệ thường, không 
mạnh như 2 bậc trên, đã tròn đủ Thập độ ba-la-mật bậc thường, quân bình Ngũ căn, 
Ngũ lực; khi tiến tu 32 thể trược này, hành giả trải qua việc niệm như trên suốt 5 
tháng 15 ngày vẫn chưa đắc được gì. Sau đó hành giả cần tiến tu như vậy thêm một, 
hai lần nữa mới có khả năng chứng đắc Đạo, Quả, Niết-bàn. Những hành giả hạng 
này sẽ chứng đắc quả Thánh lâu hơn thời hạn quy định 5 tháng 15 ngày. 


BA LOẠI NIMITTA - ÁN TƯỚNG 


Khi hành giả tiến tu đề mục Thân hành niệm thì trong quá trình niệm 32 thể 
trược có thể có một trong ba ,Ấn tướng (Miniia) sẽ khởi sinh, đó là 

* Vannanimitta - Sắc màu ấn tướng 

* Patikũlanimitta - Đáng gớm ấn tướng 

* Dhãtunimitta - Tự tánh ấn tướng 


1, Vannanimitta — Sắc màu ấn tướng: 

Hành giả đang tiến tu niệm 32 thể trược bằng lời nói (vacasä) theo tính chất 
của mỗi thể trược như thế, nếu có màu sắc của thể trược nào sinh khởi, vì ở tiền kiếp 
hành giả đã từng tu tập thiền Chỉ tịnh đề mục Biển xứ màu (Vanmakasina), nên Sắc màu 
ấn tướng (Vamnanimiia) là mầu trắng, màu vàng, v.v... sẽ phát sinh. Do vậy, để mục 
Biến xứ màu là thích hợp với hành giả, nếu hành giả tiếp tục tu tiến với đề mục này 
một cách tinh tấn và tích cực sẽ dẫn đến chứng đắc các bậc thiền Sắc giới. 


2, Patikilanimiffa —- Đáng gớm ấn tướng: 


Hành giả đang tiến tu niệm 32 thể trược bằng lời nói (vacasã) theo tính chất 
của mỗi thể trược như thế, nếu có tính đáng ghê tởm của thể trược nào sinh khởi, 
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bởi vì trong tiền kiếp hành giả đã từng tu tập thiền Chỉ tịnh đề mục Tưởng đáng gớm 
(Patikilasañña), nên Đáng gớm ấn tướng (Palikiilanimiiia) thể trược ấy sẽ phát sinh. Do 
vậy, đề mục Tưởng đáng gớm là thích hợp với hành giả, nếu hành giả tiếp tục tu tiến 
với đề mục này một cách tinh tấn và tích cực sẽ dẫn đến chứng đắc Sơ 0hiễn (Đệ nhái 
thiển sắc giới). 


3, Dhãtunimitfa — Tự tính ấn tướng: 


Hành giả đang tiến tu niệm 32 thể trược bằng lời nói (vacasä) theo tính chất 
của mỗi thể trược như thế, nếu có tự tánh của thể trược nào sinh khởi, bởi vì trong 
tiền kiếp hành giả đã từng tu tập thiền Chỉ tịnh đề mục Phân tích tứ đại (Catudhäin- 
vavatthäna) thì Tự tánh ấn tướng (Dhãtunimitta) của thể trược ấy sẽ phát sinh. Do vậy, để 
mục Phân tích tứ đại là thích hợp với hành giả, hành giả nên tiếp tục tu tiến đề mục 
này, nhưng vẫn chưa chứng đắc bậc thiển Sắc giới nào, bởi vì đề mục Phân tích tứ 
đại chỉ đạt đến Cận hành định (Upacarasamadhi) mà thôi. 


Khi 7ự đánh ấn tướng của thể trược nào đó thuộc về Địa đại (Pathavidhätu) 
hoặc thuộc về Thủy đại (Äpodhätu) phát sinh thì Ag/⁄4 chế đính (Af#apañ/Øaứr;) là hình 
dáng của thể trược đó không còn hiện rõ nữa, đồng thời hành giả cũng không còn 
Chúng sính tướng (Safasañ22 là nam, là nữ, ta, người, ... mà chỉ có thực tính pháp 
của thể trược ấy hiện rõ nơi hành giả mà thôi. 

Tại lúc đó, hành giả có trí tuệ sáng suốt thấy rõ Tự ánh ấn tướng của thể 
trược chỉ là Địa đại hoặc Thủy đại, không phải là Chế định pháp nữa. Cụ thể, hành 
giả thấy Kesz - Tóc không phải là sợi tóc, dài hoặc ngắn, mọc trên da, trú ở phần trên 
đầu, v.v... Tóc không phải là ta, không phải của ta, tóc chỉ là Địa đại mà thôi. Như 
vậy, hành giả thấy bằng trí tuệ sáng suốt rằng 20 thể trược đầu tiên tính từ 7óc (Køsđ) 
cho đến Não (Maifalungam) chỉ là Địa đại; còn 12 thể trược còn lại tính từ Mái (Pitam) 
cho đến Nước tiểu (Mutam) chỉ là Thủy đại mà thôi. 


NĂM TINH TƯỜNG HỌC TẬP CÒN LẠI 


Trong phận sự 7722 zường học tập (Ugøahakosalla) gồm có 7 cách học tập, các 
phần trên đã nói đến 2 cách là (1). /⁄Zcasa: Suy xét bằng lời nói và (2). Manasã: Suy 
xét bằng tâm ý. Đây là 2 cách học tập đóng vai trò chính yếu trong việc tiến tu để 
mục Thân hành niệm, về phần 5 cách học tập còn lại là những điều phụ trợ cho 2 
cách đầu tiên. Cụ thể, khi hành giả thực hành đề mục Thân hành niệm, niệm thể 
trược nào trên cơ thể mình thì hành giả niệm đọc bằng lời nói và suy xét bằng tâm ý 
đến thể trược ấy, đồng thời biết rõ 5 pháp tinh tường học tập còn lại của thể trược ấy 
như sau: 
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(3). Vanaafo: Suy xét màu sắc của thể trược ấy nơi thân 
(4). Šanthãnaío: Suy xét qua hình dáng của thể trược ấy nơi thân 
(5). DisZ/o: Suy xét nơi sinh của thể trược ấy nơi thân 
(6). Okãsaío: Suy xét trú xứ của thể trược ấy nơi thân 
0). Paricchedato: Suy xét qua xác định ranh giới của thể trược ấy nơi thân 
Ví dụ: Kesa - Tóc 
— Vannato: Mầu sắc của tóc là màu đen, màu hung, màu bạch kim, v.v... 
~ §anthãnaío: Hình dáng của tóc là sợi nhỏ, sợi to, dài, ngắn v.v... 
— Disãio: Nơi sinh của tóc là trên da đầu, là phần trên cùng của thân thể 
— Okãsaío: Trú xứ của tóc là bao bọc phần trên da đầu, bao từ vành trán vòng 
quanh 2 mép tai ra sau gáy 
— Paricchedato: Xác định ranh giới của tóc là gốc mọc sâu vào da đầu, ngọn thì 
ở bên ngoài thân, mỗi một sợi tóc đều riêng rẽ nhau 


Đây là ví dụ về thể trược Kesã - Tóc, đề mục Thân hành niệm có 32 thể trược, 
hành giả phải suy xét theo 5 cách trên khi niệm hết 32 thể trược. 


MƯỜI TINH TƯỜNG QUÁN XÉT 


Tỉnh tường quán xét (Manasikärakosalla) gồm có 10 cách suy xét như đã nêu 
mà hành giả tiến tu đề mục Thân hành niệm cần phải thiện xảo, tỉnh thông khi thực 
hành. Cụ thể là: 


(1). Anupubbaro: Suy xét theo tuần tự mỗi thể trược 
Sau khi đã thực hành 7 cách suy xét 77 ứường học tập xong, hành giả 
không cần niệm bằng lời (/Zasđ) 32 thể trược nữa mà nên suy xét 32 thể trược ấy 
theo tuần tự mỗi thể trược bằng tâm ý (Manasz) với 5 cách: 
* Ƒammaio: Suy xét màu sắc (đen, vàng, đỏ,...), 
* Sanfhãnafo: Suy xét hình dáng 
* Disaío: Suy xét nơi sinh trên thân 
* Ókãsafo: Suy xét trú xứ trong thân 
* Paricchedato: Suy xét bằng cách xác định ranh giới 
(2). N4íisighafo: Suy xét không nhanh quá (không vội vàng) 
Hành giả suy xét 32 thể trược trên thân theo tuần tự với tốc độ vừa phải, 
không nên nhanh quá, không vội vàng gấp gáp, bởi vì nếu suy xét nhanh vội quá thì 
5 cách vừa nêu sẽ không hiển hiện rõ. 
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(3). Naisanikafo: Suy xét không chậm quá (không ì ạch) 

Cũng vậy, hành giả suy xét 32 thể trược trên thân theo tuần tự với tốc độ vừa 
phải, không nên chậm quá, không trì trệ, bởi vì nếu suy xét chậm quá thì với 5 cách 
vừa nêu sẽ thấy xinh đẹp, quý tốt, khiến cho pháp thực hành không tiến triển, không 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền Sắc giới, chí đến chứng ngộ Đạo, Quả, Niết-bàn. 


(4). Vikkhepappatibãhanaio: Suy xét bằng cách giữ tâm trên đối tượng theo 
tuần tự, không phóng tâm sang thể trược khác 
Khi hành giả tiến tu đề mục Thân hành niệm, niệm 32 thể trược theo tuần tự, 
đến thể trược nào thì định tâm suy xét thể trược đó một cách thận trọng, kỹ lưỡng, 
đừng để tâm phóng đi tìm thể trược khác hoặc đối tượng khác. 
(5). Pannatfisamatikkamaro: Suy xét thoát khỏi chế định pháp 
Hành giả tiến tu đề mục Thán hành niệm, niệm 32 thể trược theo tuần tự, 
định tâm suy xét về /2an/ chế định (Nãmapafifiaffj và Hình dáng chế định (Santhãna- 
pafaff/J, chủ yêu là để cho Đáng gớm ấn tướng (Patikilanimifa) sinh khởi. Và khi mà 
đã phát sinh thì lúc đó hành giả không cần suy xét đến Danh chế định: 7óc, Lồng, 
Móng, Răng, Da, v.v... cũng như không cần suy xét đến Hình dáng chế định là vóc 
dáng của thể trược ấy nữa. 
(6). Anupubbamufñicanao: Suy xét bỏ qua thể trược nào không hiện rõ màu 
sắc, hình dáng, nơi sinh, trú xứ, ranh giới 
Khi hành giả tiến tu đề mục Thán hành niệm, niệm 32 thể trược theo chiều 
thuận từ Kesz, Lomä,... đến Muifam; rồi theo chiều nghịch từ ÄMufam, Lasika,... đến 
Kesä, hành giả với trí tuệ sáng suốt quán sát, nếu thấy có thể trược nào, hoặc công 
đoạn nào không hiện rõ màu sắc, hình dáng, nơi sinh, trú xứ, ranh giới của thể trược 
ấy hoặc công đoạn ấy thì hành giả bỏ qua và tiếp tục suy xét đến thể trược khác hoặc 
công đoạn khác hiện rõ. Khi có nhiều thể trược hoặc công đoạn hiện rõ thì hành giả 
chọn lấy 2 thể trược nào hiện rõ nhất mà thôi. Hành giả quán sát thấy trong 2 thể 
trược đó, thể trược nào hiện rõ nhiều nhất thì suy xét thể trược ấy, bỏ qua thể trược 
hiện rõ ít hơn. Như vậy, đến bước cuối cùng thì hành giả chỉ suy xét đến đuy nhất 
một thể trược hiện rõ nhiều nhất, chứ không phải cả 32 thể trược. 
07). Appanaio: Suy xét một thể trược duy nhất dẫn đến 4n chỉ định 
Khi đã có được một thể trược duy nhất hiện rõ nhiều nhất, hành giả tiếp tục suy 
xét trên thể trược này, đây chính là đối tượng của thiền Chỉ tịnh Thân hành niệm đối 
với hành giả. Cho nên hành giả cứ tiếp tục tiến tu với đối tượng ấy, dẫn đến 
chứng đắc bậc thiền Sắc giới, không cần quan tâm đến các thể trược còn lại. 
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(8). Adhiciffasuffam: Suy xét theo bài kinh Ad/c/tasuta. 

Khi suy xét theo bài 4d⁄/casutta - Tăng Thượng Tâm kính, hành giả phải 
xem xét trạng thái tâm mình qua 3 yếu tố: 

* Samadhi: Trạng thái định tâm 
* Pageaha: Trạng thái tinh cầẦn 
° Upekkha: Trạng thái xả 

Do sự không quân bình giữa 3 trạng thái này, cụ thể là: 

- Nếu trạng thái định tâm của hành giả nhiều, mạnh mẽ thì dễ phát sinh chây 
lười, uể oải, đây là trạng thái z2m /ười biếng (osaj/a) 

- Nếu trạng thái tỉnh cần của hành giả nhiều, mạnh mẽ thì dễ phát sinh sự 
phóng tâm (uddhacca). 

- Nếu trạng thái xả, trung dung của hành giả nhiều, mạnh mẽ thì khó lòng mà 
đắc được các bậc thiền Sắc giới hoặc chứng Đạo, Quả, Niết-bàn. 

Cho nên, vẫn đề cốt yếu là hành giả phải làm cho quân bình, đồng đều nhau 
giữa 3 trạng thái trên, không phải quan tâm đến việc trạng thái nào mạnh yếu hơn 
trạng thái nào. 

(9). S/ibhävasuftam: Suy xét theo bài kinh 57hãvasuffa 

Khi suy xét theo bài .5//0%ãvasufta - Tĩnh lặng Tánh kính, hành giả cần phải 

thực hành theo 6 pháp, gọi là 7“ nh lăng, đó là: 

* Chế ngự tâm: Khi tâm tỉnh tấn quá thì cần chế ngự cho giảm bớt lại 

° Nâng đỡ tâm: Khi tâm chán nản, buồn ngủ, thối chí thì cần nâng đỡ 
tâm lên 

* Khuyến khích tâm: Khi tâm không hoan hỷ trong pháp hành thì cần 
động viên, khích lệ để tâm có đức tin hơn lên 

* Giữ tâm quân bình: Khi tâm không buồn chán, không phóng tâm, 
không thối chí, không nản lòng thì giữ tâm quân bình 

- Có tâm hướng đến chứng đắc Đạo, Quả 

*° Có tám hướng đến chứng ngộ Niêt-bàn 

(10), Bojjhangakosallasuffam: Suy xét theo bài kinh 8o/haigakosallasutta 

Suy xét theo bài Øo/ñaigakosalla - Giác Chi Thiện Xảo kính, hành giả quán 

sát thấy tâm mình: 


- Buồn ngủ, chán chường, thối chí thì nên tăng cường thực hành Trạch pháp 
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giác chỉ (Dhammavwijayasambojjhahga), Tấn giác chỉ (Viriyasambojjhanga) và Phi giác chỉ 
(Piisambojjhaiiga), để cho cả 3 pháp này được tăng thêm năng lực. 

— Tỉnh tấn nhiều, dẫn đến phóng tâm thì nên tăng cường thực hành Tị»ử giác 
chỉ (Passaddhisambojjhanga), Định giác chỉ (SamadhisamboJjhanga) và Xá giác chỉ (Upekkhä- 
sambojjhaiga), để cho cả 3 pháp này tăng thêm năng lực. 


ĐẶC TÍNH CỦA ĐẺ MỤC THÂN HÀNH NIỆM 


Trong 40 đề mục tu tiến thiền Chỉ tịnh thì để mục Thán hành niệm này là đề 
mục khó thực hành hơn cả. Tuy nhiên, nếu hành giả thực hành đúng đề mục Thân 
hành niệm tuân thủ theo các quy luật niệm theo chiều thuận, chiều nghịch, chiều 
thuận nghịch, cũng như thời gian cho mỗi chiều là 5 ngày, cộng thành 15 ngày, nhân 
với 11 công đoạn thành 165 ngày hay 5 tháng 15 ngày, thì sẽ có những phước báu vô 
cùng lợi lạc và hoan hý. Như trong bộ Chú giải 5awnohav/nodan7ï có nêu: 

“Imam kammaffhanam bPhãvehä Arahatftam pafffnatnr bhíkkhindam vã 
bhikkhUuUnHindattl và Hpãsakãndua vã upãsikãngụt vũ gananaparicchedo nãmg nghỉ”. 

“Chư tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, các cận sự nam hoặc cận sự nữ đã tiến tu để mục này, 
đã đạt đến bậc thánh A-ra-hán nhiều không đếm được”. 

“ƒo hị Imam pafipdtfn0 pdaflipdjjdfH so bhìkkhU nãma hot, pafipannako hí 
deyo vũ mưanusso vũ bhikkhi fÌ sankhaydmt gacchaflyeva". 

“Hành giả nào thực hành pháp hành này, hành giả ấy được gọi là tỳ khưu, thật vậy, dù 
hành giả là chư thiên hoặc nhân loại đều được kể là tỳ khưu cả”. 


X. ÄNÄPÄNASSATI - NIỆM HƠI THỞ VÀO RA 
Anãpñnassati — Niệm hơi thở vào ra là đề mục tiễn tu thiền Chỉ tịnh với đối 
tượng là hơi thở vào ra của chính hành giả. Chỉ pháp chính là Miệm âm sở đồng sinh 
với các Đại thiện tâm. Pa|i chiết tự: 
Anäãpñnassafi = ñãnã + pãna + safi 
- ãnã: hơi thở vào 
- năng: hơi thở ra 
- øđíi: niệm 
Đây là để mục tiến tu thiền Chỉ tịnh mà hành giả thực hành có khả năng 
chứng đắc tất cả 5 bậc thiền Sắc giới. Ngoài ra, Miệm hơi thở vào ra cũng chính là đề 
mục tiến tu thiền Minh sát (Vipassanä), tuy nhiên ở phần này chúng ta chưa đề cập đến. 
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Hành giả có nguyện vọng muốn tiến tu đề mục Miệm hơi thở thì trước hết 
phải tìm đến một vị thầy dạy thiền tinh thông về Pháp học và Pháp hành, có nhiều 
kinh nghiệm về pháp hành thiền Chỉ tịnh với đề mục này. Hành giả xin thọ giáo với 
vị thầy ấy để học tập về 5 Đáp cẩn thiết của đề mục Niệm hơi thở vào ra, như trong 
bộ 75an/h 77nh Đạo đã ghi: 

(1). Uggaha: Học hiểu về nội dung của để mục thiền Niệm hơi thở vào ra 
(2). Paripuccha: Học hỏi, tìm hiểu kỹ càng về phương pháp thực hành 

(3). Upathãna: Ghi nhớ 3 Ấn tướng (nún/2) của đề mục thiền này 

(4). Appana: Ghi nhớ 5 bậc thiền của đề mục thiền Miệm hơi thở vào ra 
(5). Lakkhana: Ghỉ nhớ thực tính pháp của đề mục thiền Niệm hơi thở vào ra 


PHÁP HỌC CỦA ĐẺ MỤC NIỆM HƠI THỞ VÀO RA 


Trước khi thực hành đề mục Niệm hơi thở, hành giả cần phải học tập rành rẽ: 
— 5 Pháp căn bản trong kinh, phần Änãpãnassati 
- 4 Cách hành thuộc về pháp hành thiền Chỉ tịnh 
- 4 Cách hành thuộc về pháp hành thiền Minh sát 


1, Năm pháp căn bản: 
Trong kinh Øạ/ Niệm Xứ (Mahãsatjpaffhãnnasuia), mục Ánãpãnapabba, Đức Thế 
Tôn đã dạy: 


~~.— 


“Idha bhikkhave, bhikkhu arafifñagafo vã rukkhamilagafo vũ suñfiãgãragafo 
HistlaẪẦÓ pallankam ãbhHjtvãí Hj"gm kayam panidhäayd parinukkham safiTm 
upa{fhãpetvữ. 

“Này chư tỳ khưu, ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây hoặc đi đến 
ngôi nhà trồng, ngồi xuống xép bằng, giữ thân ngay thẳng, đặt niệm trước mặt. 

(1). 6Ø §đf0vd dssdsdfi, safova pdassasdfi, 

Vị ấy chỉ có niệm hơi thở vào, chỉ có niệm hơi thở ra, 

(2). Dipham và assamfo dipgham dssasamT ti pajãndti, 
Digham và passanfo dipham passasamT ti pajãndti. 
Thở vào dài, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở vào dài”, 

Thở ra dài, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở ra dài'. 

(3). Ñassa—9l vã dssgnf0 rdssdm dssasaimT 1L pajãndíi, 
Rassam vã passanf0 rassgmt passasämI tỉ pajãndt. 
Thở vào ngắn, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở vào ngắn", 

Thở ra ngắn, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở ra ngắn". 
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(4). SabbakayapdfisarnvedT dssasissãmT fL sikkhati, 
SabbakãyapdafisamwedT passasissam1 fÌ sikkhati. 
Vị ấy thực tập rằng: “Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở vào', 
Vị ấy thực tập rằng: “Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở ra. 
(5). Passambhayatm kãyasankharam assasissanH Ì sikkhati, 
Passambhayam kãyasankhaãram passasissHmT fL sikkhafi”. 
Vị ấy thực tập rằng: “An tịnh luồng hơi thở, ta sẽ thở vào', 
Vị ấy thực tập rằng: “An tịnh toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở ra'”. 


Trong 5 Ø#áp căn bản này, Pháp thứ nhất là pháp nền tảng của việc thực 
hành thiền Chỉ tịnh đề mục Niệm hơi thở vào ra. Còn Pháp thứ (2) cho đến thứ () là 
pháp thực tập để phát triển hơn lên, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền Sắc giới. 


Như đã biết, hơi (hở vào - hơi thở ra là sắc pháp sinh khởi do tâm (cittajaripa). 
Có tất cả 75 tâm làm cho hơi thở phát sinh, đó là: 


- 12 Bất thiện tâm 

° 8 Vô nhân tâm (trừ 10 Thức tâm) 

° 8 Đại thiện tâm 

* 8 Đại quả tâm 

° 8 Đại duy tác tâm 

* 15 Sắc giới tâm 

- 8 Vô sắc giới tâm 

- 8 Siêu thế tâm 

Riêng các Quả tâm (Vipakacitta) làm phận sự Tục sinh (Patisandhi) của mọi 

chúng sinh và làm phận sự Tử (Cuti), nhập diệt của bậc thánh A-ra-hán thì không thể 
tạo ra hơi thở được. 


2, Bốn cách hành thuộc về thiền Chỉ tịnh: 
Trong bộ Thanh Tịnh Đạo nêu rõ 4 cách thực hành để mục thiền (7 #n/ 
Niệm hơi thở vào ra như sau: 


(1). Œananä: Cách hành đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo 6 nhóm 

(2). Anubandhana: Cách hành đêm hơi thở vào, hơi thở ra liên tục trong 
từng mỗi nhóm 

(3). Phusanã: Cách hành biết hơi thở vào, hơi thở ra tiếp xúc ở chóp mũi 

(4). Thãpanã: Cách hành đặt định tâm vững chắc trong các bậc thiển Sắc 
giới của đề mục Niệm hơi thở vào ra 
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3, Bắn cách hành thuộc về thiền Minh sát: 

Bộ 7/2anh Tính Đạo nêu rõ 4 cách thực hành đề mục thiền Minh sát Miệm hơi 
thở vào ra như sau: 
1). 9allakkha„ã: Trí tuệ biết rõ 3 trạng thái chung: Vô thường, Khổ, Vô ngã 
2). Vivaffanä: Trí tuệ siêu thế chứng đắc Thánh đạo 
3). Pãrisuddhi: Trí tuệ siêu thế chứng đắc Thánh quả 
4). Iesañca pafipassana: Trí tuệ hồi quán Thánh đạo, Thánh quả, Niết- 
bàn, phiền não đã đoạn diệt và phiền não chưa đoạn diệt 


(1). 
(2). 
6). 
(4). 


PHÁP THỰC HÀNH ĐÈ MỤC NIỆM HƠI THỞ VÀO-RA 


Khi thực hành để mục Miệm hơi thở vào-ra, hành giả cần phải tìm đến một 
nơi thanh vắng, yên tịnh, ngồi xếp chân lại, giữ thẳng thân mình, chú tâm niệm ñơi 
thở vào, hơi thở ra tại chóp mũi mình theo 5_#háp căn bản trong kinh / Niệm Xứ, 
mục Änãpãnapajba: 


1, Pháp căn bản thứ nhất: 
Š0 Sdf0 Vũ dSSdaSdfil, Sdf0 vũ pdassasdfi. 
Vị ấy chỉ có niệm hơi thở vào mà thôi, chỉ có niệm hơi thở ra mà thôi. 
Hành giả thực hành Miệm #ơi hớtheo 4 Cách hành thuộc về thiên Chỉ tịnh: 


(1). Gapanã: Cách hành đếm hơi thở vào, hơi thở ra như trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo đã nêu cách đếm theo nhóm 5 rồi đến nhóm 6, 7, 8, 9, và 10 theo tuần tự: 


4a, Nhóm ð (Pafñcak4): 


- Thở vào niệm đêm 1, thở ra niệm đếm 1 
- Thở vào niệm đêm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đêm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đêm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đêm 5, thở ra niệm đếm 5 


b, Nhóm 6 (Chak44): 


- Thở vào niệm đêm l, thở ra niệm đếm l 
- Thở vào niệm đêm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đếm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đêm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đêm 5, thở ra niệm đếm 5 
- Thở vào niệm đêm 6, thở ra niệm đếm 6 
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c Nhóm 7 (Saffak4): 


- Thở vào niệm đếm 1, thở ra niệm đếm l 
- Thở vào niệm đêm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đêm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đêm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đêm 5, thở ra niệm đếm 5 
- Thở vào niệm đêm 6, thở ra niệm đếm 6 
- Thở vào niệm đêm 7, thở ra niệm đếm 7 


d Nhóm 8 (Afhaka): 


- Thở vào niệm đếm l, thở ra niệm đếm l 
- Thở vào niệm đêm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đếm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đếm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đếm 5, thở ra niệm đếm 5 
- Thở vào niệm đếm 6, thở ra niệm đếm 6 
- Thở vào niệm đếm 7, thở ra niệm đếm 7 
- Thở vào niệm đếm 8, thở ra niệm đếm 8 


e Nhớm 9 (Navakaj: 


- Thở vào niệm đếm l, thở ra niệm đếm l 
- Thở vào niệm đếm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đếm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đếm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đếm 5, thở ra niệm đếm Š 
- Thở vào niệm đếm 6, thở ra niệm đếm 6 
- Thở vào niệm đếm 7, thở ra niệm đếm 7 
- Thở vào niệm đếm 8, thở ra niệm đếm 8 
- Thở vào niệm đếm 9, thở ra niệm đếm 9 


£ Nhớm 10 (Dasaka): 


- Thở vào niệm đếm l, thở ra niệm đếm l 
- Thở vào niệm đếm 2, thở ra niệm đếm 2 
- Thở vào niệm đêm 3, thở ra niệm đếm 3 
- Thở vào niệm đếm 4, thở ra niệm đếm 4 
- Thở vào niệm đếm 5, thở ra niệm đếm Š 
- Thở vào niệm đếm 6, thở ra niệm đếm 6 
- Thở vào niệm đếm 7, thở ra niệm đếm 7 
- Thở vào niệm đếm 8, thở ra niệm đếm 8 
- Thở vào niệm đếm 9, thở ra niệm đếm 9 
- Thở vào niệm đếm 10, thở ra niệm đếm 10 
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Hành giả đếm tuần tự từ nhóm 5 đến nhóm 10, sau đó tiếp tục đếm bắt đầu 
lại cũng từ nhóm 5 đến nhóm 10 như vậy trong suốt thời gian thực hành để mục 
Niệm hơi thở vào ra. 

Hành giả cần chú tâm đếm chuẩn xác theo từng hơi thở vào, hơi thở ra. 
Bước đầu, hành giả nên đếm chậm, đếm những hơi thở nào mà tâm nhận biết rõ, 
còn như tâm không nhận rõ thì không đếm. Khi tâm đã đếm thuần thục rồi thì hành 
giả có thể đếm nhanh hơn mà vẫn chính xác, không sai, không nhầm và có định tâm 
vững chắc trên đối tượng hơi thở vào, hơi thở ra ấy. 


(2). Anubandhana: Cách hành niệm ghi nhớ hơi thở vào, hơi thở ra liên tục 
trong từng nhóm hơi thở đã nêu trên. 


(3). Phusanã: Cách hành biết sự xúc chạm của hơi thở vào, hơi thở ra ở 
chóp mũi theo 2 cách hành vừa nêu. 


Thực hành theo cách thứ (2) Anubandhana và cách thứ (3) Phusana này, là 
hành giả thực hành theo #4 căn bản thứ 2 đến thứ 5 trong bài kinh Đại Niệm Xứ. 


Khi hành giả bắt đầu tiến hành Niệm hơi thở vào-ra từ cách hành ŒGananä 
đúng đắn, dẫn đến cách hành 4zwbandhanä và cách hành Phusanã khiến cho lắng 
dịu sự nóng nảy trong thân. Nhờ vào định tâm mà hơi thở sẽ theo tuần tự từ thô 
thiển trở nên vi tế, khi đó thân và tâm sẽ có trạng thái an lạc, là nhân dẫn đến cách 
hành thứ (4), đó là: 


(4). 7hãpana: Cách hành đặt định tâm vững chắc trên đối tượng Quang 
tướng (Palibhäganimifa), thay cho việc đặt niệm đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo các 
cách hành trước, nhằm để tiến tới chứng đắc các bậc thiền Sắc giới của đề mục thiền 
Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào ra. Cách hành này là tiếp nối các cách hành trước. 


2, Pháp căn bản thứ 2 và 3: 
Digham và assanfo đipham 0ssasãmT 1L pajãndfI, 
Digham và passanfo digham passasamT ti pajãndHi. 
Thở vào dài, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở vào dài”, 
Thở ra dài, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở ra dài'. 


Rassam vã assanf0 rassdgtldssasamT ti pajãndti, 
Rassam vã passanf0 rassam passasinHTtỉ pajãndí. 
Thở vào ngắn, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở vào ngắn', 

Thở ra ngắn, vị ấy biết rõ: “Ta đang thở ra ngắn". 


Ở đây, hơi thở của hành giả tùy theo lúc mà dài hay ngắn. Do vậy, hành giả cần 
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biết rõ, ghi nhận rõ rằng khi hơi thở vào, hơi thở ra dài thì ghi nhận là dài, biết rõ là 
dài; khi hơi thở vào, hơi thở ra ngắn thì ghi nhận là ngắn, biết rõ là ngắn. 

Sau khi đã thuần thục trong việc niệm hơi thở vào dài, hơi thở ra dài; hơi thở 
vào ngăn, hơi thở ra ngắn rồi; hành giả định tâm biết rõ từng hơi thở dài, ngắn ấy và 
tiếp tục tu tiền sang #4? căn bản tiếp theo. 


3, Pháp căn bản thứ 4: 
SabbakãyapafisamwedT assasissinH tỉ sikkhati, 
SabbakayapafisarvedT' passasissamH fL sikkhati. 
Vị ấy thực tập rằng: “Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở vào', 
Vị ấy thực tập rằng: “Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở ra”. 
Trong đoạn kinh này, hành giả cần phải hiểu rằng: 
“Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở vào” 
“Cảm nhận toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở ra'. Nghĩa là: 
- Khi thở vào: Biết rõ đầu hơi thở ở chóp mũi, giữa hơi thở ở ngực và cuối hơi thở ở lỗ rồn. 
- Khi thở ra: Biết rõ đầu hơi thở ở lỗ rốn, giữa hơi thở ở ngực và cuối hơi thở ở chóp mũi. 

Dấu rằng định tâm nhận biết đầu hơi thở, giữa hơi thở hoặc cuối hơi thở là 
như vậy, nhưng các vị Chú giải sư thường khuyên hành giả nên đặt Miệm âm sở tại 
chóp mũi - nơi tiếp xúc của hơi thở vào ra mà thôi, không nên theo dõi nhiều cứ 
điểm của hơi thở. 

Khi hành giả thực hành các áp căn bản thứ 2, thứ 3 và thứ 4 liên tục với sự 
tinh cần, nỗ lực thì nơi hở vào-ra từ thô thiển sẽ vi tế dần dần, do định tâm ngày 
càng vững chãi hơn nên hơi thở cũng sẽ vi tế theo năng lực của định tâm ấy. Từ đấy, 
hành giả sẽ tiếp tục tiến tu theo #40 căn bản thứ 5. 


4, Pháp căn bản thứ 5: 
Passambhayarn kãyasankhaãratn dssasissamT ti sikkhafI, 
Passambhayam kãyasankhãrart passasissamT fL sikkhat. 
Vị ấy thực tập rằng: “An tịnh luồng hơi thở, ta sẽ thở vào', 
Vị ấy thực tập rằng: “An tịnh luồng hơi thở, ta sẽ thở ra'. 
Ở đây, hành giả thực tập: 
“An tịnh luồng hơi thở, ta sẽ thở vào', 
“An tịnh toàn bộ luồng hơi thở, ta sẽ thở ra”. Nghĩa là: 
- Làm cho hơi thở vào trở nên thanh tịnh, vi tế rồi ta sẽ thở vào 
- Làm cho hơi thở ra trở nên thanh tịnh, vi tế rồi ta sẽ thở ra 
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Khi hơi thở đã trở nên rất vi tế thì sẽ có một số hành giả không thể nhận biết 
được hơi thở vào-ra vi tế ấy, thậm chí còn tưởng mình đã ngừng thở, không còn hơi 
thở nữa. Sở dĩ như thế là do Miệm tâm sở, định tâm và trí tuệ của hành giả không đủ 
khả năng để nhận biết hơi thở vi tế này. Tuy nhiên, với những hành giả nào có năng 
lực của Niệm tâm sở, định tâm và trí tuệ mạnh mẽ thì vẫn nhận biết hơi thở vào-ra vỉ tế 
ấy được. Một khi hành giả không đủ khả năng để nhận biết hơi ¿hở vào-ra vi rể thì 
không nên lo ngại hay hốt hoảng gì cả, mà hành giả chỉ cần đặt Miệm tâm sở tại chóp 
mũi, chú tâm ở đấy không lâu sau thì sẽ nhận biết hơi (hở vào-ra trở lại như trước. 

Như đã biết hơi /hở vào-ra sinh khởi do tâm, gọi là 7âm khởi sắc (Gfia/arina). 
Chúng sinh không có hơi thở vào ra chỉ có 8 hạng mà thôi, đó là: 

* Thai nhi ở trong bụng mẹ 

- Người đang lặn xuống nước 

* Người ngất xỈu 

- Người chết 

- Hành giả nhập Đệ ngũ thiền 

- Phạm thiên ở cõi trời Sắc giới 

- Phạm thiên ở cõi trời Vô sắc giới 

- Bậc Thánh A-ra-hán nhập Diệt Thọ Tưởng Định 

Hành giả không thuộc vào một trong 8 hạng chúng sinh nêu trên, do vậy 
hành giả luôn luôn có hơi £hở vào-ra, chỉ có điều là do hơi thở lúc ấy quá vi tế nên 
hành giả không nhận biết, chỉ cần hành giả đặt Niệm tâm sở ở chóp mũi thì sẽ nhận 
biết hơi thở trở lại như bình thường. 

Để mục thiền Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào-ra có đầy đủ 3 loại Nimita — Ấn 
tướng, 3 loại Bhãvanã — Tu tiến và 3 loại Samadhi - Định. 


BA LOẠI ÁN TƯỚNG, 3 LOẠI TU TIỀN VÀ 3 LOẠI ĐỊNH 


Đề mục thiền Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào-ra có 3 loại Ấn tướng (Nimita), mỗi loại 
lại có nhiều dạng phát sinh khác nhau tùy hành giả và khác xa với 3 loại Ấn /zớng của 
để mục thiền Chỉ tịnh Biến xứ (Kasipa). Do vậy, hành giả cần phải học hỏi, ghỉ nhớ rõ 
các loại Án øướng ấy và còn phải gần gũi, thân cận một vị thầy hướng dẫn có nhiều 
kinh nghiệm về đề mục này để nương nhờ và trình pháp trong quá trình tu tập của 
mình hầu tránh được những hoài nghỉ và sai lạc trong pháp hành của bản thân. 
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1, Ba loại Ấn tướng: 
(1). Parikammanimila — Sơ tưởng: Đầu tiên, hành giả niệm thầm đề mục 
thiền Chỉ tịnh, chính là miệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra như đã được trình bày ở 
trên. Chú tâm vào hơi thở với bước đầu như thế gọi là Sơ ñướng. 


(2). Uggahanimitfa — Thô tướng: Sau một quá trình niệm hơi thở vào, niệm 
hơi thở ra đã thuần thục, hơi thở nhẹ dần đi, khi đó đối tượng sẽ hiện rõ trong tâm 
hành giả dưới nhiều dạng như: /àn khói, bông gòn, vòng hoa, sợi nước, v.v... đang 
chuyển động. Những hình ảnh này tùy thuộc vào mỗi hành giả, không có gì cố định 
hay chắc chắn. 

@). Patibhãganimitta — Quang tướng: Tiếp tục thực hành đề mục này, đối 
tượng sẽ hiện rõ trong tâm hành giả dưới nhiều dạng như: mặt frời, mặt trăng, vòng 
ngọc ma-ni, vòng ngọc trai v.v... tất trong sáng và bất động. Những hình ảnh này tùy 
thuộc vào mỗi hành giả, không có gì cố định hay chắc chắn. 


2, Ba loại Tu tiến, ba loại Định: 


(1). Parikammabhävanä - Sơ tu tiến: Bước đầu hành giả thực hành đề mục 
thiền Chỉ tịnh với các Lộ trình tâm thuộc về Dục giới, có Tốc hành tâm (Jävanacitta) là 
các Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), có đối tượng chính là Sơ /ớng. Hành giả niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành Ganana theo từng nhóm. Bắt đầu từ 
nhóm 5 (pafñcaka), tuần tự cho đến nhớm 70 (dasaka) rồi trở lại niệm đếm từ nhớm 5 
(pafcaka) đến nhóm 10 (dasaka) như vậy, suốt thời gian thực hành đề mục này. 


Sau đó, hành giả tiếp tục thực hành theo Cách hành Anubandhanã và Cách 
hành Phusanã đúng theo Z Pháp căn bản mà Đức Thê Tôn đã dạy trong bài kinh, đến 
khi Thó rướng (Uggahanimiiia) của đề mục Niệm hơi thở vào ra (làn khói, bông gòn, vòng 
hoa, sợi nước, v.v...) xuất hiện trong tâm hành giả. Lúc này, tâm hành giả ổn định trên 
đối tượng, định zâm đồng sinh với Đại thiện tâm được gọi là Parikammasamadhi — Sơ 
định, nhưng vẫn còn cách xa các bậc thiền Sắc giới. 


(2). Upacärabhävanä — Cận hành tu tiến: Sau khi đã có Thô tướng của đề 
mục Niệm hơi thở vào ra xuất hiện trong nội tâm, hành giả tiếp tục thực hành theo 
Cách hành Anubandhanã và Cách hành Phusanä với các Ý môn lộ trình tâm có Tốc 
hành tâm là Đại thiện tâm, đối tượng bây giờ là 7hó zzớng ấy. Tu tập tiếp diễn như 
thế, tâm hành giả ổn định hơn, vi tế hơn và đối tượng 7hô /ướng sẽ diễn tiến thành 
đối tượng Quang tướng (Palibhaganimiita) (mặt trời, mặt trăng, vòng ngọc ma-ni, vòng ngọc 
trai v.v..., rất irong sảng và bất động) của đề mục thiền Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào ra. Định 
¿âm đồng sinh với các Đại thiện tâm được gọi là Upacarasamadhi - Cận hành định 
trong đề mục thiền Chỉ tịnh này, đã đạt gần đến bậc thiền Sắc giới. 
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@). Appanabhävanã — An chỉ tu tiến: Sau khi đối tượng Quang tướng của đề 
mục Miệm hơi thở vào ra xuất hiện rõ trong nội tâm như: mặt frời, mặt trăng, vòng 
ngọc ma-Hi, vòng ngọc trai v.v... rất trong sáng và bất động, hành giả tiếp tục thực 
hành theo Cách hành Anubandhana và Cách hành Phusana rồi tiễn triển đến Cách 
hành Thãpanã, Sắc giới lộ trình tâm sẽ sinh khởi trong tâm hành giả với Tốc hành tâm 
là các Sắc giới thiện tâm (Rũpävacarakusalacitfa), có đối tượng Quang tướng của đề mục 
(mặt trời, mặt trăng, vòng ngọc ma-ni, vòng ngọc trai v.v... rất trong sáng và bất động) hành giả 
chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới (Rũpãvacarapathamajjhãna). Từ đây, hành giả tiếp tục 
tu tiến để chứng đắc các bậc thiển Sắc giới cao hơn. Định /âm đồng sinh với Đệ nhất 
thiền sắc giới thiện tâm (Rũpävacarapathamajjhänakusalacitta) được gọi là 4ppanäsamadhi 
— An chỉ định trong đề mục thiền Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào-ra này. 


QUÁ BÁU CỦA ĐÈ MỤC NIỆM HƠI THỞ VÀO-RA 


Đề mục thiền Chỉ tịnh Niệm hơi thở vào-ra ngoài việc đưa hành giả chứng 
đắc các bậc thiển Sắc giới, còn làm nền tảng cho việc chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đá, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, đoạn tuyệt mọi phiền não, chấm dứt tử sinh khổ não trong Tam giới. 

Riêng với bậc Thánh A-ra-hán, tiến tu bằng đề mục này có khả năng biết 
được tuổi thọ của mình, biết được thời gian mình còn sống bao lâu nữa sẽ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Còn với hạng phàm nhân, tiến tu đề mục Niệm hơi thở vào ra, chứng đắc các 
bậc thiền Sắc giới, sẽ có khả năng đặc biệt là biết trước ngày giờ chết của mình và do 
nhờ thiện nghiệp này mà tục sinh vào các cối trời Sắc giới. 


D. CATASSO APPAMAÑÑÃYO - BÓN VÔ LƯỢNG 
Appamaññä - Vô lượng là pháp phát triển đến chúng sinh vô lượng, không 
có hạn định, như Pä|i định nghĩa: 


* Appamanesu saffesu bhavãfTfÌ = qppamafifd. 


Pháp tiến triển đến chúng sinh vô lượng gọi là azø2/n2//ã, dịch là vô lượng 


Nghĩa là các pháp phát triển cùng khắp, không hạn lượng trên tất cả chúng 
sinh gọi là Appamañiña — Vô lượng, gồm có 4 loại, đó là: 
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* Metta— Từ * Karuna — Bi 
* Mudita — Tùy hỷ * Upekkhã — Xả 

Các pháp này tiến triển cùng khắp tất cả chúng sinh, không hạn định loại 
người hay nơi chốn, đối tượng chính là C#úng sính chế định (Satfapafifaff) 

Bồn vô lượng còn được gọi là Brahmavihära — Phạm trú, do người nào tu tập 
một trong bốn vô lượng này thì người ấy hẳn có tâm giống như phạm thiên, như Päli 
định nghĩa: 

* Brahmanam vihãro ft = brahmaviharo. 

Hành giả tu tiến pháp vô lượng có tâm như phạm thiên, gọi là ø⁄2//raw//#Zra, dịch là 
phạm trú. 


I. METTÄKAMMATTHÄNA - RẢI TÂM TỪ 

1, Khái niệm về Meffã - Từ: 

Tâm 7? là lòng thương yêu đến với tất cả chúng sinh, như Pä|i định nghĩa: 

* Mejjafi sinehuf ti = meff. 

Pháp thương yêu chúng sinh gọi là ze/2, dịch là ¿2m #>È 

Chi pháp của tâm 7 chính là 1⁄2 sản tâm sở (Adosacetasika) đồng sinh với 8 Đại 
thiện tâm có đối tượng là Chứng sinh đáng yêu mến (Piyamanapasafiapafifiati) hay là Người 
đáng yêu mến (Piyamanäpapugeala). Người đáng yêu mến ở đây gồm có 2 nhóm: 

- Nhóm người đáng yêu mến bình thường 
- Nhóm người đáng yêu mến là đối tượng của để mục tu tiến R¿i ¿âm Từ 

Ban đầu, hành giả R¿¡ zâm Từ đến đối tượng là người đáng yêu mến bình 
thường, khi tâm tiến triển đến Cận hành tu tiến (Upacärabhavanä) thì hành giả tiếp tục 
Rải tâm Từ đến đối tượng là tất cả chúng sinh không thương không ghét, chí đến là kẻ 
thù; tâm sân không phát sinh mà chỉ có tâm 7? vó sân sinh khởi mà thôi. 

Điều cần phân biệt ở đây là khi /⁄2 sản tâm sở đồng sinh với Đại thiện tâm có 
đối tượng là những phước thiện khác như bố thí, tụng kinh, nghe pháp, v.v... thì đây 
không phải là Clng sinh đáng yêu mến nên không gọi là tâm Từ được. 

Tâm 7? là lòng yêu mến, thương tưởng đến mọi chúng sinh, mong sao cho họ 
luôn an lành, được chia làm 2 loại: 

(1). Mettä adosa — Tâm Từ vô sân: Thương yêu, quý mến tất cả chúng sinh, 
cầu mong họ an vui bằng thiện tâm trong sáng, không phân biệt đây là cha mẹ, anh 
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chị em, thân quyến, họ hàng của mình, v.v... 
Khi xa rời đối tượng, hoặc chúng sinh ấy chết đi thì người có tâm từ vô sân 
cũng không buồn rầu, than tiếc, đau khổ, v.v... 
Đây chính là tâm 7? (hái, có chỉ pháp là Vô sản tâm sở (Adosacefasika). 
(2). Tanhãpema — Tham ái yêu thương: Thương yêu, quý mến người khác 


với tâm tham ái, dính mắc, chấp thủ rằng đây là vợ con tôi, là cha mẹ tôi, là thân 
quyến, họ hàng của tôi, v.v... 


Khi xa rời đối tượng, hoặc chúng sinh ấy chết đi thì người có tham ái yêu 
thương sẽ buẳn rầu, than tiếc, đau khổ, v.v... 
Đây chính là tâm 7? giá, có chỉ pháp là Tham tâm sở (Lobhacelasika). 
2, Thận trọng với 6 hạng người: 
Hành giả tiến tu đề mục Rđi ứâm Từ, cần thận trọng với 6 hạng người: 
a, Có 4 hạng người không nên Ki ứâm Từ trước tiên: 
* Appiyapuggala — Hạng người không yêu thương 
* Afipiyapuggala — Hạng người rất yêu thương 
* Majjhimapugedla — Hạng người không thương không ghét 
* Veripugeala — Hạng người là kẻ thù 
b, Hạng người không nên Rởi tâm Từ: 
* Lingavisabhagapuggala — Hạng người khác phải 
c, Hạng người không thể Rải /âm Từ: 
* Kãlankatapuggala — Hạng người đã chết 
3, Rải tâm Từ cho chính mình: 
Trong 7ương Ưng Bộ Kính (Samyuttanikaa) Phẩm Có Kệ (%agãfhãvagøa) Đức 
Thế tôn đã dạy: SNatthi affasamaim pemaim” 
“Không thương yêu ai bằng chính mình” 
Cho nên, hành giả cần tiến tu Rđi /âm Từ cho chính bản thân mình trước tiên 
với việc thường xuyên tâm niệm: 
- Aham avero homi: Cầu mong tôi không có oan trái 
~ Aham abyãpajjo homi: Cầu mong tôi không có khổ tâm, sầu não 
- Aham anieho homi: Cầu mong tôi không có khổ thân 
— Aham sukhï aitãnam pariharami: Cầu mong tôi giữ gìn thân tâm an lạc 
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Khi hành giả tiến tu R¿¡ ¿2m Tờ cho mình đến mức độ thuần thục, có năng 
lực mạnh mẽ, đủ làm nền tảng hỗ trợ cho phép tu này đến các chúng sinh khác; lúc 
đó hành giả sẽ tiền hành Rđi âm Từ đến các hàng chúng sinh dưới dạng một cá thể 
hoặc nhiều cá thể. Cụ thể như sau: 


4, Rải tâm Từ đến các hàng chúng sinh: 
a, Rải tâm Từ đến một người: 
~ §o avero hotu: Cầu mong người ấy không có oan trái 
- §o abyãpajjo hotu: Cầu mong người ấy không có khổ tâm, sầu não 
~ §o anigho hotu: Cầu mong người ấy không có khổ thân 
— Šo sukhï attãnam pariharatu: Cầu mong người ấy giữ gìn thân tâm an lạc 
b, Rái tâm Từ đến nhiễu người: 
~ Te averã hontu: Cầu mong họ không có oan trái 
— Te abyãpajjã honiu: Cầu mong họ không có khổ tâm, sầu não 
— Te anighã honiu: Cầu mong họ không có khổ thân 
— Te sukhï attãnam pariharaniu: Cầu mong họ giữ gìn thân tâm an lạc 


5, Rải tâm Từ cho bốn hạng người: 
Đối với 4 hạng người dưới đây, hành giả cần tiến tu R¿i ¿âm Từ theo tuần tự: 
* Piyapugsedla — Hạng người yêu thương 
* Afipiyapuggala — Hạng người rất yêu thương 
* Majjhimapuggedla — Hạng người không thương không ghét 
* Veripugeala — Hạng người là kẻ thù 
a, Hạng người yêu thương: Họ là những người thân cận với mình, là bạn 
bè, người cùng làm việc hay sống cùng nhau, v.v... Hành giả nên tiến tu Rải âm Từ 
đến họ trước tiên theo 4 pháp đã nêu trên, tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến 
khi thuần thục, tâm 7 mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 


b, Hạng người rất yêu thương: Họ là cha, là mẹ, anh chị em, thầy cô giáo, 
bạn thân, bà con quyến thuộc v.v... Hành giả nên tiến tu Rđ¡ /âm Từ đến họ tiếp theo 
hạng người yêu thương bằng 4 pháp đã nêu trên, tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần cho 
đến khi thuần thục, tâm 7 mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 

c, Hạng người không thương không ghét: Họ là những người quen biết bình 
thường, không có ân oán gì với mình. Hành giả nên tiến tu Rđi /âm Từ đến họ tiếp 
sau hạng người rất yêu thương bằng 4 pháp đã nêu trên, tiến hành lặp đi lặp lại nhiều 
lần cho đến khi thuần thục, tâm 7 mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 
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d, Hạng người là kẻ thù: Họ là những người đã từng làm khổ mình, gây ân 
oán với mình hoặc đến gia đình, bà con thân quyến mình, đến người mà mình yêu 
thương kính mến. Hành giả nên tiến tu Rđi /m Từ đến họ sau cùng, tiếp theo hạng 
người không thương không ghét bằng 4 pháp đã nêu trên, tiến hành lặp đi lặp lại 
nhiều lần cho đến khi thuần thục, tâm 7ừ mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 

Nếu hành giả R¿i /âm Từ đến hạng người này mà vẫn không tiến triển, tâm 
sân cứ phát sinh thì nên dừng lại, không tiếp tục nữa mà nên trở lại từ đầu với 3 hạng 
người trước đó, cho đến khi tâm 7 phát triển mạnh mẽ rồi hãy quay về tu tiến R¿¡ 
tâm Từ đến hạng người là kẻ thù. 


6, Rải tâm Từ trong 10 hướng: 
Hành giả tiến tu R¿i tâm Từ cho các hàng chúng sinh ở trong 10 hướng: 
* Puratthimaya disaya: Trong hướng Đông 
* Puratthimaya anudisayd: Trong hướng Đông Nam 
* Dakkhinaya disaya: Trong hướng Nam 
* Dakkhinaya anudisaya: Trong hướng Tây Nam 
* Pacchimaya disaya: Trong hướng Táy 
* Pacchimäya anudisãya: Trong hướng Tây Bắc 
* Utarãya disäya: Trong hướng Bắc 
* UHarãya andisäya: Trong hướng Đông Bắc 
* He{thimaya disãya: Trong hướng Dưới 
* Uparimaya andisaya: Trong hướng Trên 
Như trong bài kinh %a2ðøð0e sa#ädjiffhãna (ÑÃi tâm Từ đến chứng sín/) thường 
được tụng đọc hằng ngày tại mỗi khóa lễ công phu sớm tối. 


SIMÄSAMBHEDA - XÓA RANH GIỚI 


Hành giả tiến tu Rđi đâm Từ trong lúc đang tiến hành Rái âm Từ đến mình, 
đến hạng người yêu thương, đến hạng người không thương không ghét và đến hạng 
người là kẻ thù. Giả sử lúc ấy có bọn cướp đến yêu cầu hành giả chỉ cho chúng bắt 1 
trong 3 hạng người ấy, để chúng giết làm vật tế thần linh. Trong trường hợp này, nếu 
hành giả với tâm thiên vị, chỉ cho bọn cướp bắt người là kẻ thù, hoặc bắt người 
không thương không ghét hoặc là người yêu thương thì tâm 7? của hành giả chưa đạt 
đến Sữmãsambheda - Xóa bỏ ranh giới. Ngay cả khi hành giả chịu hy sinh mạng mình 
thay cho 3 hạng người kia, làm vật tế thần, để cho bọn cướp giết bản thân, thì tâm 
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Từ của hành giả chưa đạt đến Xóa bỏ ranh giới bởi vì tâm Từ của hành giả vẫn còn 
phân biệt người khác với mình. 

Cho đến khi nào tâm 7 của hành giả là đồng đều đối với 3 hạng người kia 
và với cả chính mình thì mới gọi là Xóa bỏ ranh giới. 

Việc Rải tâm Từ như đã trình bày ở trên với đối tượng là chúng sinh liên quan 
trực tiếp đến tâm thức của hành giả khiến cho tâm 7 dễ dàng sinh khởi. Dấu biết là 
thế, việc này vẫn là vấn đề không dễ dàng đối với hành giả tiến tu Rđ¡ zâm Từ, bởi vì 
phương cách tiến hành không phải là cách niệm thầm và nhớ thuộc mà phải nghĩ 
tưởng bằng tâm của chính hành giả rồi mới tiến tu. 

Do vậy, tâm của hành giả cần phải kết hợp với Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ 
một cách vững chãi thì mới tiến tu R¿¡ ¿âm Từ theo phương cách này được. Dù sao đi 
nữa thì hành giả cần phải tiến hành theo đường hướng như vậy trước đã, cho đến khi 
thành tựu Xóø bỏ ranh giới, một khi Xóa bỏ ranh giới hiện khởi rồi, hành giả nỗ lực 
tiến tu Rđi /âm Từ tiếp tục bằng cách niệm thầm với hạng người chỉ đích danh và 
không chỉ đích danh. 


12 HẠNG NGƯỜI 
Hành giả tiến tu Rđi ¿âm Từ đến 12 hạng người, chia thành 2 loại: 
(1). Anodisapugeala — Người không chỉ đích danh: Gồm có 5 hạng người: 
* $abbe saiiä: Tất cả chúng sinh 
* $abbe pãna: Tất cả chúng sinh có sinh mạng 
* Šabbe bhữia: Tất cả chúng sinh hiện hữu 
* Šabbe puggalä: Tất cả các hàng chúng sinh 
* Sabbe atlabhävapariyäpannä: Tắt cả chúng sinh có sắc thân ngũ uẩn 
(2). Odisapuggala — Người chỉ đích danh: Gồm có 7 hạng người: 
* $abbe itthiyä: Tất cả phụ nữ 
* Šabbe purisä: Tất cả nam giới 
* Sabbe ariyä: Tất cả bậc Thánh nhân 
* $abbe anariyä: Tất cả các phàm nhân 
* Šabbe deva: Tất cả chư thiên 
* Sabbe manussã: Tất cả nhân loại 


* $abbe vinipäikã: Tất cả các ngạ quỷ, a-tu-la 
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ÁN TƯỚNG, TU TIÊN VÀ ĐỊNH CỦA ĐÈ MỤC RẢI TÂM TỪ 


Đề mục thiển Chỉ tịnh R¿¡ ¿2m Từ có khả năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc 
thiền Sắc giới, từ Đệ nhất thiền đến Đệ tứ thiền sắc giới, do vậy để mục Rải ứâm Từ 
có 3 loại Ấn tưởng (Nimifta), 3 loại Tu tiến (Bhãvanä) và 3 loại Định (Samädhi). 

(1). Ba loại Nimiita — Ấn tướng: 

- Parikammanimiffa — Sơ tướng: Tính từ bắt đầu Rải tâm Từ cho bản thân 
mình, tuần tự đến hạng người yêu thương,... cho đến hạng người là kẻ thù của mình. 

* Uggahanimitia — Thô tướng: Tính từ lúc tâm Từ sinh khởi và phát triển 
tốt nơi 4 hạng người nêu trên nhưng chưa thành tựu Xóa bở ranh giới. 

*° Patibhhaganimitfa — Quang tướng: Tính từ lúc thành tựu Xóa bỏ ranh 
giới, khi đó hành giả có tâm 7 đồng đều và bình đẳng trước 3 hạng chúng sinh và cả 
với chính mình. 

Trong cả 3 loại Ấn tướng này, Thô tướng và Quang tướng được xem là các Ấn 
tướng gián tiếp bởi vì chúng là các đề mục chỉ dùng duy nhất tâm để biết mà thôi, 
không dựa vào mắt để nhìn, thân để tiếp xúc, nên các đối tượng Thó ứướng và Quang 
tướng này được xếp vào Ấn tướng gián tiếp. 

(2). Ba loại Bhãvanã — Tu tiến và ba loại Samadhi - Định: 

* Parikammabhãvanä — Sơ hành tu tiến: Khi hành giả tiến hành tu tập Rđi 
tâm Từ bằng Dục giới đại thiện tâm đến chính mình hoặc hạng người yêu thương, 
hạng người không thương không ghét hoặc hạng người là kẻ thù với tâm niệm: 
“Aham avero homi” hoặc “Sabbe sattã avero honu”, như thế gọi là Parikamma- 
bhãvanã — Sơ hành tu tiến. Định tâm đồng sinh với Dục giới đại thiện tâm ấy gọi là 
Parikammasamadhi — Sơ định. 


* Upacärabhävanä - Cận hành tu tiến: Hành giả tiếp tục tu tập Rải tâm 
Từ bằng Dục giới đại thiện tâm như trên, có đối tượng là Thô ñzớng và Quang tướng, 
nhưng chưa thành tựu Xóa bỏ ranh giới, vẫn còn Dục giới đại thiện tâm. Trạng thái 
đó gọi là Upacarabhãvanã - Cận hành tu tiến. Định tâm đồng sinh với Dục giới đại 
thiện tâm ấy gọi là Upacärasamadhi — Cận định. 

* Appanabhãvanã — An chỉ tu tiến: Hành giả tiếp tục tu tập Rải tâm Từ 
bằng Dục giới đại thiện tâm như trên, có đối tượng là Quang ướng, rồi thành tựu Xóa 
bỏ ranh giới, chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. Trạng thái này gọi là 
Appanä-bhäãvanä — An chỉ tu tiễn. Định tâm đồng sinh với Đệ nhất thiền sắc giới thiện 
tâm ấy gọi là Appanasamadhi — An chỉ định. 
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Sau khi chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới với đề mục Rải tâm Từ, hành giả 
muốn chứng đắc bậc thiền cao hơn, từ Đệ nhị thiền đến Đệ tứ thiển thì phương 
pháp thực hành cũng giống như tiến tu với đề mục Biến xứ đái vậy. 

Hành giả chuyên chú tu tiến với đề mục R¿i ứâm Từ thì có thể chứng đắc tối 
đa là bậc thiền Đệ tứ thiền sắc giới (Rũpävacaracatutthajjhäna), không thể chứng được 
bậc thiển Đệ ngũ thiền sắc giới (Rũpãvacarapañcamajjhãna). 

7, Tám tính chất của tâm Từ: 

a, Hitãkãrappavattilakkhanã: Tâm Từ có đặc tính diễn tiễn qua thân, khẩu, 
ý trong việc đem lại lợi ích, tắn hóa, an lạc cho chúng sinh. 

b, Hitiipasamhärarasa: Tâm Từ có phận sự đem lợi ích, tấn hóa, an lạc cho 
chúng sinh. 

C, Aghatavinayapaccupa†hana: Tâm Từ có quả hiện hữu là tiêu diệt lòng 
sân hận. 

d, Manäpabhävadassanapada†hãnäa: Tâm Từ có nhân gần là sự thấy được 
điều thiện phước nơi chúng sinh. 

e, Byãpaädiipasamasampaii: Thành tựu của tâm Từ là sự lắng dịu lòng thù hận. 

{, Sinehasambhavaviparii: Thất bại của tâm Từ là sự sinh khởi tham ái, say mê. 

ø, Ragãsannapaccatihika: Thù nghịch gần của tâm Từ là tham dục. 

h, Byapadadurapaccaffhikäa: Thù nghịch xa của tâm Tử là nóng giận. 

8, Quả báu của việc tu tiễn Rải tâm Từ: 

Hành giả tiến tu để mục Rđi ¿âm Từ sẽ có được 11 quả báu như sau: 

a, Sukham supaíi: Ngủ được an lạc 

b, Sukham pafibujjhari: Thức dậy được an lạc 

C, Na pãpakam supinam passati: Không thấy ác mộng 

d, Manussãnam piyo hoti: Được mọi người thương mến 

e, Amanussãnam piyo hoíi: Được phi nhân thương mến 

{, Deva rakkhari: Chư thiên hộ trì 

g, Nãssa aggi vã visam vã saftham vã kamati: Lửa, thuốc độc hoặc vũ khí 
không xâm hại được 

h, Tuyatam citam samadhiyaii: Giúp tâm nhanh chóng an định 

I, Mukhavanno vippasidari: Mặt mày tươi sáng 

J, Asammulho kãlam karori: Khi lầm chung không mê muội 
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k, Uưarimappativijjhamo brahmalokipago hoii: Dẫu chưa đắc quả Thánh 
cao thượng, nhưng nếu đã đạt các bậc thiền thì sẽ tái sinh vào phạm thiên giới 


II. KARUNÄKAMMATTHÄNA - RẢI TÂM BI 

1, Khái niệm về Karunä - Bi: 

Tâm Z¡ là lòng thương xót đến với các chúng sinh, như Pa|i định nghĩa: 

* Paradukkhe sati saldhunatn hadayakampanam karofffi = karuua. 

Khi biết chúng sinh khác đang đau khổ, thiện tâm của bậc hiển trí cảm thấy thương 

xót chúng sinh ấy, gọi là “a2, dịch là zâm Ø 

* Paradukkham vã hùmsafi vinasefffÌ = karugd. 

Hoặc là: Thiện tâm làm tiêu hoại nỗi khổ nơi chúng sinh khác gọi là “2/4 dịch là 
tâm bí 

Tâm ÿ¡ gồm có 2 loại: 

(1). Tâm Bi thật: Là tâm Bi vô lượng (Karuna appamaññä), thương xót đến 
chúng sinh đang gặp hoạn nạn, đau khổ do bệnh tật, do tai nạn, v.v... trong hiện tại 
hoặc chúng sinh sẽ gặp phải khổ đau, tai họa trong tương lai. 

Khi ấy, nếu hành giả có tâm Ö¡ vó /ượng thương xót đến các hàng chúng 
sinh như vậy, dẫu có giúp đỡ họ thoát khỏi cảnh khổ hoặc không thể cứu giúp 
được vẫn không hề phát sinh tâm ưu lo, sầu não nào cả. Đó chính là tâm ð¡ :hậi 
đồng sinh với Đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, có đối 
tượng là chúng sinh đang gặp đau khổ hoặc sẽ gặp đau khổ. 


(2). Tâm Bi giả: Là tâm thương xót đến chúng sinh đang gặp hoạn nạn, 
đau khổ do bệnh tật, do tai nạn, v.v... trong hiện tại hoặc chúng sinh sẽ gặp phải 
khổ đau, tai họa trong tương lai. 

Hành giả có tâm thương xót đến các hàng chúng sinh như vậy, nếu không 
thể cứu giúp được, lại phát sinh tâm ưu lo, bồn chồn, sầu muộn. Đó chính là tâm ð¡ 
giả, bị ô nhiễm bởi phiền não. 

Chi pháp của tâm ð¡ chính là B¡ :âm sở (Karunäcefasika) đồng sinh với 8 Đại 
thiện tâm với đối tượng là Chứng sinh đang đau khổ (Dukkhitasattapaiiiatii). Người đang 
đau khổ có 2 nhóm, đó là: 


- Nhóm người đang đau khổ do gặp 1 trong 5 điều /hiệt hại (byasana) 
— Nhóm người chắc chắn sẽ gặp 1 trong 5 điều /Jiệt hại (byasana) trong ngày vị lai 
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Byasana — Thiệt hại gồm có 5 điều: 
- Ñãtibyasana — Thiệt hại vê thân quyến 
° Bhogabyasana — Thiệt hại về tài sản, danh tiếng 
* Rogabyasana — Thiệt hại do bệnh tật, tai nạn 
* Silabyasana — Thiệt hại do phá giới 
*° Difthibyasana — Thiệt hại do tà kiên 
2, Bắn hạng người cân tiễn tu Rải tâm Bì: 
Hành giả tiến tu đề mục R¿i ¿âm B¡ cần thực hành với đối tượng là 4 hạng 
người sau đây: 
* Chính bản thân mình 
* Người chịu khổ, gôm cả hai nhóm trên thuộc hạng người không thương 
không ghét 
* Người chịu khổ, gôm cả hai nhóm trên thuộc hạng người yêu thương 
* Người chịu khổ, gôm cả hai nhóm trên thuộc hạng người là kẻ thù 
Hành giả không nên Rái ¿âm Bị đến người khác phái và người đã chốt. 
3, Tiến tu Rải tâm Bì cho mình: 
Hành giả cần thực hành pháp R¿¡ /âm B¡ đến cho chính mình trước nhất, bởi 
vì lòng thương xót người khác dù nhiều, dù lớn thế nào cũng không sánh bằng tâm ÿ¡ 
thương xót chính bản thân mình. 
Khi tiến tu Rđi tâm B¡ đến cho chính mình, hành giả cần niệm: 
— Aham dukkhã mueccãmi: Mong cho tôi thoát khổ. 

4, Tiến tu Rải tâm Bỉ cho 3 hạng người còn lại: 

Khi tiến tu Rđi tâm B¡ đến cho một người, hành giả cần niệm: 
— §o dukkhã muecaiu: Mong cho người ấy thoát khổ. 

Đối với nhiều người, cần niệm: 

— Te dukkhã muecaniu: Mong cho những người ấy thoát khổ. 

Sau khi thực hành pháp R¿¡ zâm B¡ đến cho chính mình, tâm Bi có phát triển 
tốt, có năng lực vững chãi, hành giả tiếp tục tiến tu Rđi ¿âm B¡ đến 3 hạng người còn 
lại như đã nêu trên theo tuần tự như sau: 

a, Hạng người không thương không ghét (Majjhimapuggala): Hành giả thực 
hành pháp Rẻi ¿âm B¡ đến cho một hoặc nhiều người thuộc hạng người này, tu tiến 
lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tâm Ö¡ thuần thục, có năng lực mạnh mẽ. 
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b, Hạng người đáng thương (Piyapuggala): Hành giả thực hành pháp Rải tâm 
B¡ đến cho một hoặc nhiều người thuộc hạng người này, tu tiến lặp đi lặp lại như thế 
cho đến khi tâm ð¡ thuần thục, có năng lực mạnh mẽ. 

C, Hạng người là kẻ thù (Veripuggala): Hành giả thực hành pháp Rải tâm Bi 
đến cho một hoặc nhiều người thuộc hạng người này, tu tiến lặp đi lặp lại như thế 
cho đến khi tâm ð¡ thuần thục, có năng lực mạnh mẽ. 

Hành giả thực hành pháp tu Rải iâm B¡ này cho chính mình rồi đến 3 hạng 
người kế tiếp theo, tuần tự đến mức độ thuần thục. Tâm Z¡ phát tiển vững chãi cho 
tới khi đạt được Sønãsambheda - Xóa bỏ ranh giới, lúc bẫy giờ tâm B¡ của hành giả sẽ 
đồng đều đối với 3 hạng người nêu trên và với cả chính mình. 

Bộ 1⁄2 Ngại Giải Đạo (Pafsamblidãmags2) có phần đề cập đến pháp thực hành 
niệm Rải (âm B¡ đến 12 loại chúng sinh trong 10 phương hướng với câu niệm: 

— Sabbe sattã dukkhã muecaiu: Mong cho mọi chúng sinh thoát khổ 

Phần 12 loại chúng sinh và 10 phương hướng giống như pháp thực hành để 
mục Rồi ứâm Từ đã nêu. 

Cũng vậy, 3 loại Ấn đướng (Nimia), 3 loại Tu tiến (Bhãwang) và 3 loại Định 
(Samadhi), I1 Quả báu của đề mục Rải tâm Bí cũng tương tự như trong đề mục Rải /âm Từ. 

Sau khi chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới với đề mục Rẻi ứâm Bi, hành giả 
muốn chứng đắc bậc thiền cao hơn, từ Đệ nhị thiền đến Đệ tứ thiền thì phương 
pháp thực hành cũng giống như tiến tu với để mục Biến xứ đát vậy. 

Hành giả chuyên chú tu tiến với đề mục R¿i ứâm Bi thì có thể chứng đắc tối 
đa là bậc thiền Đệ tứ thiền sắc giới (Rũpävacaracatutthajjhäna), không thể chứng được 
bậc thiển Đệ ngũ thiền sắc giới (Rũpãvacarapañcamajjhãna). 

5, Tám tính chất của tâm Bỉ: 

a, Paradukkhapanayanakarappavafilakkhana: Tâm B¡ có đặc tính cứu giúp 
chúng sinh thoát khổ, biểu hiện qua thân, khẩu, ý. 

b, Paradukkhäsahanarasa: Tâm Bi có phận sự không thờ ơ trước đau khổ 
của người khác và muốn giúp đỡ. 

C, Avihimsapaccupafthäna: Tâm Bi có quả hiện hữu là không làm hại. 

d, Dukkhabhibhutanam anathabhavadassanapadafthana: Tầm B¡ có nhân 
gần là sự thấy được chúng sinh rơi vào khổ đau và không nơi nương tựa. 

e, Vihimsipasamasampaiii: Thành tựu của tâm Zi là sự lắng dịu lòng gây hại. 

{, Sokasambhavavipafii: Thất bại của tâm 7i là sự sinh khởi tâm sầu não. 
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g, Gehasitam domanassam ãsannapaccaffika: Thù nghịch gần của tâm Z¡ là 
nỗi đau buồn liên quan đến gia đình. 
h, Vihimsadirapaccafihika: Thù nghịch xa của tâm ð¡ là sự áp bức. 


III. MUDITÄKAMMATTHÄNA - RẢI TÂM TÙY HỶ 
1, Khái niệm về Mudifã - Tùy hỷ: 
Tâm 7y hÿ là lòng mừng vui trước sự an lạc của chúng sinh, như Päli định nghĩa: 
* Tam sammangino modanfiL efãyä tL = mudid. 
Bậc thiện trí mừng vui trước sự an lạc của chúng sinh bằng tâm ấy, tâm ấy gọi là 
mud2, dịch là tâm fùy hý 
Chi pháp của tâm 7ủy hy chính là Tùy hỷ tâm sở (Muditäcetasika) đồng sinh với 
8 Đại thiện tâm, có đối tượng là Chứng sinh an lạc (Sukhitasattapaliiiati). 
Tâm 7ủy hỷ có 2 loại: 

(1). Tâm Tùy hỷ thật: Là tâm Tùy hỷ vô lượng (Muditä appamanñ2), là thiện 
tâm vui mừng, hoan hỷ đối với chúng sinh đang hưởng an lạc, hạnh phúc hoặc chúng 
sinh sẽ được an lạc, hạnh phúc trong tương lai. Hành giả chỉ có thiện tâm trong sáng, 
không chấp thủ, dính mắc, không khoe khoang hay tự hào trước điều mừng vui ấy. 

(2). Tâm Tùy hỷ giá: Là tâm hoan hỷ, vui mừng đối với chúng sinh đang 
hưởng an lạc, hạnh phúc hoặc chúng sinh sẽ được an lạc, hạnh phúc trong tương lai. 
Hành giả dẫu vui mừng nhưng vẫn khởi sinh tâm tham dính mắc, khoe khoang, tự 
hào trước điều mừng vui ấy. Chẳng hạn như cha mẹ mừng vui khi con cái học giỏi, 
nhận bằng cấp cao, v.v... thì khoe khoang rằng đấy là con của tôi; hoặc người thân 
được lên chức, tăng lương, v.v... thì tự hào, vui vẻ rằng đó là bà con, bạn bè của 
mình, v.v... Đây là trạng thái của tâm Ty hỷ giả. 

Hành giả tu tiến đề mục Rđi ứâm Tùy hỷ vô lượng đến đối tượng là Người 
hưởng an lạc (Sukhifapugedlq), gồm có 2 nhóm người: 
— Nhóm người đang hưởng an lạc, hoặc sẽ hưởng an lạc trong ngày vị lai 
— Nhóm người đã từng hưởng an lạc trong quá khứ, hiện tại đang gặp sự thiệt 
hại, hành giả nên nghĩ đến quá khứ của họ 
2, Năm hạng người cần tiễn tu Rải tâm Tùy hỷ: 
Hành giả tiến tu đề mục Rđi /âm Tùy hỷ cần thực hành với đối tượng là 5 
hạng người sau đây: 
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* Chính bản thân mình 

* Người hưởng an lạc, gâm cả hai nhóm trên thuộc hạng người rất yêu thương 

* Người hưởng an lạc, gôm cả hai nhóm trên thuộc hạng người yêu thương 

* Người hưởng an lạc, gôm cả hai nhóm trên thuộc hạng người không 
thương không ghét 

* Người hưởng an lạc, gâm cả hai nhóm trên thuộc hạng người là kẻ thù 

Hành giả không nên R¿i ¿âm Tùy hỷ đến người khác phái và người đã chốt. 

3, Tiến tu Rải tâm Tùy hỷ cho mình: 

Hành giả cần thực hành pháp Rđi :âm Tùy hỷ cho chính mình trước nhất, bởi 
vì bản thân mình đang là người hưởng an lạc. 

Khi tiến tu Rđi tâm Tùy hý cho chính mình, hành giả cần niệm: 

— Aham yathã laddhasampattito mã vigacchämi: Mong cho tôi đừng mất đi 
sự an lạc đã có được. 

4, Tiến tu Rải tâm Tùy hỷ cho 4 hạng người còn lại: 

Khi tiến tu Rđi tâm Tùy hỷ đến cho một người, hành giả cần niệm: 

- 8o yathã laddhasampattilo mã vigacchaiu: Mong cho người ấy đừng mất 
đi sự an lạc đã có được. 

Đối với nhiều người, cần niệm: 

— Te yathä laddhasampattito mã vigacchanu: Mong cho những người ấy 
đừng mất đi sự an lạc đã có được. 

Với 4 hạng người này, gồm cả 2 nhóm, hành giả cần tiến hành tu tập Rải ứâm 
Tùy hỷ đến họ theo tuần tự đã nêu trên, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thuần 
thục, tâm 7y hÿ phát triển mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 

Hành giả tiếp tục tu tiến như thế, cho mình trước tiên, rồi đến 4 hạng người 
còn lại, tới khi đạt được Smaãsambheda — Xóa bỏ ranh giới. Lúc bẫy giờ, tâm Tùy hỷ của 
hành giả sẽ đồng đều đối với 4 hạng người còn lại và với cả chính mình. 

Bộ I⁄ô Ngại Giải Đạo (Paf6öambliid2magøza) có đề cập đến pháp thực hành niệm 
Rải tâm Tùy hỷ đến 12 loại chúng sinh trong 10 phương hướng với câu niệm: 

— Sabbe satta yathä laddhasampattito mã vigacchanfu: Mong cho tất cả 
chúng sinh đừng mất đi sự an lạc đã có được. 

Phần 12 loại chúng sinh và 10 phương hướng giống như pháp thực hành đề 


mục ải ứâm Từ đã nêu. 
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Cũng vậy, 3 loại Án đướng (Nimia), 3 loại Tu tiến (Bhãvang) và 3 loại Định 
(Samadhi), II Quá báu của đề mục Rải tâm Tùy hỷ cũng tương tự như trong để mục Rẻi 
lâm Từ. 

Sau khi chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới với đề mục Rẻi tâm Tùy hỷ, hành giả 
muốn chứng đắc bậc thiền cao hơn, từ Đệ nhị thiền đến Đệ tứ thiền thì phương 
pháp thực hành cũng giống như tiến tu với đề mục Biến xứ đái vậy. 

Hành giả chuyên chú tu tiến với đề mục Rải ứâm Tùy hỷ thì có thể chứng đắc 
tối đa là bậc thiền Đệ tứ thiền sắc giới (Rũpävacaracatutthajjhãna), không thể chứng 
được bậc thiền Đệ ngũ thiền sắc giới (Rũpävacarapañcamajjhäna). 

5, Tám tính chất của tâm Tùy hỷ: 

a, Pamodanalakkhara: Tâm Tùy hỷ có đặc tính là sự mừng vui trước sự an 
lạc, hạnh phúc của người khác. 

b, Anissayanarasä: Tâm Tùy hỷ có phận sự không ganh ghét, đố ky với sự an 
lạc, hạnh phúc của người khác. 

C, Arativighatapaccupa†thana: Tâm Tùy hỷ có quả hiện hữu là tiêu diệt tâm 
ganh ghét, đồ ky. 

d, Parasampatidassanapadatthana: Tâm Tùy hý có nhân gần là thấy được 
sự an lạc, tấn hóa của người khác. 

e, Arativipasamasampaii: Thành tựu của tâm Tùy hÿ là sự lắng dịu của 
tâm đồ ky, ganh ghét. 

{, Pahäsasambhavavipaii: Thất bại của tâm Tùy hý là sự sinh khởi tâm 
hãnh tiến, khoe khoang. 

g, Œehasitam somanassam ãsannapaccafihika: Thù nghịch gần của tâm Tùy 
hỷ là lồng mừng vui liên quan đến gia đình. 

h, Arafidirapaccaffhika: Thù nghịch xa của tâm Tùy hÿ là tâm không hân 
hoan trước sự tấn hóa, an lạc của người khác. 


IV. UPEKKHÄKAMMATTHÃNA - RẢI TÂM XẢ 


1, Khái niệm về Upekkhã - Xả: 


Tâm xở là sự trung dung, không thương, không ghét, không mong tốt đẹp, 
không nghĩ giúp thoát khổ, không hoan hỷ vui vẻ với sự an lạc của chúng sinh khác, 
quán sát rằng tất cả mọi chúng sinh đều có nghiệp và quả của nghiệp riêng mình, 
như Pä|i định nghĩa: 
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* Majjhattabhavieamanena upekkhafffi = upekkhä. 
Pháp quán sát chúng sinh bằng trạng thái trung dung, gọi là ¿oe#4/Z dịch là ¿âm xả 


Chi pháp của tâm X¿ chính là Trung hòa tâm sở (Tatramajjhatatäcetasika) đồng 
sinh với 8 Đại thiện tâm, có đối tượng là Chứng sinh trung dung (MajjhatIasattapañfiafii). 
Tâm X¿ gồm có 2 loại: 
(1). Tâm Xả thật: Là tâm Xả vô lượng (Upekkhä appamañfa), chỉ pháp là Trung 
hòa tâm sở đồng sinh với thiện tâm không liên quan đến tâm 7ử (Meiä), tâm Bi 
(Karunä), tâm Tùy hỷ (Mudita), có đối tượng là chúng sinh không thương không ghét. 


(2). Tâm Xá giả: Là trạng thái trung dung do năng lực của $¡ đâm sở 
(Mohacetasika), chẳng hạn khi gặp bậc đáng tôn kính mà không biết đó là bậc đáng tôn 
kính, v.v... Đây là trạng thái của tâm Xở giả hay còn gọi là Xẻ vô trị (Aññamupekkha). 

Hành giả tu tiến đề mục Rẻi tâm Xá vô lượng đến đối tượng là Người trung 
đụng (Majjhatiapugealq), gồm có 2 nhóm người: 

- Nhóm người bình thường, là những người không thương, không ghét nên có 
tâm trung dung. 

- Nhóm người làm đối tượng của đề mục Rẻi tâm Xá, đó là hạng người nên 
thương (piyapuggala) và người đáng ghét (veripuggala) mà hành giả vẫn có tâm trung 
dung đối với họ. 

Hành giả sau khi đã chứng đắc Đệ tứ thiền sắc giới, có đề mục là niệm R¿¡ 
tâm Từ, hoặc Rải tâm Bi, hoặc Rải tâm Tùy hỷ xong thì mới tiến tu niệm Rải tâm Xả 
này được. 

2, Năm hạng người cần tiễn tu Rải tâm Xả: 

Hành giả tiến tu đề mục Rải zâm Xá cần thực hành với đối tượng là 5 hạng 
người sau đây: 

*° Chính bản thân mình 

* Hạng người không thương không ghét 
* Hạng người yêu thương 

* Hạng người rất yêu thương 

* Hạng người là kẻ thù 


3, Tiến tu Rải tâm Xả cho mình: 


Hành giả cần thực hành pháp Rđi ¿2m X¿ cho chính mình trước nhất, bởi vì 
tâm X4 phát sinh với mình làm nền tảng, rồi niệm R¿i tâm X¿ đến người khác. 
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Khi tiến tu R¿i¡ ¿âm Xả cho chính mình, hành giả cần niệm: 


— Aham kammassako: Tôi có nghiệp là của riêng mình. 


4, Tiến tu Rải tâm Xả cho 4 hạng người còn lại: 
Khi tiến tu Rải /2m Xả đến cho một người, hành giả cần niệm: 
— Šo kammassako: Người ấy có nghiệp là của riêng họ. 

Đối với nhiều người, cần niệm: 

— Te kammassaka: Những người ấy có nghiệp là của riêng họ. 

Với 4 hạng người này, gồm cả 2 nhóm, hành giả cần tiến hành tu tập Rải ứâm 
X¿ đến họ theo tuần tự đã nêu trên, lập đi lập lại nhiều lần cho đến khi thuần thục, 
tâm X¿ phát triển mạnh mẽ, có nhiều năng lực. 

Hành giả tiếp tục tu tiến như thế, cho mình trước tiên, rồi đến 4 hạng người 
còn lại tới khi đạt được khi đạt được Sïmäsambheda ~ Xóa bỏ ranh giới. Lúc bẫy giờ, tâm 
Xả của hành giả sẽ đồng đều đối với 4 hạng người còn lại và với cả chính mình. 

Bộ 1⁄2 Ngại Giải Đạo (Pafisaimblíd2magøa) có đề cập đến pháp thực hành niệm 
Rải tâm Xả đến 12 loại chúng sinh trong 10 phương hướng với câu niệm: 

— Šabbe sattã kammassakã: Tất cả chúng sinh có nghiệp là của riêng mình. 

Phần 12 loại chúng sinh và 10 phương hướng giống như pháp thực hành đề 
mục ải ứâm Từ đã nêu. 

Cũng vậy, 3 loại Án đướng (Nimia), 3 loại Tu tiến (Bhãvang) và 3 loại Định 
(Samadhi), I1 Quả báu của đề mục Rải tâm Xả cũng tương tự như trong đề mục Rải /âm Từ. 

Sau khi chứng đắc Đệ nhất thiền sắc giới với đề mục Rải âm Xả, hành giả 
muốn chứng đắc bậc thiển cao hơn (từ Đệ nhị thiền đến Đệ ngũ thiền) thì phương pháp 
thực hành cũng giống như tiến tu với đề mục Biến xứ đái vậy. 

Hành giả chuyên chú tu tiến với đề mục Rđ¡ /âm X¿ thì có thể chứng đắc bậc 
thiền tột cùng là Đệ ngũ thiền sắc giới (Rũpävacarapañcamajjhäna). 

5, Tám tính chất của tâm Xả: 

a, Saftesu majjhaftãkarappavatilakkhana: Tâm Xá có đặc tính là trung dung 
với tất cả chúng sinh. 

b, Safesu samabhãvadassanarasa: Tâm Xả có phận sự là thấy tất cả chúng 
sinh đồng đều nhau. 
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C, Patighanunayavipasamapaccupa††hana: Tâm Xả¿ có quả hiện hữu là làm 
lắng dịu yêu thương và ghét bỏ trong mọi chúng sinh. 

d, Kammassakä sattä te kammassa ruciyä sukhitã vã bhavissanHi dukkhafo vã 
muccissani pafasampalHito và na parihayissanHii evam pavaftaRammassaka ta 
dassanapada†hänã: Tâm Xả có nhân gần là trí tuệ suy xét thấy nghiệp là của riêng 
mình, như vầy: “Tất cả chúng sinh có nghiệp là của riêng mình, họ sẽ được an lạc 
hay thoát khổ hoặc là không bị suy hoại tài sản đang có, những điều như thế không 
thể do tâm mong muốn của người khác.” 

e, Pafighanunayavipasamasampaiii: Thành tựu của tâm Xá là sự lắng dịu 
của tâm yêu thương và tâm ghét bỏ. 

{, Gehasitäya aññãnupekkhäya sambhavaviparii: Thất bại của tâm Xá là sự 
sinh khởi tâm Xở vó ứr¡ liên quan đến gia đình. 

g, Aũũãnupekkhä ãsannapaccaiihikä: Thù nghịch gần của tâm Xả là sự thờ 
ơ do năng lực của sỉ. 

h, Ragapafighä dirapaccafihika: Thù nghịch xa của tâm X¿ là tham ái và 
sân hận. 


NGUYÊN NHÂN VÔ LƯỢNG TÂM CHỈ CÓ BÓN LOẠI 


Vô lượng tâm (Appamaññacitfa) là 4 đức tính cao thượng mà bậc thiện trí cần 
hành trì, do bởi 4 đức tính này (đức tính tâm 7, đức tính tâm ð¡, đức tính tâm Ty hỷ và 
đức tính tâm X2) là những thiện pháp có khả năng đoạn trừ 4 ác pháp: /h hận 
(byãpäda), làm hại (vihimsä), ganh ghét (arati) và tham dục (rãga). Đề làm cho tâm chúng 
sinh thánh thiện, thanh tịnh, trong sạch thì chỉ có tiến tu 4 đức tính nêu trên. Nếu 
không tu tập thì chúng sinh luôn mãi mê trong thù hận, làm hại, ganh ghét và tham 
dục mà thôi. 

Đối với người có sân hận nhiều thì cần phải chinh phục bằng tâm 7, nhờ đó 
tâm được tĩnh lặng, thanh tịnh, trong sáng. Đối với người có tính làm hại nhiều thì 
cần phải chinh phục bằng tâm Z¡. Cũng vậy, với người có tính ganh ghét nhiều thì 
cần phải chinh phục bằng tâm 7y ÿ. Và với người có tham dục nhiều thì cần phải 
chinh phục bằng tâm X4, nhờ vậy tâm được tĩnh lặng, thanh tịnh, trong sáng. 

Lại nữa, chúng sinh được gắn kết lại với nhau cũng dựa trên 4 pháp này, đó là: 

° Tâm Tử đem lại lợi ích cho mọi chúng sinh 
* Tâm ÿ¡ bài trừ, ngăn ngừa những điều vô ích cho mọi chúng sinh 
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° Tâm Tủy hỷ hoan hỷ trước những gì chúng sinh có được 
* Tâm Xả trung dung, quân bình trước mọi sự của chúng sinh 


So sánh 4 loại gắn kết này giống như người mẹ có 4 con: một người còn nhỏ 
dại, một người thường bệnh hoạn, một người đã lớn và một người đã tự lập được. 
Trong 4 người con này, người mẹ hẳn có tâm để ý, yêu thương, chăm sóc đến con 
nhỏ dại, nuôi nắng cho con lớn lên. Bên cạnh đó, người mẹ cần quan tâm, tìm thầy 
chạy thuốc để chữa trị cho người con thường bệnh hoạn. Tất nhiên, người mẹ tràn 
ngập niềm vui trước vẻ đẹp thanh niên của người con đã lớn. Cuối cùng, người mẹ 
chẳng phải lo lắng gì đối với người con đã tự lập được, đã có công ăn việc làm, đã tự 
nuôi sống bản thân. 


Do đó, có thể kết luận rằng V2 lượng tâm chỉ có 4 loại là vậy. 

Trong tất cả 4 Vô lượng tâm này, việc tu tập tâm Từ có lợi ích rộng lớn vô 
cùng. Tâm 7 được tu tiến vừa là động lực hỗ trợ cho tâm ð¡, 7ủy hÿ và Xả dễ dàng 
sinh khởi, vừa hỗ trợ cho việc thực hành các pháp hạnh Ba-la-mật (Pärami) khác 
được tròn đủ một cách thuận lợi và dễ dàng. 


E. ÄHÄREPATIKŨLASAÑÑÃ - VẬT THỰC BẤT TỊNH TƯỞNG 


Ahãrepatikilasaññä — Vật thực bất tịnh tưởng là pháp quán tưởng vật thực 
ăn vào đều là thứ bất tịnh, làm phát sinh trong tâm của hành giả sự nhờm gớm, sự 
đáng ghê tởm, đáng nhàm chán đối với vật thực. 


Việc quán tưởng vật thực là thứ đáng nhờm gớm, là không sạch sẽ, như trong 
kệ thi Pa|i: 


GAMANÄ_ ESANA BHOGÄ ÄSAYA CA NIDHÄNATO 
APAKKÄ CA PAKKÄ PHALA NISANDATO CA. MAKKHANÄ 
EVAM DASAHÄKAREHI IKKHEYYA PATIKULATÄ. 


Hành giả tiến tu vật thực bất tịnh tưởng nên quán tưởng vật thực 
trong việc ăn uống là thứ đáng nhờm gớm, đáng ghê tởm qua 10 
dạng như sau: đi đến, tìm kiếm, thọ dụng, nơi nương nhờ, trong 
dạ dày, chưa tiêu, đã tiêu, hiệu quả, thải trừ và dính bẩn. 
Theo 72an/ 7ƒnh Đạo, hành giả muốn tiến tu đề mục 4i thực bát tịnh tưởng 
thì cần tìm đến nơi thanh vắng, yên ắng, quán tưởng để phát sinh sự đáng ghê tởm 
của vật thực qua 10 dạng: 


(01). Gamanaífo: Do đi đến nơi có vật thực 
(02). Pariyesanato: Do tìm kiếm vật thực 
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(03). Paribhogafo: Do cách thọ dụng vật thực 
(04). 4sayafo: Do nơi vật thực nương nhờ 
(05). Nidhanzro: Do dạ dày chứa vật thực 
(06). 4paripakkaio: Do vật thực chưa tiêu 
(07). Paripakkato: Do vật thực đã tiêu 

(08). Phalaío: Do hiệu quả của vật thực trong cơ thể 
(09). Nissandao: Do thải trừ chất cặn bã ra ngoài 
(10). Sømmakkhanato: Do dính bẩn 


1, Gamanä — Đi đến nơi có vật thực: 

Hành giả do cần tìm kiếm thức ăn nên phải đi đến chỗ có vật thực là làng 
mạc, phố thị, nơi có cư dân sinh sống. Hành trình này buộc hành giả phải đến nơi 
không yên tịnh, huyên náo, ồn ào, dầm mưa dãi nắng, đông đúc người dân nên gặp 
nhiều khó khăn, gian lao khi phải thấy, phải nghe, phải ngửi những gì không tốt đẹp. 
Nếu hành giả là cư sĩ thì phải làm việc, kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Do vậy, việc 
đi đến nơi có vật thực tạo nên gian khổ, khó khăn, gặp toàn sự vật đáng chán nản là 
điều không thể tránh khỏi mỗi ngày. 

2, Esanã — Tìm kiếm vật thực: 

Khi đến làng mạc, phố xá rồi, hành giả phải ghé đến nhà này, nhà nọ, từ con 
đường này đến ngõ hẽm kia nhằm có thức ăn vừa đủ; có nhà thỉnh mời dâng cúng, 
có nhà chẳng cho gì, lại có nhà đặt đồ ôi thiu, đôi khi họ mời søng fế độ nhà khác 
hoặc giả ngơ như không thấy gì; có lúc còn bị tạt nước bẩn vào người hoặc bị xua 
chó đuổi đi, v.v... Do vậy, việc tìm kiếm vật thực này tạo nên gian khổ, khó khăn, 
gặp toàn sự việc đáng chán nản không thể tránh khỏi mỗi ngày. 


3, Bhoga — Cách thọ dụng: 

Khi thức ăn đã vào miệng, thức ăn đó sẽ nhào trộn lẫn lộn với nước bọt, rồi 
khi nhai qua nhai lại sẽ dính vào chân răng, màu sắc và mùi vị của thức ăn bị đảo 
trộn thành đồ đáng gớm nhờm gớm. Nếu nhổ ra trước khi nuốt vào bụng sẽ thấy rõ 
đáng ghê tởm nhường nào, từ hình sắc đến mùi vị, chẳng dám bỏ vào miệng trở lại. 
Do vậy, việc thọ dụng vật thực này đáng ghê tởm lắm thay. 


4, Asayã — Nơi nương nhờ: 


Vật thực nuốt vào trong bụng sẽ nương nhờ vào 4 loại nước: mật, đàm, mủ, 
máu. Nếu người nào là tạng người có nhiều mật thì vật thực trong bụng người đó sẽ 
trộn lẫn với mật, cũng vậy với người khác thì vật thực của họ sẽ trộn lẫn với chất 
nước mà tạng người họ có nhiều. Do vậy, vật thực này thật đáng ghê tởm. 
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3, Niihãndatfo — Nơi bao tử: 


Thức ăn khi được nuốt vào bụng rồi gọi là vái /hựe mới, trộn lẫn với đàm, 
mật, mủ, máu và được chứa trong bao tử, bị lên men, mùi hôi thối, vị tởm lợm, 
không sạch sẽ tí nào, mặc dầu trước đó được đựng trên mâm vàng, đĩa ngọc, v.v... 
Người càng sống lâu thì bao tử càng bần thỉu, không sạch sẽ bấy nhiêu. Cho nên, với 
thực mới chứa trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa thật đáng nhờm gớm. 


6, Ápakkñ — Chưa tiêu: 


Vật thực mới từ hôm qua và cả hôm nay chứa trong dạ dày, chưa được tiêu 
hóa, phồng lên xẹp xuống do sự thiêu đốt của hỏa đại (pãcakzfejo). Vì thể, vật thực 
mới chưa kịp tiêu hóa thật đáng ghê tởm. 


7, Pakka — Đã tiêu: 


Vật thực mới do sự thiêu đốt của hỏa đại đã được tiêu hóa, phần dưỡng chấp 
được đem đi nuôi cơ thể, phần còn lại biến thành phân, đi đến ruột già hoặc thành 
nước tiểu chứa trong bàng quang. Vì thế, vật thực đã tiêu hóa rồi trở thành phân và 
nước tiểu, hôi hám, bần thỉu vô cùng, thật đáng nhờm gớm. 


ổ, Phalã - Hiệu quả: 

Vật thực đã được tiêu hóa thành dưỡng chấp đem đến hiệu quả cho máu, 
thịt, da, xương, lông, móng, v.v... Phần không tiêu hóa được sẽ thành tác nhân gây 
bệnh cho cơ thể như bệnh ghẻ lở (daddu), ghẻ ngứa (kandu), bệnh phong hủi (kuttha), 
bệnh da liễu (kilãsa), bệnh lao (kandu), bệnh hen (soso), bệnh kiết ly (atisära), v.v... Đấy 
là những quả sinh khởi do vật thực ăn uống vào, thật đáng ghê sợ và nhờm gớm. 


9, Nissandato — Thi trừ: 


Vật thực đưa vào cơ thể qua đường miệng (khẩu môn) còn khi thải ra lại qua 9 
cửa (cửu khiếu) và qua lỗ chân lông, đó là: 
- 2 mắt là nơi chảy ra nước mắt, ghèn 
- 2 tai là nơi chảy ra mủ tai, ráy tai 
- 2 mũi là nơi chảy ra nước mũi 
- miệng là nơi thải ra nước dãi, đàm 
- hậu môn là nơi thải ra phân 
- lỗ tiểu là nơi chảy ra nước tiểu 
- lỗ chân lông là nơi chảy ra mồ hôi 
Dấu cho thức ăn, nước uống ngon dở thế nào, sau khi đưa qua miệng, được 
tiêu hóa rồi sẽ thải trừ cặn bã qua 10 ngõ như trên, đều là những chất dơ bẩn, hôi 
thối, đáng kinh tởm, đáng nhờm gớm hết thảy. 
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10, Makkhanato — Dính bẩn: 

Khi thọ dụng vật thực, chúng sẽ bị dính vào bàn tay, bỏ vào miệng thì dính 
vào răng, lưỡi, v.v... về lâu dài gây bẩn thỉu, hôi hám nếu không rửa tay, đánh răng 
hay súc miệng để khử mùi. Cũng vậy, khi thải ra khỏi cơ thể, các chất cặn bã do thức 
ăn đã tiêu hóa cũng hôi hám vô cùng, chưa kể lỗ chân lông toát ra mồ hôi gây nhớp 
nháp, hôi thối, khó chịu. 

Hằng ngày, con người ta cần rửa ráy, tắm giặt, tẩy bẩn cơ thể bằng các loại 
xà-phòng, thoa nước thơm, v.v... để làm cho bản thân và người chung quanh dễ 
chịu. Do vậy, vật thực gây dính bẩn là điều đáng ghê tởm, nhờm gớm. 


Chi pháp của pháp hành đề mục Vật thực bất tịnh tướng chính là Tưởng tâm 
sở (Sañfñacefasika), trong 8 Đại thiện tâm hoặc trong 8 Đại duy tác tâm khi có sự quán 
tưởng vật thực đáng nhờm gớm với đối tượng là 10 dạng nêu trên. 


Do đề mục Với thực bát tịnh tưởng này có đối tượng là Kabalikärahara - 
Đoàn thực, thuộc về Chân nghía pháp (Paramafhadhamma2) nên chÌ có Sơ tướng 
(Parikammanimitia) là đối tượng ban đầu khi thực hành mà thôi, đó là các món vật thực 


liên quan đến việc suy tưởng (saññä) vật thực đáng nhờm gớm. Do vậy, đề mục này 
không thể làm phát sinh Thó ñzớng và Quang tướng được. 


Bởi thế, khi hành giả tiến tu đề mục Vi /hực bái tịnh tưởng này sẽ không 
chứng đắc được bậc thiển Sắc giới nào cả, chỉ đạt đến Cận hành định (Upacära- 
samädhi) mà thôi, không thể làm sinh khởi An chỉ định (Appanäsamaihi). Tâm của hành 
giả lúc đó cũng chỉ là Đại thiện tâm hoặc Đại duy tác tâm đang quán tưởng đến sự 
đáng nhờm gớm, đáng ghê tởm của vật thực. Cho nên, hành giả tu tập đề mục Vi 
thực bất tịnh tưởng có khả năng diệt được tâm tham muốn với mùi vị của thức ăn. 


Hành giả tiến tu đề mục này, nếu chưa đắc được Thánh quả A-ra-hán thì sau 
khi thân hoại mạng chung, Dục giới thiện nghiệp này sẽ cho quả tục sinh vào cối 
người hoặc một trong 6 cối trời Dục giới. 


F. CATUDHAÄTUVAVATTHANA - PHÂN TÍCH TỨ ĐẠI 


Catudhãtuvavatthãna — Phân tích tứ đại là pháp quán sát bỗn đại: đất, nước, 
lửa và gió đang hiện hữu trong cơ thể của hành giả. 


Nếu tính chỉ tiết thì có tổng cộng 42 pháp, trong đó: 


* Địa đại có 20 thể trược - Thủy đại có 12 thể trược 
* Hỏa đại có 4 sắc pháp - Phong đại có 6 sắc pháp 
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1, Pathavilhatu — Địa đại: 

Địa đại là chất đất, có trạng thái cứng hoặc mềm. 

Khi vật nào có lượng Địa đại nhiều thì vật ấy có cảm giác cứng và ngược lại 
nếu lượng Địa đại ít thì vật Ấy có cảm giác mềm. 

Trong thân thể người, Địa đại có 20 thể trược là: Kesz - Tóc, Lomã - Lông, 
Nakha - Móng, Damtã — Răng, Taco — Da, Mamsam — Thịt, Naharu — Gần, A{thi — 
Xương, Atthimincam m.. ủy, Wakkam — Thận, Hadayam — T im, Yakanam — an, 
Kilomakam — Màng phôi, Pihakam — Dạ dày, Papphasam — Buông phôi, Antam — Ruội 
già, Antagunam — Ruột non, Udariyam — Thức ăn, Karisam — Phán, Matfalungam — Não. 


2, Apodhãtu - Thủy đại: 

Thủy đại là chất nước, có trạng thái chảy hoặc kết dính (đông đặc). Khi vật 
nào có lượng Thủy đại nhiều thì vật ấy có thể chảy được và ngược lại nếu lượng Thủy 
đại ít thì vật ấy có thể dính kết lại và có khi đông đặc luôn. 

Trong thân thể người, Thủy đại có 12 thể trược là: Pi/ưm — Mật, Semham — 
Đờm, Pubbo — Mu, Lohitam — Máu, Sedo - Mô hôi, Medo - Mỡ đặc, Assu - Nước mái, 
Vasa — Mỡ lỏng, Khelo — Nước miệng, Singhamika — Nước mũi, Lasikã — Dịch khởp, 
Muttam — Nước tiểu. 

3, Tejodhatfu — Hỏa đại: 

Hỏa đại là chất lửa, có trạng thái nóng hoặc lạnh. 

Khi vật nào có lượng Hỏa đại nhiều thì vật ấy có nhiệt, gây sức nóng và 
ngược lại nếu lượng Hỏa đại ít thì vật ấy có tính hàn, lạnh. Trong thân thể người, Hỏa 
đại chính là hơi nóng, hơi lạnh làm tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, gây cảm sốt hoặc 
lạnh run v.v... và được chia thành 4 loại sắc pháp: 

a, Sanfappanaicjo: Hòa đại làm tăng nhiệt độ cơ thể 

b, Dahanatzjo: Hỏa đại làm tăng cao nhiệt độ cơ thể, gây sốt nóng 
c, Jiranatejo: Hỏa đại làm cho cơ thể già yếu, suy hoại dần 

d, Páacakafejo: Hỏa đại lầm tiêu hóa vật thực 

4, Vayodhatu — Phong đại: 

Phong đại là chất gió, có trạng thái căng chùng hoặc dịch chuyển. 

Phong đại là chất gió làm cho vật chất căng phồng lên hoặc chùng xẹp xuống. 

Trong thân thể người, Phong đại chính là sự dịch chuyển, tạo nên sự đi, đứng, 
ngồi, nằm, sự co duỗi tay chân, v.v... và được chia thành 6 loại sắc pháp: 
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a, Uddhangamavayo: Phong đại bốc lên phía trên 

b, Adhogamaväyo: Phong đại đẩy xuống phía dưới 

C, Kucchif†havayo: Phong đại ở trong ổ bụng 

d, Kotthasayavayo: Phong đại ở trong ruột già 

e, Angamangänusarvayo: Phong đại ở khắp châu thân 

Í, Assãsapassasavayo: Phong đại là hơi thở vào, hơi thở ra 


Con người ta thường tưởng nghĩ rằng thân thể là ta, là người, là nam, là nữ, là 
con vật, là chư thiên, là nhân loại, v.v... Nhưng thật ra, khi nói theo Chân nghĩa pháp, 
đó chỉ là sự kết hợp của 7 đại sắc pháp mà thôi; do 4 yếu tố tạo tác là: »ghiệp, tâm, 
thời tiết và vật thực của mỗi chúng sinh là khác nhau nên hình dáng, dung mạo cho 
đến tính nết cũng không giống nhau vậy. 

Việc quán sát 7 đại đang hiện hữu trên thân thể này đến lúc chỉ là bó, là 
nhóm của 7ứ đại, thoát khỏi quan niệm cho rằng đây là ta, là người, là vật, là chúng 
sinh gọi là Phân tích tứ đại (Catudhatuvavatthana), là một phép tiễn tu thiền Chỉ tịnh, có 
chỉ pháp là Tuệ tâm sở (Paññacefasika) trong 4 Đại thiện tâm hợp trí (Mahäkusalañana- 
sampayuttacitta) hoặc 4 Đại duy tác tâm hợp trí (Mahäkiriyäñänasampayuttacitta), với đồi 
tượng là Tứ đại sắc pháp trên thân thể. 


Do đề mục Phân tích tứ đại này có đối tượng là Cafudhäturipa — Tứ đại sắc 
pháp, thuộc về Chân nghía pháp nên chỉ có Sơ tướng (Parikammanimitia) là đối tượng 
ban đầu khi thực hành mà thôi, không thể có Thó tướng và Quang tướng được. 

Bởi thế, khi hành giả tiến tu đề mục Phân tích tứ đại này sẽ không chứng đắc 
được bậc thiền Sắc giới nào cả, chỉ đạt đến Cận hành định (Upacarasamadhi) mà thôi. 
Tâm của hành giả lúc đó cũng chỉ là Đại thiện tâm hợp trí hoặc Đại duy tác tâm hợp 
trí đang quán sát Tứ đại sắc pháp mà thôi. 

Sau đó, nêu hành giả chuyển sang tiến tu thiền Minh sát (Vipassanã) thì có khả 
năng chứng đắc các bậc Thánh từ Nhập lưu đến A-ra-hán. Khi hành giả tiến tu đề 
mục này, nếu chưa đắc được Thánh quả A-ra-hán thì sau khi thân hoại mạng chung, 
Dục giới thiện nghiệp này sẽ cho quả tục sinh vào cối người hoặc một trong 6 cối trời 
Dục giới. 


QUÁ BÁU CỦA ĐÈ MỤC PHÂN TÍCH TỨ ĐẠI 


Đề mục thiền Chỉ tịnh Phân tích tứ đại có đối tượng là Tứ đại sắc pháp, thuộc 
về thiền Chỉ tịnh và cũng thuộc về thiền Minh sát, hành giả thực hành theo để mục 
này sẽ được 8 quả báu như sau: 
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(1). Šuãñafam avagahaii: Trí tuệ thấy rõ trạng thái vô ngã của sắc pháp, 
danh pháp 


(2). Saffasañfiam samugehateri: Diệt tâm tưởng chấp thủ sai lầm: “Chún 
11 6 chap ỗ 
sinh, ta, người, nam, nữ, v.v...” 


(3). Bhayabheravasaho hoi: Không sợ hãi trước những nguy hiểm lớn nhỏ 
do các chúng sinh xấu ác gây ra 

(4). Aratiratisaho hoii: Chế ngự sự đam mê trong dục lạc, ham thích các 
pháp học, pháp hành 

(5). Ithãni{thesu ugghãtanigghãtam na pãpunäti: Không coi trọng đối tượng 
tốt đẹp và cũng không khinh thường đối tượng xấu 

(6). Mahapanfio hoi: Có trí tuệ rộng lớn 

07). Amafapariyosäno hoi: Có Niễt-bàn là mục tiêu tối hậu 

(8). Šugafiparäyano hoii: Tái sinh vào Lạc cảnh nêu chưa chứng ngộ Niết-bàn 


G. CATTÄRO ARŨPA - BÓN VÔ SẮC 


Aripakammafthãna - Thiên Vô sắc là phép tu tiến thiền Chỉ tịnh có đối 
tượng không phải là Sắc pháp mà là đối tượng có cả Œðế đnh pháp (fañifiafidhaimma) 
lẫn Cân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) 


Hành giả có nguyện vọng tiến tu /hiên Vô sắc cần phải chứng đắc Đệ ngũ 
thiền sắc giới trước đã. Sau đó, hành giả thấy nhàm chán, mệt mỏi, khổ não,v.v... với 
tắm thân đang có, nên mong muốn tái sinh kiếp sau vào các cõi trời Vô sắc, không 
còn mang hình hài thân thể nữa mà chỉ có tâm tưởng thôi, khi đó khổ thân sẽ chấm 
dứt chỉ còn tâm an lạc. Cho nên hành giả sẽ tiến tu các để mục /iên ⁄ô sắc gọi là 
Aripakammatthana, đôi tượng của thiên Vô sắc có 4 loại: 


— Kasinugghatimakasapaññarii: Hư không (Äkãsa) chế định phát sinh từ 
biến xứ (kasina) 

— Akãsãnañcäyafanakusalacita và Akãsãnañcãyafanakiriyacia: Không vô 
biên xứ thiện tâm và Không vô biên xứ duy tác tâm 

- Natthibhävapaññatii: Trạng thái không chế định 

— Akiñcañfñäyatanakusalacita và Akiñcaññayatanakiriyacita: Vô sở hữu xứ 
thiện tâm và Vô sở hữu xứ duy tác tâm 

Hành giả sau khi đắc Đệ ngũ thiển sắc giới rồi, nếu tiến tu theo tuần tự các 

để mục (hiển /ô sắc như trên sẽ có khả năng chứng đắc các bậc thiển: 
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* Äkãsãnaficãyatanajjhãna - Không vô biên xứ thiên 

- Viñãnañcäyatanajjhäna — Thức vô biên xứ thiên 

* Äkiñcaññäyatanajjhäna — Vô sở hữu xứ thiên 

* Nevasañfianäsafifiäyatanajjhäna — Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 

1, Akãsãnañcãyatanajjhãna — Không vô biên xứ thiền: 

Hành giả đã chứng đắc và thuần thục Đệ ngũ thiền sắc giới rồi, muốn tu tiền 
hơn nữa thì phải quán xét hạn chế, nguy hại và sự bất cập của các thiền Sắc giới và 
tiếp tục hành thiển nâng cao. Để vượt qua Sắc #ưởng, hành giả phải nhập vào Đệ 
ngũ thiền sắc giới với một trong 9 loại biến xứ (asiya) làm đề mục (trừ để mục Hư 
không), hành giả xả thiền rồi nấm lấy Quang tướng (Patibhäganimita) ấy, trải rộng 
Quang tướng với tác ý hư không vô tận bằng cách niệm thầm: “4&kãso anarfo”, “ãkãso 
ananfo” cho đến khi thiền tâm phát sinh. Thiền Vô sắc giới này có tên là 
Akasanafñcaäyatanajjhäana — Không vô biên xứ thiên CÓ đối tượng (để mục) là 
Kasinugehatimakasapaffatti — Hư không chê định phái sinh từ biên xứ. 

2, Viññãnañcäyatanajjhãna —- Thức vô biên xứ thiền: 

Sau khi làm chủ được thiền Không vô biên xứ rồi, hành giả thấy thiền này có 
Sắc thiên (Quang tướng) là kẻ thù gần gũi, dễ dàng làm rơi trở lại Sắc giới thiền, không 
được an tịnh bằng thiền bậc cao hơn nên hành giả lấy tâm Không vô biên xứ thiên ấy 
làm đối tượng tu tiến, và thấy rằng cái tâm đó hay thức đó cũng vô tận, vô biên, rồi 
niệm thằm 4⁄5anam anantam” “⁄ññanam anantam” (hức vô tậnj... đến khi chứng 
đắc tầng thiền Vô sắc thứ nhì gọi là /iZZãnañcãyatanajjhãna - Thức vô biên xứ thiên 
có đề mục tu tập là 4kãsãnañcãyafanajjhãnacitta — Không vô biên xứ thiên tâm, là đối 
tượng thuộc về Œ1ân nghĩa pháp (ParamaffhadhaInina) 

3, Akiñcafiiäyatanajjhãäna — Vô sở hữu xứ thiền: 

Chế định “zang /há/ không có gì cả” làm đối tượng tu tập. Nghĩa là hành giả 
đã thuần thục trong Đệ nhị thiền vô sắc giới, thấy được hạn chế của Thức vô biên xứ 
thiên là vẫn còn thô thiển và rất gần với Không vô biên xứ thiển, nêu không nhập định 
vào thiền 7hức vó biên xứ thường xuyên thì thiền đã đắc sẽ bị suy hoại, dễ trở về lại 
với Không vô biên xứ thiên như cũ, nên phát sinh sự mong mỏi làm sao cho Không vô 
biên xứ bị diệt tận khỏi nội tâm một cách tuyệt đối không còn gì nữa và hành giả cố 
gắng làm cho “ng Øhái không có gì cả” hiện hữu lên bằng cách niệm thầm “⁄2a/J/ 
kiãcÍ “nafthi kiấcí” (chẳng có gì cảJ, đến khi thiền tâm khởi sinh, đấy chính là 
Äkiñcañfiäyatanajjhãna — Vô sở hữu xứ thiển có đề mục là Nafthibhãvapañiñafi — Trạng 
thái không chế định. 
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4, NevasaRñãnñsañfñiãyatanajjhãäna — Phí trồng phỉ phỉ trởng xứ thiền: 

Hành giả sau khi đắc 1⁄2 sở hữu xứ thiên rồi, thấy rằng thiền này vẫn còn hạn chế, 
còn thô thiển vì gần với Thức vô biên xứ thiên nên tác ý đến tầng thiền cao hơn, an 
tịnh hơn. Vị ấy nắm lẫy 4kiñcaññãyatanajhãnacifta làm đối tượng, quan sát sự tỉnh tế, 
tịch tịnh của tâm này bằng cách suy nghĩ rằng s25 ~ #ưởng (ở đây cũng chính là tâm) 
tuy không có gì cả nhưng nói rằng không có cũng không đúng bởi vì đang hiện có sự 
cảm nhận; nói rằng không phải không có cũng không đúng bởi vì saØ/ñã — tưởng này vi 
tế, tịch tịnh, nhu nhiệm đến độ không biết rằng có cái gì nữa. Từ đó hành giả tu tiến 
trên đề mục này bằng cách niệm thầm: ⁄42/2mefa/m, panifametan”, Santameiain, 
panitametatn” (tích tịnh nhị, ví tế nhị cho đến lúc thiền tâm phát sinh, hành giả chứng 
đắc Nevasañfñanäsañfñäyatanajjhäna — Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có đề mục là 
Akiñcañfãyatanajhänacitta — Vô sở hữu xứ thiên tâm. 
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KÉT LUẬN VẺ CÁC ĐÈ MỤC THIÊN CHÍ TỊNH 


Hành giả sau khi đã đắc đến Đệ ngũ thiền sắc giới, rồi tiến tu và chứng đắc 
các bậc thiền Vô sắc giới, đều có 2 thiền chỉ là Xả (Upekkhä) và Nhất tâm (Ekaggatä) mà 
thôi. Không giống như các bậc thiền Sắc giới có số lượng thiển chỉ khác nhau theo 
từng bậc thiển, cụ thể là: 

- Đệ nhất thiền sắc giới có 5 thiền chỉ: Viiøkka — Tâm, Vicara — Tứ, Pưi - 
Phi, Sukha — Lạc và Ekageafa — Nhát tâm 

+ Đệ nhị thiền sắc giới có 4 thiển chỉ: /icära - Tứ, PHi — Phi, Sukha — Lạc 
và Ekagøaftä — Nhát tâm 

- Đệ tam thiền sắc giới có 3 thiền chỉ: Pïi — Phủ, Sukha — Lạc và Ekaggalã — 

Nhát tâm 

* Đệ tứ thiền sắc giới có 2 thiền chỉ: Sukha - Lạc và Ekaggatã - Nhất tâm 

- Đệ ngũ thiền sắc giới có 2 thiền chỉ: Upekkhã - Xả và Ekaggatã — Nhất tâm 


Tóm lại: 

* Thiền Chỉ tịnh có tất cả 40 đề mục, chia thành 7 nhóm như đã trình bày. 
Trong đó: 

* Có 25 đề mục mà hành giả tiến tu có khả năng đạt đến Đệ nhất thiền sắc 
giới, đó là: 10 Biển xứ, 10 Bất tịnh, Thân hành niện, Niệm hơi thở vào ra, 3 Phạm trú: Từ, 
Bi và Tùy hỷ. 

* Có 14 đề mục mà hành giả tiến tu có khả năng đạt đến Đệ nhị thiền sắc giới, 
Đệ tam thiền sắc giới và Đệ tứ thiền sắc giới là: 10 Biến xứ, Niệm hơi thở vào ra, 3 Phạm 
trú: Từ, Bi và Tùy hỷ. 

* Có 12 đề mục mà hành giả tiến tu có khả năng đạt đến Đệ ngũ thiền sắc giới 
là: 70 Biến xứ, Niệm hơi thở vào ra và Xá phạm trú. 


tk) *ŒŒ4C(⁄ 
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PUBBAKICGA — PHẬN SỤ BƯỚC ĐẦU 


Hành giả trước khi bắt tay vào thực hành thiền Chỉ tịnh phải làm các phận 

sự, công việc cần thiết, gồm có 7 điều như sau: 

— Giữ gìn giới luật (sila) 

- Cắt đứt 10 điều bận tâm lớn (mahäpalibodha) 

~ Tầm cầu bạn hiền (kalyãnamitfa) 

- Học tập đề mục phù hợp tâm tính 

— Xa lánh trú xứ không thích hợp 

- Ở trú xứ thuận lợi 

- Cắt đứt các điều bận tâm nhỏ (khuddakapalibodha) 


I. GIỮ GÌN GIỚI LUẬT 


Hành giả cần phải giữ gìn giới luật của mình cho được trong sạch, thanh tịnh 
trước khi vào việc tu tập thiền Chỉ tịnh, sao cho phù hợp với cương vị của bản thân: 


— Cư sĩ giữ Ngũ giới hoặc Bát quan trai giới 
- Sa-di giữ Thập giới 
— Tỳ-khưu giữ Cụ túc giới (227 học giới trong Patimokkhasamvarasila) 
II. MƯỜI ĐIỀU BẬN TÂM LỚN 
Trước tiên, hành giả cần cắt đứt 10 điều bận tâm lớn khiến cho tâm luôn 
phải lo lắng, không yên, không được an tịnh, thanh thản. Mười điều bận tâm lớn là: 
1, Avãsapalibodha — Bận tâm về trú xứ: 
Hành giả lo lắng, bận tâm về nơi ăn chốn ở của mình như cốc liêu, chùa 
chiền, nhà cửa, v.v... 
2, Kulapalibodha — Bận tâm về gia đình: 


Hành giả lo lắng, bận tâm, lo sợ sẽ xa rời đệ tử, thị giả, người hộ độ, vợ 
chồng, con cái, người giúp việc, v.v... 
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3, Lãbhapalibodha — Bận tâm về lợi lộc: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về việc thu nhập, lợi tức mà trước đây mình 
thường được nhận v.v... 

4, Ganapalibodha - Bận tâm về hội chúng: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về hội chúng, đoàn thể, cộng đồng mà trước đây 
mình thường sống chung, cùng nhau sinh hoạt, v.v... 

5, Kammapalibodha — Bận tâm về công việc: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về công việc đang làm dở dang hoặc công việc sắp 
thực hiện, chẳng hạn như việc trùng tu chánh điện, sửa sang cốc liêu, xây nhà, sửa 
nhà v.v... 

6, Addhãnapalibodha — Bận tâm về hành trình: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về việc đi đường, hành trình này sẽ thuận lợi, tốt 
đẹp hay không, sẽ có những trở ngại gì xảy ra, v.v... 

7, Ñãtipalibodha — Bận tâm về thân quyến: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về bà con thân thích của mình rằng trong thời gian 
vào khóa tu tập thì họ sẽ thế nào khi thiếu vắng mình v.v... 

8, Abãdhapalibodha — Bận tâm về bệnh tật: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về bệnh hoạn mà bản thân đang mắc phải, chữa 
chạy thế nào, bao giờ sẽ khỏi, v.v... 

9, Gandhapalibodha — Bận tâm về việc học: 


Hành giả lo lắng, bất an về việc học tập, thi cử của mình. 

10, Iddhipalibodha - Bận tâm về thần thông: 

Hành giả lo lắng, bận tâm về việc thi triển các loại thần thông. 
III. TẦM CẦU BẠN HIỀN 


Hành giả cần phải tìm kiếm bạn hiền, là những người đã từng hiểu biết, 
từng hành thiền. Họ là người có đủ các phẩm chất sau: 


1, Pùo - Đáng mến: 


Là người đáng mến, đáng yêu, đáng tin cậy vì có giới thanh tịnh 
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2, Garu — Đảng kính: 

Là người đáng kính trọng, vì có giới trong sạch, có tu tập định và hành các 
phép đầu-đà 

3, Bhãvan1yo — Đáng ngợi ca: 

Là người đáng để khen tặng, ca ngợi vì tâm hướng về Phật pháp, không 
nghiêng ngả theo tà kiến 

4, Vaffä — Khủ năng: 

Là người có khả năng trong việc hành thiển, có thể hướng dẫn, chỉ bày pháp 
tu tập 

5, Vacanakkhamo - Dễ bảo: 

Là người không cứng đầu, dễ dàng nhận lời chỉ bảo thiện chí của pháp hữu 
đồng tu 

6, Gambhirafica katham katfã — Biết nói pháp thâm sâu: 

Là người có khả năng nói pháp thâm sâu như Ngũ uẩn, Tứ đề, v.v... 

7, Atthãne no ca nìyojaye — Chỉ điều hữu ích: 

Là người biết và luôn luôn chỉ đường tránh điều bất lợi, đồng thời hướng dẫn 
làm điều hữu ích trong Phật giáo 

Cả bảy phẩm chất này đều có giá trị cho bản thân cũng như cho các hành giả 
nói chung muốn tiến tu trong giáo pháp của Đắng Từ Phụ, đúng như kệ thi Pã|i đã nêu: 

PIYO GARU  BHÄVANÏYO VATTÄ CA VACANAKKHẢÄMO 


GAMBHIRANCA KATHAM KATTÄ NO CẢT[HẢNE NIYOJAYE. 
Người là thầy, tức là bạn hiền của hành giả phải là người có những 
phẩm chất sau: đáng mến, đáng kính, đáng ca ngợi, có khả năng, dễ 
bảo, biết nói pháp thâm sâu và chỉ bảo điều hữu ích. 

Trên thế gian này, người thầy, người bạn hiền tốt nhất, tối thượng nhất chính 
là Đức Phật. Ngài là bậc thầy, người bạn hiền duy nhất có đầy đủ các phẩm chất nêu 
trên. Cho nên, Ngài đã từng dạy: “Này nanda, các chúng sinh có sự sinh ra là 
thường tình, nương nhờ vào Như Lai mà họ thoát khỏi sự sinh ra ấy”. 


Do vậy, thuở Đức Thế Tôn còn tại thế, việc nhận lấy đề mục tu tiến từ Ngài 
truyền dạy cho là điều tối ưu. Hành giả được nhận để mục như vậy ắt hẳn sẽ chứng 
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đắc các bậc thiền Chỉ tịnh và cao hơn là chứng đắc Đạo, Quả, Niết-bàn. Khi Đức 
Thế Tôn đã nhập diệt, hành giả nên nhận lấy đề mục từ một vị nào đó đang còn sống 
trong số 80 vị đại đệ tử, thì đấy là điều rất phù hợp. 


Ngay cả khi không còn một vị đại đệ tử nào nữa thì hành giả nên nhận đề 
mục tu tập từ một vị Thánh tăng đã đoạn tận lậu hoặc, là bậc đã làm cho Đệ tứ thiển 
hoặc Đệ ngũ thiển khởi sinh dựa trên đề mục ấy, rồi từ đó hành giả tiến tu thiển 
Minh sát trên nền tảng của thiền Chỉ tịnh đến khi chứng đắc trí tuệ vô lậu, không còn 
tử sinh luân hồi nữa. 


Nếu không có một vị Thánh A-ra-hán nào cho mình đề mục tu tập thì hành 
giả nên nhận để mục từ bậc Thánh Bắt Lai, Nhất Lai, Nhập Lưu hoặc là một vị phàm 
nhân đã đắc thiền Chỉ tịnh, hay một vị Tăng thông thuộc Tam Tạng, thông thuộc Nhị 
Tạng, Nhất Tạng. Ngay cả khi vị tăng Nhất Tạng không có thì hành giả nên nhận lấy 
để mục từ vị nào thông thuộc một Bộ kinh luôn đến Chú giải bởi vì một vị tỳ-khưu 
như thế là bậc chuẩn mực trong việc lưu giữ nền tảng giáo pháp, giữ gìn truyền thống 
và lầy Pháp làm trọng, không để cao quan kiến cá nhân. 


IV. HỌC TẬP ĐỀ MỤC PHÙ HỢP VỚI TÂM TÍNH 
Trong bộ Aðø//hammatfhasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết về đề 
mục phù hợp với tâm tính như sau: 


“Caritisu pana dasa dsubha, kãyagdfsafsankhatf kofthasabhavana ca 
Fñã00CaFifassa SaDpä#. 

Cdfasso qppamafñayo nïlãđlm ca caffãrL kasiianl osacarifassd. 

Anäpanatmu mohacaritassa vitakkacarifassa ca. 

Buddhanusatladayo cha saddhãcarifassd. 

MMaranopasamasaiiiivavafthani buddhicarittassd. 

Sesinl pana sabbdnipi kammaffhanani sabbesampi sappayäni. 

Tatthãpi kasinesu puthulatt mohacarfassa, khuddakamtụ vifakkacarifassa T. 


Dịch nghĩa: 


“Trong các loại tâm tính, 10 để mục Bắt tịnh và để mục quán các bộ phận thân thể gọi 
là thân hành niệm phù hợp với hành giả có tính tham. 

- 4 để mục Vô lượng và 4 đề mục Biến xứ màu như màu xanh, v.v... phù hợp với hành 
giả có tính sân. 

- Đề mục Niệm hơi thở vào ra phù hợp với hành giả có tính si và tính tầm. 

- 6 để mục niệm như Niệm ân đức Phật, v.v... phù hợp với hành giả có tính tín. 
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- Đề mục Niệm sự chết, Niệm tịch tịnh, đề mục Tưởng pháp, đề mục Phân tích tứ đại 
phù hợp với hành giả có tính giác. 

- Tất cả các để mục còn lại hợp với mọi tâm tính. 

- Ở đây, trong số các đề mục biến xứ, biến xứ lớn phù hợp với hành giả có tính sỉ và 
biến xứ nhỏ phù hợp với hành giả có tính tầm”. 


Chỉ tiết về Tâm tính đã được nói đến trong phần trên. 


V. XA LÁNH NHỮNG NƠI CÂY TÁC HẠI CHO VIỆC TU TẬP 


Những nơi chốn, trú xứ không phù hợp, gây tác hại cho việc tu tập mà hành 
giả nên xa lánh, đó là: 


(01). Mahãvãsam: Trú xứ quá to lớn 

(02). Navaväsam: Trú xứ mới xây dựng 

(03). .Jarãvãsam: Trú xứ cũ nát, hư hỏng 

(04). Panthasannissifatfam: Trú xứ gần đường đi 

(05). Sondim: Trú xứ gần ao hồ 

(06). Pannam: Trú xứ có cây lá, rau ráng 

(07). Puppham: Trú xứ có bông hoa 

(08). Phalam: Trú xứ có trái cây 

(09). Pa/{haniyaiä: Trú xứ mà nhiều người mong muốn 
(10). Nagarasannissitatä: Trú xứ gần thành thị 

(11). Dãrusannissifatã: Trú xứ gần rừng cây 

(12). Khetfasannissitä: Trú xứ gần đồng ruộng 

(13). Vibhãgãnam puggalãnam aithiiã: Trú xứ có nhiều người xung khắc 
(14). Paf†anasannissitafã: Trú xứ gần bến thuyền bè 

(15). Paccantasannissitafä: Trú xứ gần vùng biên địa 

(16). Rajjasimanfarasannissitafä: Trú xứ gần biên giới các quốc gia 
(17). Ásappayata: Trú xứ không thuận lợi 

(18). Kalyanamittanam alabho: Trú xứ không có thiện hữu 


VI. Ở TRÚ XỨ THUẬN LỢI 


Những nơi chốn, trú xứ phù hợp, thuận lợi cho việc tu tập mà hành giả nên 
cư trú, như trong bộ 7#an# 7/nh Đạo, Đức trưởng lão 8uddhaghosa đã viết: 


1, Senasanam nãtiltrat hofi nũccñSanHd1Ủ ggmanãgdnanasampanndrr: Trú 
xứ không xa quá, không gần quá, thuận tiện cho việc đi lại. 


2, Divã appakinnan raffi appasaddatm appanigghosan: Trú xứ ban ngày không 
náo nhiệt, ban đêm yên tịnh, không ằm í. 
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3, Appadamsamakasavatifapastriisapasamphassam kho pand hơi: TrÚ XỨ 
không có ruồi, muỗi, bò sát quấy rầy, không bị gió xát và nóng bức. 

4, Tasmim kho pana senäsane vihãrdnfassd dkdsirelevd HpdjJjaHnfi cWara- 
pinpdapñtasenañsanägilapaccayabhesajjaparikkhãrä: Khi ở tại trú xứ ấy, y áo, vật thực, sàng 
tọa, thuốc chữa bệnh khởi sinh đến hành giả một cách dễ dàng. 

3, Tasmim kho pana senäsane therữ bhikkhi viharanti bahusutfA ñgafãgama 
dhammadhard vinayadhard mãtkadhar Tce kãlena kñlam upasankamitva 
paripucchati paripauhati “lam bhantfe katham tứ massa kattho ti, fassa te ñy0smanfo 
qViVdfH9Ầ cevd viVardHfl, dnHuffãmlkadftatica HHữnHH karonfl, anekavihifesu ca 
kankhafthaniyesu dhammesu kaủkham pafivinodenii: Tại trú xứ ấy, các tỳ-khưu trưởng 
lão là những vị đa văn, thấu đạt kinh điển, thông thuộc pháp, thông thuộc luật, thông thuộc 
mẫu để đang cư trú. Hành giả đến tìm các vị ấy vào thời điểm thích hợp, rồi đặt câu hỏi: “Bạch 
ngài, từ này là thế nào, nghĩa của nó là gì?” Các vị tôn trưởng ấy sẽ khai thị ý nghĩa chưa được 
khai thị, giảng tận nội dung chưa được giảng tận, và đoạn trừ nghỉ hoặc nơi các pháp đáng nghi 
hoặc bằng nhiều cách. 

Evam kho bhikkhave senäsanat pañcangasamannagafam hoi: Này chư tỳ- 
khưu, trú xứ đầy đủ năm chỉ là như thế. 


VII. CẮT ĐỨT CÁC MỐI BẬN TÂM NHỎ 
Trong bộ 7/anh 77h Đạo, Đức trưởng lão 8uddhaghosa nêu rõ năm mối 
bận tâm nhỏ mà hành giả nên cắt đứt trước khi hành thiền, đó là: 
1, Dighãni kesanakhalomãni chỉndifabbãni: Tóc, móng tay, râu dài nên cắt bỏ. 


2, Jinnacwaresu da|hikammam vã tunnakammam vã kñfabbam: Đồi với y tách, 
sờn nên vá, mạng lại. 


3, Kilifthãni vã rajifabbãni: Đối với y cũ nên nhuộm màu lại. 
4, Sace paffe malam hofi, paffo pacifabbo: Nếu bình bát bị rỉ rét, nên đốt bát. 


5, Mañcapithãdimi so dhefabbãni: Nên vệ sinh các đồ gia dụng như giường, ghế, 
V.V... 


Ayam “Khuddakapalibodhupacchedam katvã'fi eftha vidhãro: Đây là chỉ tiết 
trong câu: “Việc cắt đứt các mối bận tâm nhỏ”. 


tk) *Œ4C4C(⁄ 
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BHAVANÄVIDHANA — PHƯƠNG CÁCH TIẾN TU 


Sau khi có được trú xứ thuận lợi và đã cắt đứt những điều bận tâm lớn nhỏ 
xong, hành giả tinh cần, nỗ lực để bắt tay vào việc tiến tu đề mục Chỉ tịnh, chẳng 
hạn việc tiến tu chú mục vào Biến xứ đất (Pathavikasina). 


I. TẠO BIẾN XỨ ĐẮT VÀ TIỀN TU 


Cách tạo Biến xứ đất cũng như cách tiến tu từ sự xuất hiện của §ø ướng 
(Parikammanimitta) đến Thô tướng (Uggahanimitia) đã được nêu trong phần Mười Biến 
Xứ. Ở đây, khi Thó tướng đã hiện khởi trong tâm hành giả, nghĩa là khi hành giả 
nhắm mắt lại thì duy nhất hình ảnh của Biển xứ đái vẫn xuất hiện trong tâm mình. 
Khi hành giả đang ở trong oai nghi nào, cho dù là nhắm mắt nằm hay ngồi dậy, hoặc 
nhắm mắt đi kinh hành vẫn thấy hình ảnh 7hó øướng ở phía trước. Thậm chí lúc hành 
giả mở mắt ra ở trong bóng tối, Lộ trình tâm qua nhãn môn không xuất hiện nhưng 
vẫn thấy hình ảnh của Biến xứ đái dưới dạng Thô tướng mà thôi. 


So sánh việc này giống với người sợ ma, lại tiếp xúc với xác chết trong thời 
gian lâu, đến lúc đi ngủ, vừa mới nhắm mắt thì thấy toàn là hình ảnh của xác chết mà 
mình đã gặp đó, hình ảnh này dính mãi trong tâm người này. Cũng như thế, 7ó 
tướng hiện khởi trong tâm hành giả chẳng khác gì hình ảnh xác chết khởi lên trong 
tâm người sợ ma ấy. 


II. TIÊU CHUẨN ĐẮC THIỀN CHỈ TỊNH 


Trong việc tiền tu thiền Chỉ tịnh (Samathabhävanã), hành giả muốn chứng đắc 
các bậc thiền thì phải là người Tam nhân (Tihetukapugøala), nghĩa là tục sinh với Tam 
nhân đại quả tâm (Tihetukamahävipäkacitta). Ngoài ra, khi nói đến đối tượng thì cần có 
một tiêu chuẩn khác nữa là hành giả phải thấy được Quang tướng. Và khi nói theo 
Định (Samadhi) thì hành giả phải đạt đến An chỉ định (Appanasamädhi). 


Tam nhân hành giả tiến tu có thể đạt đến Quang zzóng nhanh hoặc chậm 
phụ thuộc vào năng lực của Ngứ căn (ndr/⁄2) và Ba-la-mật (/#Zram7 đã huân tập trong 
nhiều kiếp trước. Một số hành giả chỉ cần 1 hoặc 2 tháng thì Quang tzớng xuất hiện. 
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Tuy nhiên, với một số hành giả khác thì Quang ớng vẫn chưa xuất hiện. Một khi đã 
như thế, đừng vội cho rằng số hành giả ấy không phải là người Tam nhân mà cứ nên 
hành thiền tiếp tục. Điều này rất tốt, nếu như kiếp này các vị ấy chưa đắc thiền được 
thì vẫn là việc rèn luyện Ngũ căn, trợ duyên cho việc tu tập trong kiếp vị lai. 


III. AN CHỈ ĐỊNH 


Khi Quang tướng hiện khởi, Sơ định (Paritammasamadhi) của hành giả sẽ 
chuyển thành Cận định (Upacärasamädhi). Do chính năng lực của Cận định này, các 
pháp chướng ngại tức là các Triên cái (Nivarana) sẽ yên lắng xuống, không có cơ hội 
để khởi lên trong nội tâm thành Phiên não hạng trung (Pariyu{thänalilesa) được. 


Hành giả tiếp tục tiến tu với đối tượng là Quang tướng ấy, không lâu sau sẽ 
chứng đắc Sơ (hiển (Pathamajjhäna), gọi là “người đắc thiên” (hãnalãbhipucøala) Nói 
theo pháp, đây chính là Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm (Rũpävacarapathamajjhäna- 
kusalacitta). Trạng thái này được gọi là An chỉ định (Appanasamadhi). 


Trong giai đoạn đã đạt đến Quang tướng nhưng chưa đắc thiền, hay An chỉ 
định đó, hành giả cần cẩn thận gìn giữ Quang tướng cho tốt. Điều đó được ví như 
một vị hoàng hậu đang mang thai mà các quân sư bà-la-môn đã tiên đoán đấy chính 
là thái tử trong tương lai và sẽ trở thành bậc Chuyển luân vương. Do đó, hoàng hậu 
cần phải chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn thai bào thật thận trọng, không để cho các mối 
hiểm nguy, tai họa xảy đến làm phá hoại, hư hỏng thai nhi. Tương tự thế, hành giả 
cần phải bảo trì, gìn giữ Quang tướng không khác gì hoàng hậu bảo vệ thai bào. 

Nếu hành giả không cần trọng bảo vệ Quang tướng cho tốt thì Quang tướng ấy 
sẽ suy hoại và biến mất. Khi đó, việc thiển tập của hành giả sẽ rơi xuống từ Cận định 
còn Sơ định, như Đức trưởng lão 8uddaghosa đã nêu trong bộ 75anh T7nh Đạo: 


NIMITTAM RAKKHATO LADDHA- PARIHANI NA VAJJATI 


ARAKKHAMHI ASANTAMHI LADDHAM LADDHAM VINASSATI. 
Khi gìn giữ ấn tướng như thế, ấn tướng đã đạt được ấy sẽ không suy 
hoại. Khi không có sự gìn giữ ấn tướng đã đạt được, ấn tướng đã đạt 
được ấy sẽ suy hoại. 


IV. CÁCH GÌN GIỮ QUANG TƯỚNG 


Khi Quang tướng đã hiện khởi rồi, cần phải gìn giữ Quang tướng ấy cho thật 
tốt bằng cách tránh 7 điều bất lợi (asappäya) và hành theo 7 điều £huận lợi (sappäya) 
như Đức tưởng lão 8uddaghosa đã viết trong bộ 7hanh T7nh Đạo: 
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ÄVÃSO GOCARO BHASSAM PUCCALO BHOJANAM UTU 
IRIYÄPATHO'TI SATTETE ASAPPÄYE VIVAJJAYE. 
SAPPAYE SATTA SEVETHA EVANHI PATIPAJJATO 
NA  CRRENEVA KÃLENA HOTI KASSACI APPANA'TI 


Hành giả gìn giữ quang tướng cần tránh 7 điều bắt lợi này: trú xứ, 
làng mạc, lời nói, con người, vật thực, thời tiết, oai nghỉ; nên hành 
7 điều thuận lợi, bởi vì khi một số hành giả thực hành theo như 
thế, không bao lâu sau an chỉ định sẽ khởi sinh. 
1, Avãsa — Trú xứ: 
a, Trú xứ nào không trợ duyên cho ấn tướng cũng như định tâm thiết lập 
và tiền triển, trú xứ ấy gọi là không thuận lợi, không phù hợp cho việc tu tập. 
b, Trú xứ nào trợ duyên cho ấn tướng cũng như định tâm thiết lập và tiến 
triển, trú xứ ấy gọi là thuận lợi, phù hợp cho việc tu tập. 
2, Gocara — Làng mạc: 


a, Làng mạc hoặc xóm nhà nào ở hướng Đông hoặc hướng Tây, bị ánh 
nắng chiếu vào mặt khi khất thực cả đi lẫn về, làng mạc hoặc xóm nhà ấy gọi là 
không thuận lợi, không phù hợp cho việc tu tập. 


b, Làng mạc hoặc xóm nhà nào ở hướng Nam hoặc hướng Bắc, không bị 
ánh nắng chiếu vào mặt khi khất thực cả đi lẫn về, làng mạc hoặc xóm nhà ấy gọi là 
thuận lợi, phù hợp cho việc tu tập. 

3, Bhassa — Lời nói: 


a, Lời nói không phù hợp gọi là lời nói không thuận lợi cho việc tu tập, đó 
là: 32 Lời nói vô ích (Tiracchãnakath3). 


b, Lời nói phù hợp gọi là lời nói thuận lợi, không gây cản trở cho việc tu 
tập, đó là 10 Lời nói hữu ích (Kathävatthu). 


TIRACCHÄNAKATHÀ - LỜI NÓI VÔ ÍCH 


Lời nói vô ích (Tiracchãnakath3) là những lời nói không đem lại lợi ích, không 
hỗ trợ cho việc tu tập thiền, Đạo, Quả và Niết-bàn. Bao gồm 32 loại: 


(01). 8ãja&aihä: Nói về chuyện vua chúa, hoàng tộc 
(02). Corakaihä: Nói về chuyện trộm cướp 
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Lời nói vô ích cả 32 loại trên tạo hữu ích cho các phiển não thế gian, nhưng 
trong giáo pháp giác ngộ, giải thoát thì các lời nói đó không có ích lợi gì cho việc tu 
tập, thực hành cả. Chúng được xếp vào $ømphappaläpa - Nói lời vô ích, không tạo 
thiện phước, không trợ duyên cho việc phát sinh trí tuệ, thoát ly khổ não, v.v... Cho 
nên, Đức Thế Tôn gọi là Tiracchãnakathã vậy. 
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KATHÄVATTHU - LỜI NÓI HỮU ÍCH 


Lời nói hữu ích (Kathãvaffhu) là những lời nói đem lại lợi ích, hỗ trợ cho việc 
tu tập, chứng đắc thiển, Đạo, Quả và Niết-bàn. Bao gồm 10 loại: 


(01). Apicchatakatham: Nói về chuyện ít ham muốn 

(02). Šøn6{†hitãkatham: Nói về chuyện vừa lòng với cái đang có, biết đủ 

(03). Pivivekakatham: Nói về chuyện thân, khẩu, ý thanh tịnh 

(04). Asamsaggakatham: Nói về chuyện không liên quan ngũ dục 

(05). Viriyãrambhakatham: Nói về chuyện tỉnh tấn không ngừng 

(06). Sïlakatham: Nói về chuyện giới 

(07). 9amäãdhikatham: Nói về chuyện định 

(08). Paññãdhikatham: Nói về chuyện tuệ 

(09). Vimuitikatham: Nói về chuyện giải thoát (A-ra-hán Thánh quả) 

(10). Vimutfiñãnadassanakatham: Nói về chuyện trí tuệ thấy biết giải thoát 
(tuệ hồi quán A-ra-hán Thánh đạo, A-ra-hán Thánh quả, Niết-bàn) 

Cả ¡0 Lời nói hữu ích này đều thuận lợi cho việc thực hành thiển Chỉ tịnh 
và thiển Minh sát. Tuy nhiên, hành giả không nên nói nhiều, chỉ nói ở mức cần thiết 
nhằm giữ gìn định (âm và Quang tướng mà thôi. 

4, Puggala — Con người: 

a, Con người bất lợi là hạng người mà hành giả đang thực tập thiển không 

nên tiếp xúc, không nên nói chuyện. Hạng người này có 2 loại: 
- Kãyada|hibahulo: Loại người thích trang điểm thân hình 
— Tiracchãnakathiko: Loại người thích nói lời vô ích (tiracchãnakathä) 


Hai loại người này chỉ làm cho hành giả phóng tâm, không an trụ trong định 
được và dễ làm cho hành giả bị mất Quang tướng đã có được. 


b, Con người thuận lợi là hạng người mà hành giả đang thực tập thiển nên 
tiếp xúc, nên thân cận, gần gũi nhằm tăng trưởng đức tin. Hạng người này có 2 loại: 


- Atiracchänakathiko: Loại người không nói lời vô ích, chỉ động viên, hỗ 
trợ tinh thần tu tập, giúp tăng trưởng đức tin 
— Šïlãdigunasampanno: Người có giới, định, tuệ đầy đủ 


Hai loại người này giúp cho hành giả tăng trưởng đức tin, tâm mát mẻ, dễ 
dàng an trụ trong định, và hành giả thuận lợi bảo trì Quang tướng. 
3, Bhojana — Vật thực: 


a, Vật thực bất lợi là các loại đồ ăn, thức uống mà khi hành giả trong quá 
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trình thực hành thiền Chỉ tịnh, thiền Minh sát ăn uống vào không thích hợp, khiến 
cho cơ thể thấy khó chịu, khiến tâm thức không thoải mái, không an lạc. Đấy là vật 
thực không thuận lợi, hành giả không nên dùng. 

b, Vật thực thuận lợi là các loại đồ ăn, thức uống mà khi hành giả trong 
quá trình thực hành thiền Chỉ tịnh, thiền Minh sát ăn uống vào thích hợp, khiến cho 
cơ thể thấy dễ chịu và tâm thức thoải mái, an lạc. Đấy là vật thực thuận lợi, hành giả 
nên dùng. 

6, Uiu — Thời tiết: 

a, Thời tiết bất lợi là thời tiết nóng quá hoặc lạnh quá, mưa bão thất thường 
làm cho cơ thể của hành giả trong quá trình thực hành thiền Chỉ tịnh, thiền Minh sát 
không thích ứng, khó chịu đựng, khiến tâm hành giả không thoải mái, không an lạc. 
Đấy là thời tiết không thuận lợi đối với hành giả đang thực hành thiễn. 


b, Thời tiết thuận lợi là thời tiết không nóng quá hoặc lạnh quá, mát mẻ, 
khô ráo làm cho cơ thể của hành giả trong quá trình thực hành thiền Chỉ tịnh, thiển 
Minh sát dễ đáp ứng, khiến cho tâm hành giả thoải mái, an lạc. Đấy là thời tiết thuận 
lợi đối với hành giả đang thực hành thiền. 


 Iriyapatha — 0ai nghỉ: 

a, Trong quá trình thực hành thiển Chỉ tịnh, thiền Minh sát, nếu hành giả 
sử dụng oai nghi nào trong 4 oai nghỉ đi, đứng, ngồi, nằm mà cảm thấy thân tâm 
không được thoải mái, không an lạc thì oai nghỉ ấy gọi là oai nghỉ bắt lợi. 

b, Trong quá trình thực hành thiền Chỉ tịnh, thiền Minh sát, nếu hành giả 
sử dụng oai nghi nào trong 4 oai nghỉ đi, đứng, ngồi, nằm mà cảm thấy thân tâm 
được thoải mái, an lạc thì oai nghỉ ấy gọi là oai nghỉ thuận lợi. 

Như vậy, hành giả đang chú mục Quang izớng với phương châm tránh xa 7 
điều bất lợi và làm theo 7 điều thuận lợi nêu trên thì không bao lâu cũng sẽ thành 
tựu Chỉ tịnh, trở thành Người đắc thiên (hãnalãbhjpugcai3), nghĩa là Đệ nhất thiền sắc 
giới (Rũpävacarapathamaijhäna) sẽ khởi sinh. Nếu đã thực hành chuyên chú mà Đệ nhất 
thiền sắc giới vẫn chưa khởi sinh thì phải huân tập /0 Pháp hiểu biết trong nội tâm 
mình làm nhân cho 4n chỉ định viên mãn, gọi là Appanäkosal4. 


APPANAKOSALLA - MƯỜI PHÁP HIẾU BIẾT 


(01). ƒaíhuvisadaRiriyato: Hành giả nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, y phục 
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gọn gàng, tươm tất, quét dọn chỗ ở, đồ dùng sạch sẽ rồi sắp xếp gọn gàng, dễ nhìn. 
(02). Imdriyasamafapatipadanaio: Hành giả nên thực hành đồng đều các 
căn. Nghĩa là, Tín căn ngang bằng với Tuệ căn, Tấn căn ngang bằng với Định căn, 
còn Niệm căn thì phải làm cho mạnh hơn lên nhằm giữ cho thiện tâm luôn tăng tiến. 
(03). Nimiftakusalato: Hành giả cần hiểu biết rành rẽ cách giữ gìn các án 
tướng và làm cho định tâm phát triển. 


(04). Ciapaggaho: Nâng đỡ tâm khi cần nâng đỡ. Nghĩa là khi tâm hành 
giả uể oải, buồn chán trong việc thực hành; lúc đó hành giả nên tăng cường tiến tu 3 
Giác chỉ là: Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chỉ và Phỉ giác chỉ. 

(05). Cianigsaho: Chễ ngự tâm khi cần chế ngự. Nghĩa là khi hành giả 
phóng tâm bởi chuyện này chuyện nọ trong lúc thực hành; khi đó hành giả nên tăng 
cường tiến tu 3 Giác chỉ là: Tịnh giác chi, Định giác chỉ và Xả giác chỉ. 

(06). Ciasampahamso: Khi tâm hành giả chán nản, lười biếng thực hành 
thiền Chỉ tịnh, khi ấy hành giả nên tăng cường đức tin bằng cách suy nghĩ về đ áp 
động tâm (Sanwegavaffhuj: sinh, lão, bệnh, tử, khổ trong 4 cảnh khổ, khổ trong quá 
khứ, khổ trong hiện tại, khổ trong vị lai; và nên tưởng nhớ đến ân đức Tam Bảo. 


(07). Ciajjhupekkho: Khi tâm hành giả không chán nản, lười biếng, cũng 
không phóng tâm trong việc thực hành thiển Chỉ tịnh, lúc ấy hành giả không cần phải 
nâng đỡ tâm, không phải chế ngự tâm, mà chỉ nên duy trì Đại thiện tâm bền vững 
trên đề mục thiền Chỉ tịnh ấy mà thôi. 


(08). Asammahifapuggalaparivajjanaio: Hành giả cần tránh xa những người 
không có định tâm, hành vi không nghiêm túc, thích lêu lổng chơi đùa. 


(09). Šamähifapuggalasevanao: Hành giả nên gần gũi, thân cận những 
người có định tâm vững chắc, hành vi nghiêm túc, có thân, khẩu, ý thanh tịnh. 


(10). Tađdadhimuiiito: Hành giả nỗ lực, tỉnh cần, hướng tâm đến Quang 
ñướng ấy nhằm chứng đắc thiền Chỉ tịnh. 


Trên đây là 0 Pháp hiều biết làm nhân tô chứng đắc các bậc thiền Sắc giới. 


tk) *ŒC4Œ( 
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JHÃNUPPA.JJANA — THIỀN SINH KHỞI 


A. PATHAMAJJHÄNUPPAJJANÄ - SƠ THIÊN SINH KHỞI 


I. MỞ RỘNG QUANG TƯỚNG 


Với đề mục Biến xứ đất, hành giả tiếp tục giữ gìn Quang tướng đã hiển lộ ấy, 
rồi hành giả khai triển Quang rxóng của Biến xứ đất lớn dần từ 1 lóng tay đến 2 lóng 
tay, 3 lồng tay,... 1 gang tay, 2 gang tay, 3 gang tay, ... 1 cùi tay, 2 cùi tay, 3 cùi tay,... 
dần dần rộng lớn bằng ngôi nhà, bằng xóm làng, bằng đất nước v.v... để cho định 
tâm vững chãi hơn lên. Khi đó, tâm hành giả vẫn còn là Cận hành íu tiến (Upacära- 
bhãyanã) với định tâm là Cận định (Upacarasamadhi) mặc dù đối tượng Quang tướng đã 
được khai triển rộng lớn như vậy. 


Hành giả tiếp tục tiến tu như thế cho đến khi nội tâm tiến triển thành 4ø 
chỉ tu tiến (Appanäbhävanä), hành giả chứng đắc bậc thiền Sắc giới đầu tiên gọi là Sơ 
thiền thiện tâm hay Đệ nhất thiển sắc giới thiện tâm (Rũpävacarapathamajjhäna- 
kusalacitta), với định tâm là An chỉ định (Appanäsamädhi) trú tâm vững chắc trên đối 
tượng Quang tướng ấy. 


II. ĐỆ NHẤT THIỀN THIỆN TÂM SINH KHỞI 


Hành giả tiến hành tu tập thiền Chỉ tịnh với đề mục Biển xứ đái như đã nêu, 
khi Quang tướng xuất hiện, hành giả tiếp tục tiến tu theo tuần tự, Đệ nhất thiền sắc 
giới thiện tâm với 5 thiền chỉ là Tầm, Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm sẽ hiện khởi trong Lộ 
trình tâm gọi là Lokiyappanawithi — Lộ trình an chỉ hiệp thế như sau: 


Ý môn hướng tâm có đối tượng là Quang tướng biến xứ đát sinh khởi cắt đứt 
luồng Hộ kiếp. Tiếp đến, một trong bốn Tốc hành đại thiện tâm hợp trí (Mahäkusala- 
ñãnasampayuttajavanacitta) sinh khởi, nhận đối tượng là Quang tướng biến xứ đát ấy. Ở 
đây, đối với Người có trí yếu (Mandapuggala) sẽ có 4 sát-na tâm sinh khởi làm các phận 
sự: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và Chuyển tánh; còn với Người có trí mạnh 
(Titkhapugeala) sẽ có 3 sát-na tâm sinh khởi làm các phận sự: Cận hành, Thuận thứ và 
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Chuyển tánh, gọi là Cận hành định tốc hành (Upacärasamädhijavama) trong Lộ trình thiền 
tâm, xong rồi sẽ diệt đi. Sau đó, Đệ nhất thiền thiện tâm (Pathamajjhänakusalacitta) 
cũng chính là An chỉ định (Appamasamadli) sinh khởi 1 sát-na tâm, nhận Quang tướng 
làm đối tượng rồi diệt, Hộ kiếp tâm tiếp tục sinh khởi. 

Lộ trình tâm sắc giới đầu tiên có tên gọi là Adidhammikajjhänavithicitia có 
biểu đồ như sau: 


ÄDIHAMMIKAJJHANA VĨTHICITTA - LỘ TRÌNH THIÊN TÂM ĐẦU TIÊN 


Đối tượng cũ kiếp trước Quang tướng Đối tượng cũ kiếp trước 


Ý môn hướng tâm l Đệ nhất thiền sắc giới thiện/duy tác tâm 


Đại hiện (duy tác tâm hợp tr 
bha = Bhavahgacitta - Hộ kiếp tâm 
na = Bhavahgacalana - Hộ kiếp rung động 
da = Bhavahguppaccheda - Hộ kiếp cất đứt 
ma = Manodväravajianacitta - Ý môn hướng tâm 
par = Parikamma - Chuẩn bị 
upa = Upacãra - Cận hành Mahäkusala/kiriyäñãnasampayuttacitta 
anu = Anuloma - Thuận thứ Đại thiện/duy tác tâm hợp trí 
got = Gotrabhũ - Chuyển tánh 
jhã = Pathamajjhãnakusalacitta - Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. 


Sau Lộ trình thiền tâm này, Lộ trình hồi quán (Paccavekkhanavithi) sẽ phát sinh 
với 1 sát-na Ý môn hướng tâm (Manodkäravajjanacitta), rồi 7 sát-na Tốc hành đại thiện 
tâm (Mahäkusalajavanacitta). Lộ trình này khởi sinh rất nhiều lần, làm phận sự quán sát 
trở lại 5 thiền chỉ: Tầm, Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm giống như người thức dậy sau khi 
ngủ rồi hồi tưởng giấc mơ của mình vậy. 


Năm thiên chỉ chê ngự năm triên cái: 


1, Vitakka — Tâm chế ngự được _ Thĩna-Middha - Hôn trâm-Thụy miên 

2, Vicãra — Tứ chế ngự được  Vicikicchã- Hoài nghỉ 

3, Pữi - Phi chế ngự được _ Byãpãda- Sân hận 

4, Sukha — Lạc chế ngự được  Uddhacca-Kukkucca— Phóng tâm-Hối hận 


5, Ekaggatä- Nhất tâm chế ngự được  Kãmachanda - Tham dục 
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III. HÀNH GIẢ TỰ BIẾT ĐÃ CHỨNG ĐẮC SƠ THIỀN 


Nếu đã trải qua Lộ írình thiên tâm đâu tiên (Adidhammikajjhänavithicitta ) và Lộ 
trình hôi quán (Paccavekkhanavithi) thì hành giả sẽ tự biết mình đã chứng đắc bậc thiền 
này rồi. Sở dĩ như thế bởi vì các Dục giới tốc hành tâm (Kãmajavanacitta) làm các phận 
sự: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và Chuyển tánh có đối tượng là Quang tướng biến 
xứ đát, và đây cũng chính là đối tượng của An chỉ tốc hành tâm (Appanäjavanacitta). 
Tuy nhiên, khi các Dục giới tốc hành tâm sinh khởi thì Tham ái (Kãmatanhã) nào đã 
diệt tận hết đâu, tâm thức lúc ấy vẫn chưa kiên định, vững chãi tuyệt đối; cho đến 
khi An chỉ tốc hành tâm sinh khởi, tức là Đệ nhất thiền phát sinh, dẫu là chỉ khởi sinh 
một sát-na nhưng vẫn có khả năng chế ngự Tham ái, làm cho tâm yên tịnh một cách 
đặc biệt, tâm thức kiên định vững chãi trọn vẹn và 5 thiển chỉ hiện khởi rõ rệt. 


Giống như việc đóng đinh vào tắm ván cho dính chắc như thế nào thì việc 
dán tâm vào đối tượng của Đệ nhất thiền, khiến cho tâm không dao động cũng như 
thế ấy. Do nhờ năng lực đặc biệt này nên hành giả tự biết mình đã chứng đắc Đệ 
nhất thiền sắc giới thiện tâm. 


Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm đã sinh khởi này không có Tham ái, là sự hài 
lòng, dính mắc vào Ngũ dục (Kãmagunärammana), cho nên không thể cho quả tục sinh 
trong cõi Dục giới nữa mà sẽ cho quả tục sinh trong cõi Sắc giới (Rũpabhũmi), ở tầng 
Đệ nhất thiền (Pathamajjhänabhũmi), nên có tên gọi là Sắc giới thiện tâm (Rũpävacara- 
kusalacitta). 


IV. LUYỆN TẬP THIỀN TIẾP THEO 


Sau khi chứng đắc Sơ thiền, hành giả cần luyện tập nhập xuất thiển này 
thường xuyên để làm nền tảng cho việc tu tiến các bậc thiền cao hơn như Đệ nhị 
thiền, Đệ tam thiền, v.v... Nghĩa là, hành giả cần phải nhập Đệ nhất thiền sắc giới 
thiện tâm từ 1 đến 7 ngày để định tâm vững chắc hơn lên, làm nền tảng cho 
Jäsibhãva — Khả năng thuần thục, rồi nhờ đó mà tu tiền các bậc thiền cao hơn. 


Đầu tiên, hành giả cần hướng tâm đến đối tượng là Biến xứ đất, niệm thầm 
đất, đất, đất,... hoặc pathavi, pathavĩ, pathavi,... cho đến khi Quang tướng hiện khởi 
trong tâm, rồi Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm phát sinh. Khi mỗi lộ trình tâm này 
sinh khởi, hành giả không nên hồi quán 5 thiển chi mà chỉ chú tâm đến đối tượng là 
Quang tướng biến xứ đất mà thôi, cho Lộ trình đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm sinh 
diệt liên tục để định tâm có nhiều năng lực, vững chắc. Tiếp đến, hành giả cần phải 
luyện tập 5 pháp Khả năng thuần thục (Vãsibhãwa). 
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V. KHẢ NĂNG THUẦN THỤC 


Vñsibhäãva — Khả năng thuần thục là năng lực điêu luyện, rành rõi liên quan 
đến thiền tập. Pa|i định nghĩa như sau: 


* Vasandm samafthandm = vãso. 
Khả năng điêu luyện gọi là s2. 
* aso ydassd qfthT tỉ = vasi. 
Khả năng điêu luyện ấy có ở người nào, người đó gọi là 467 
* Vasino bhãyo = vasibhãyo. 
Sự có khả năng điêu luyện gọi là rø⁄⁄ua, dịch là (á năng thuân thục. 


vn Â+ Ầ 


Hành giả đã đắc Đệ nhất thiền sắc giới rồi, muốn nhập định Đệ nhất thiền ấy 
hoặc tu tiến thiền Chỉ tịnh để đắc Đệ nhị thiền sắc giới cần phải có khả năng thuần 
thục trong Đệ nhất thiển sắc giới trước đã, tức là phải thuần thục, điêu luyện, rành rõi 
trong 5 pháp sau: 


1, Avajjanaväsibhãva: Hành giả có khả năng thuần thục quán sát các thiền 
chỉ với Ý môn hướng tâm. 

Hành giả nhập Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm rồi xả khỏi thiền ấy, tiếp đến 
quán sát mỗi thiền chỉ riêng biệt trong 5 thiền chi ấy bằng Dục giới đại thiện tốc 
hành tâm với 4 hoặc 5 sát-na tâm, chưa đến 7 sát-na, tùy theo hành giả là người có 
tuệ mạnh (tikkha) hay tuệ yếu (manda). Mỗi khi lộ trình tâm vừa dứt, hành giả không 
để cho Hộ kiếp tâm sinh khởi nhiều sát-na tâm mà phát sinh Hộ kiếp tâm cắt đứt, 
Hộ kiếp tâm dừng lại, rồi đến Ý môn hướng tâm, Dục giới đại thiện tốc hành tâm với 
4 hoặc 5 sát-na tâm làm phận sự quán sát các thiền chỉ. Đấy gọi là 4vajjanavasibhäva. 


2, Samäpajjanavaäsibhãva: Hành giả có khả năng thuần thục nhập vào bậc 
thiển ấy. 

Hành giả có khả năng thuần thục để nhập bậc thiền Sắc giới ấy lúc nào tùy 
theo ước muốn của mình. Khi đó, hành giả chỉ cần hướng tâm đến đối tượng là 
Quang tướng đã có từ trước. Trong thời gian ngắn tiếp sau, Hộ kiếp tâm dừng lại, Hộ 
kiếp tâm cắt đứt sẽ khởi sinh, rồi thì Lộ trình thiền tâm phát khởi: Ý môn hướng tâm, 
Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thức, Chuyển tánh và Thiền tâm phát sinh liên tục. Đấy 
gọi là Samapajjanavasibhava. 


3, Adhif†hãnavaäsibhãva: Hành giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian 
nhập vào bậc thiền ấy. 
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Nghĩa là, hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn định thời gian 
cho dòng Thiền tâm sinh khởi liên tục nhằm không cho Hộ kiếp tâm phát sinh. Như 
Pä|i định nghĩa: 

* Bhavangam abhibhuyya jhanatụr thapanatmn = adhifthaãnam. 

Việc làm cho dòng thiển tâm sinh khởi liên tục bằng cách chế ngự không cho hộ 
kiếp tâm phát sinh gọi là ad⁄/ãna. 

* Adhifthane vasibhavo = adhiffhãnavasibhavo. 

Khả năng thuần thục trong việc phát nguyện ấn định thời gian nhập thiền gọi là 
Adhfhãnavasibhãwa. 


Như vậy, trong suốt thời gian được ấn định mà hành giả đã phát nguyện thì 
Lộ trình thiền tâm ở bậc thiền ấy sẽ sinh diệt không ngừng nghỉ, tâm hành giả luôn ở 
trong trạng thái thiền với đối tượng là đề mục mà hành giả đang tu tiến. Đấy gọi là 
Adhitthanavasibhava. 


4, Vufthãnaväsibhãva: Hành giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
khỏi bậc thiền ấy. 


Nghĩa là, hành giả có khả năng thuần thục quy định thời gian cho việc xuất 
khỏi bậc thiền ấy tại thời điểm nào tùy theo phát nguyện của mình một cách mau 
lẹ, không trước không sau, như Pä|i định nghĩa: 


* Vufthane vasibhavo = vuffhãnavasibhawo. 
Khả năng thuần thục về quy định việc xuất thiền ngay tức khắc theo thời gian đã 
phát nguyện gọi là ñãnavãs/bhâwa. 
Sau khi đã phát nguyện sẽ nhập thiền trong khoảng thời gian bao lâu, khi vừa 
hết hạn định thời gian thì hành giả sẽ xuất khỏi bậc thiền ấy, không sớm không 
muộn. Đấy gọi là Vu/(hãnavãsibhãva. 


5, Paccavekkhanavasibhãva: Hành giả có khả năng thuần thục hồi quán các 
thiền chi bằng Dục giới đại thiện tốc hành tâm (Kãmakusalajavanacitta). 

Nghĩa là, sau khi hành giả xả bậc thiền Sắc giới ấy, hành giả có khả năng hồi 
quán mỗi thiền chỉ với 4 hoặc 5 sát-na Dục giới đại thiện tốc hành tâm, và khoảng 
cách giữa các lộ trình tâm này có 4, 5 Hộ kiếp tâm phát sinh rồi diệt; sau đó Hộ 
kiếp tâm dừng lại, Hộ kiếp tâm cắt đứt sẽ khởi sinh, đến Ý môn hướng tâm, Dục giới 
đại thiện tốc hành tâm. Đấy gọi là Paccavekkhanavasibhava. 


Awajjanavasibhäva và Paccavekkhanaväsibhãva đều là khả năng thuần thục 
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trong việc quán sát thiển chỉ như nhau trong cùng một lộ trình tâm. Trong đó 
Äwajjanavasibhäva có khả năng thuần thục trong việc để cập, quán sát mỗi thiển chỉ 
bằng Ý môn hướng tâm, còn Pøzccavekkhanavasibhäva lại là khả năng thuần thục 
trong việc hồi quán mỗi thiền chỉ bằng Dục giới đại thiện tốc hành tâm. 


Do vậy, khi 4va/j/anavasibhava hoàn thành phận sự vào lúc nào thì Paccavek- 
khanavasibhava cũng thành tựu phận sự cùng nhau trong chính một lộ trình tâm. Đây 
chỉ là cách phân ra để nói đến khả năng trong việc quán sát thiền chỉ mà thôi. 


B. DUTIYAJJHÄNUPPAJJANA - NHỊ THIÊN SINH KHỞI 


I. DUYÊN KHỞI 

Khi hành giả đã có khả năng thuần thục cả 5 dạng nói trên, hành giả tiếp tục 
nhập Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm rồi xuất khỏi bậc thiền này và quán sát thấy 
rằng Đệ nhất thiền là bậc thiển có 5 thiển chỉ, rất gần với các triỀn cái (nivarana) là các 
pháp chướng ngại; trong các thiền chỉ đó, Tầm (Vitakka) là chỉ thiền có trạng thái thô 
tháo, là nhân tố làm cho các thiền chỉ khác như Tứ (Vicära), Phi (Phi), v.v... dễ bị suy 
yếu năng lực, làm cho tâm khó trú vững chắc trong định và các TriỀn cái đã bị chế 
ngự, đè nén dễ dàng bật trổi dậy, khiến cho Đệ nhất thiền đã chứng đắc sẽ bị biến 
mất. Hành giả cũng quán xét thấy rằng Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có 4 thiển chỉ 
là Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm có trạng thái vi tế, định tâm vững chắc hơn và xa cách với 
các triỀn cái. 


Quán sát như thế xong, hành giả phát sinh sự nhàm chán với Đệ nhất thiền 
sắc giới thiện tâm, không còn thích thú, hoan hỷ tí nào với bậc thiển này nữa, mong 
chứng đắc Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm. Hành giả bắt đầu chú tâm đến Quang 
tướng biến xứ đất với niệm thầm: “Đất, ... Đất, ... Đất...”. 


Tại thời điểm này, tâm hành tu tiến của hành giả được gọi là Sơ hành tm tiến 
(Parikammabhävanä) với đôi tượng là Quang tướng (Patibhäganimiia) chứ không phải là 
Sơ tướng (Parikammanimitta) hay Thô tướng (Uggahanimitta) nữa, khác với Sơ hành tu tiền 
tại bước đầu của Đệ nhất thiền thiện tâm là phải có Sơ /zớng và Thô tướng làm đối 
tượng trước nhất. 


Lúc hành giả chú tâm đến Quang tướng, nhập vào Đệ nhất thiền thiện tâm 
rồi xuất khởi bậc thiển này và quán sát 5 thiền chỉ theo tuần tự, nếu thấy rằng chỉ 
thiển Tầm có trạng thái thô tháo và thấy rằng 4 thiền chỉ còn lại có trạng thái vi tế 
hơn thì nên biết rằng tâm hành tu tiến của bản thân đang ở mức độ Cận hành íu tiến 
và gần đạt đến 4n chỉ tu tiến, tức là Đệ nhị thiển sắc giới thiện tâm. 
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Nếu hành giả chưa thấy trạng thái thô tháo của chỉ thiền Tầm và chưa thấy 
trạng thái vi tế của các thiền chỉ còn lại thì lúc bấy giờ tâm hành tu tiến của bản thân 
đang ở mức độ S%ơ hành tu tiến (Parikammabhävanä) còn cách rất xa với An chỉ tu tiến, 
và hành giả cần phải tiếp tục chú tâm vào Quang tướng bằng Sơ hành tu tiến ấy thêm 
nữa cho đến khi Cận hành íu tiến khởi sinh. 


II. CHỨNG ĐẮC ĐỆ NHỊ THIỀN 


Đến khi hành giả đạt đến Cận hành íu tiến và kiên trì chú tâm vào đối tượng 
Quang tướng không ngừng nghỉ, không bao lâu sau 4n chỉ fw tiến sẽ khởi sinh, nghĩa là 
hành giả đã chứng đắc Đệ nhị thiển thiện tâm đầu tiên. Sau đó Lộ /rình hồi quán phát 
sinh đến, hành giả quán sát 4 thiền chỉ theo tuần tự: Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm. Như 
vậy, hành giả hoàn tất bậc Nhị thiền với biểu đồ như sau: 


DUTIYAJJHÄNAVÏTHICITTA - LỘ TRÌNH ĐỆ NHỊ THIÊN TÂM 


Đối tượng cũ kiếp trước Quang tướng Đối tượng cũ kiếp trước 


Ý môn hướng tâm 1 Đệ nhị thiền sắc giới thiện/duy tác tâm 
Đại thiện/duy tác tâm hợp trí 
Sau khi đã chứng đắc Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, để cho bậc thiển này 
có nhiều năng lực, hành giả cần thực tập về 5 Khả năng thuần thục như Đệ nhất thiền 
sắc giới thiện tâm. 


C. UTTARAJJHÄNUPPAJJANÄ - THIÊN BẬC CAO SINH KHỞI 


Chứng đắc Đệ nhị thiền xong, hành giả có nguyện vọng nâng cao bậc thiển 
của mình là Đệ tam thiền, Đệ tứ thiền và Đệ ngũ thiền thì cần phải tiếp tục thực 
hành pháp hành thiền Chỉ tịnh theo tuần tự từ thấp lên cao. 

Cũng giống như việc hành giả sau khi đã đắc Đệ nhất thiền thiện tâm rồi tiến 
tu lên Đệ nhị thiền thiện tâm, hành giả cần thấy rõ trạng thái thô tháo của các thiền 
chi bậc thấp và trạng thái vi tế của các thiền chi bậc cao theo tuần tự bậc thiền. Áp 
dụng nguyên lý này, hành giả sẽ tiến tu các bậc thiền cao hơn nữa. Cụ thể là: 
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I. CHỨNG ĐC ĐỆ TAM THIỀN 


Hành giả nhập vào Đệ nhị thiển thiện tâm đã chứng đắc thuần thục với 4 
thiển chỉ là: Tứ, Phỉ, Lạc và Nhất tâm; xả khỏi Đệ nhị thiển thiện tâm này, hành giả 
quán xét thấy tính thô tháo của chỉ thiền Tứ và trạng thái vi tế của 3 thiền chỉ còn lại: 
Phi, Lạc và Nhất tâm. 


Hành giả chú tâm vào đối tượng là Quang tướng biến xứ đất tiếp tục thực 
hành với 3 loại tu tiến theo tuần tự: Sơ hành íu tiến với tâm hành nhàm chắn chỉ thiên 
Tứ (Vicäraviragabhãvanä); dần dần tâm hành giả đạt đến Cận hành tu tiến và tiếp tục 
tiến tu, hành giả sẽ bước vào 4n chỉ tu tiến, đây là tâm hành chứng đắc Đệ tam thiền 
sắc giới thiện tâm lần đầu tiên trong Lô trình đệ tam thiên sắc giới thiện tâm. 

Đệ tam thiển sắc giới thiện tâm có 3 thiền chỉ là Phỉ, Lạc và Nhất tâm. 
Tiếp sau đó, Lộ trình hôi quán phát sinh đến, hành giả quán sát tuần tự các chỉ thiền 
của Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm như đã nêu trên theo tuần tự. 


II. CHỨNG ĐẮC ĐỆ TỨ THIỀN 


Sau khi thực tập Đệ tam thiền đã chứng đắc đến mức thuần thục, hành giả 
nhập vào Đệ tam thiền ấy với 3 thiển chỉ là Phỉ, Lạc và Nhất tâm, rồi hành giả xuất 
khỏi bậc thiền này và quán xét thấy tính thô tháo của thiền chỉ Phi và trạng thái vi tế 
của 2 thiền chỉ còn lại: Lạc và Nhất tâm. 


Hành giả chú tâm vào đối tượng là Quang tướng biến xứ đái tiếp tục thực 
hành với 3 loại tu tiến theo tuần tự: Sơ hành íu tiến với tâm hành nhàm chán chỉ thiển 
Phi (Piiviragabhävanz); dần dần tâm hành giả đạt đến Cận hành tu tiến và tiếp tục tiến 
tu, hành giả sẽ bước vào 4n chỉ tu tiến, đây là tâm hành chứng đắc Đệ tứ thiền sắc giới 
thiện tâm lần đầu tiên trong Ló trình đệ tứ thiên sắc giới thiện tâm. 

Đệ tứ thiển sắc giới thiện tâm có 2 thiền chỉ là Lạc và Nhất tâm. Tiếp sau 
đó, Lộ trình hôi quán phát sinh đến, hành giả quán sát tuần tự các chỉ thiền của Đệ tứ 
thiền sắc giới thiện tâm như đã nêu trên theo tuần tự. 


II. CHỨNG ĐẮC ĐỆ NGŨ THIÊN 
Sau khi thực tập Đệ tứ thiền đã chứng đắc đến mức thuần thục, hành giả 
nhập vào Đệ tứ thiển ấy với 2 thiền chỉ là Lạc và Nhất tâm, rồi hành giả xuất khỏi 
bậc thiển này và quán xét thấy tính thô tháo của thiển chỉ Lạc và trạng thái vi tế của 
2 thiền chỉ còn lại: Lạc và Nhất tâm. 
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Hành giả chú tâm vào đối tượng là Quang tướng biến xứ đát tiếp tục thực 
hành với 3 loại tu tiến theo tuần tự: Sơ hành tu tiến với tâm hành nhàm chán chỉ thiển 
Lạc (Sukhaviragabhävan); dần dần tâm hành giả đạt đến Cận hành tu tiến và tiếp tục 
tiến tu, hành giả sẽ bước vào 4n chỉ 0u tiến, đây là tâm hành chứng đắc Đệ ngũ thiền 
sắc giới thiện tâm lần đầu tiên trong Lộ /rình đệ ngũ thiên sắc giới thiện tâm. 

Đệ ngũ thiển sắc giới thiện tâm có 2 thiền chỉ là Xả và Nhất tâm. Tiếp sau đó, 
Lộ trình hồi quán phát sinh đến, hành giả quán sát tuần tự các chỉ thiền của Đệ ngũ 
thiền sắc giới thiện tâm như đã nêu trên theo tuần tự. 

Trên đây là phần nói đến quá trình chứng đắc các bậc thiền từ Sơ thiền đến 
Ngũ thiền với đề mục là Biến xứ đái. Ngoài ra, hành giả có thể sử dụng các đề mục 
khác như các Biến xứ còn lại hoặc các Tùy niệm v.v... để tiến hành tu tập nhằm 
chứng đắc các bậc thiền mà mình có nguyện vọng. 


k2) *ŒŒ4Œ(⁄ 
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ABHIÑÑÃ — THÂN THÔNG 


Pa|i định nghĩa: 
* Visesafo JjãnaffÌ = abh1ñña. 
Trí tuệ nào nhận biết đối tượng một cách đặc biệt, trí tuệ ấy gọi là 2/74, dịch là 
thân thông hay thắng trí 
Thân thông là những khả năng đặc biệt như: độn thổ, bay lượn giữa hư 
không, tai nghe tiếng cực nhỏ từ nơi rất xa, mắt thấy cảnh vật xa nghìn dặm, biến 
hóa muôn hình vạn trạng, v.v... Hành giả có thể luyện tập và đạt đến những khả 
năng này thông qua việc thực hành thiền Chỉ tịnh trước. 


athasahgoha: 


2. IDDHIVIDHAM DIBBASOTAM PARICITTAVIJÄNANA 
PUBBENIVÄASÄANUSSATI DIBBACAKKHUTI PANÑCADHÃ. 
Năm pháp thần thông là: “đa dạng thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông và thiên nhĩ thông”. 


Trong bộ 46//dhammatthasarigaha, Đức trưởng lão Arnurudda chỉ trình bày 5 
loại thần thông với chủ đích nói đến 1okiyãbhiññã — Hiệp thể thân thông, đó chính là 5 
loại được nêu trong kệ thi nói trên. 

Loại thần thông thứ 6 có tên gọi là Lậu tận thông (ÄsavakkhayäbhiññZ), thuộc về 
Lokuitaräbhiũfũä — Siêu thế thân thông. Đây là loại thần thông có khả năng đoạn tận 
phiền não, lậu hoặc, dứt khỏi trầm luân. Chi pháp của thần thông thứ 6 chính là 7„¿ 


~x~~ 


tâm sở (Pañiãcetasika) đồng sinh với A-ra-hán Đạo tâm. 


A. ĐIÊU KIỆN THÀNH TỰU THÂN THÔNG 


I. ĐỀ MỤC THÀNH TỰU THẦN THÔNG 


Trong tất cả 40 đề mục tu tiến thiển Chỉ tịnh chỉ có 10 đề mục Biến xứ 
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(Kasina) là có khả năng dẫn đến thành tựu thần thông mà thôi. Sở dĩ như thế là do: 


1, Năng lực định tâm: 

Năng lực định tâm của Đệ ngũ thiền sắc giới sinh bởi việc tiến tu có đề mục 
là các Biển xứ có năng lực mạnh mẽ gấp 16 lần năng lực định tâm của Đệ ngũ thiển 
sắc giới có đối tượng là các đề mục khác. 


2, Chín bậc thiền: 

Thông thường, hành giả muốn thành tựu các phép thần thông thì phải chứng 
đắc đầy đủ 9 bậc thiền, đó là 5 bậc thiền Sắc giới và 4 bậc thiền Vô sắc giới. Ngoại 
trừ những vị có công hạnh ba-la-mật đặc biệt thì dẫu chứng đắc không đủ 9 bậc 
thiền vẫn có thể thành tựu các phép thần thông. 


II. THÀNH TỰU THẦN THÔNG TRONG TIỀN KIẾP 

Hành giả dù không chứng đắc đầy đủ 9 bậc thiền vẫn có khả năng thành tựu 
các phép thần thông do nhờ năng lực của các công hạnh ba-la-mật mà tự thân đã tích 
lũy trong tiền kiếp, gồm có 2 hạng hành giả: 

1, Puthujjanajjhãnalãbh — Phàm nhân đắc thiền: 

Hành giả là những người phàm từng đắc các phép thần thông trong những 
kiếp gần với kiếp hiện tại, và ở kiếp này, khi tiến tu thiển Chỉ tịnh với đề mục là một 
Biến xứ nào đó, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền Sắc giới, dù chưa chứng 4 bậc thiển 
Vô sắc giới nhưng hành giả vẫn có khả năng thành tựu các phép thần thông được. 

2, Ariyapuggala — Thủnh nhân: 

Đối với một số vị Thánh nhân, khi chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả, zí /u£ 
(paññä) đồng sinh với Đạo tâm có năng lực liên hệ đến thần thông, gọi là 
Maggasiddhibhiñña — Đạo sinh thông, phát sinh do năng lực của công hạnh ba-la-mật 
đã từng đắc thần thông trong những kiếp gần với kiếp hiện tại hoặc do năng lực của 
sự phát nguyện. 

Đạo sinh thông có 2 loại: 

a, Hetthimamaggasiddhibhiññä — Hạ đạo sinh thông: Phép thần thông thành 
tựu với 3 Thánh đạo bậc thấp 

b, Arahattamaggasiddhibhiññä — A-ra-hán đạo sinh thông: Phép thần thông 
thành tựu với bậc Thánh A-ra-hán 
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II. LUYỆN TẬP THẦN THÔNG 

Hành giả đã chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền Sắc giới và 4 bậc thiển Vô sắc giới 
rồi, nếu có nguyện vọng thành tựu các phép thần thông thì cần phải tập luyện định 
¿âm thuần thục trong việc hướng tâm đến 8 để mục Biến xứ (trừ đề mục Äkãsa - Hư 
không và đề mục Äloka - Ánh sáng), xuất nhập 9 bậc thiền một cách điêu luyện để nâng 
cao năng lực định tâm thông qua 14 phương cách như sau: 

1, Kasinänulomato - Thuận biến xứ: 

Hành giả nhập thiền, xuất thiền theo trình tự các biến xứ từ đầu đến cuối 
nhiều lần. 

2, Kasinapatilomato — Nghịch biến xứ: 

Hành giả nhập thiền, xuất thiển theo trình tự các biến xứ từ cuối đến đầu 
nhiều lần. 

3, Kasinänulomapafilomato — Thuận nghịch biến xứ: 

Hành giả nhập thiền, xuất thiền theo trình tự các biến xứ từ đầu đến cuối rồi 
trở ngược lại từ cuối đến đầu nhiều lần. 

4, Jhãnñnulomato — Thuận thiền: 

Hành giả nhập, xuất 9 bậc thiền theo trình tự từ đầu đến cuối nhiều lần. 

5, Jhãnapafilomato — Nghịch thiền: 

Hành giả nhập, xuất 9 bậc thiền theo trình tự từ cuối đến đầu nhiều lần. 

6, Jhãnãnulomapafilomafo — Thuận nghịch thiền: 

Nhập, xuất 9 bậc thiền theo trình tự từ đầu đến cuối rồi trở ngược lại từ cuối 
đến đầu nhiều lần. 

7, Jhãnukkantikato - Nhắy bậc thiền: 

Hành giả nhập, xuất 9 bậc thiền bằng cách nhảy bậc thiền theo trình tự từ 
đầu đến cuối nhiều lần. 

8, Kasinukkamtikato - Nhảy biến xứ: 


Hành giả nhập, xuất 9 bậc thiền bằng cách nhảy để mục biến xứ theo trình 
tự từ đầu đến cuối nhiều lần. 
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9, Jhãnakasinukkantikato - Nhảy cả bậc thiền lẫn biễn xứ: 

Hành giả nhập, xuất 9 bậc thiền bằng cách nhảy cả đề mục lẫn bậc thiền 
theo trình tự từ đầu đến cuối nhiều lần. 

10, Angasankantikato — Vượt thiền chỉ: 

Hành giả niệm tưởng một đề mục biến xứ nào đó rồi nhập các bậc thiền Sắc 
giới theo trình tự các thiền chỉ nhiều lần. 

1I, Aranunanasahkantikato - Đối đề mục: 

Hành giả thay đổi đề mục khi nhập một bậc thiển nào đó nhiều lần. 

12, Angärammanasankantikato — Đổi đề mục vượt thiền chỉ: 

Hành giả nhập thiền, thay đổi đề mục và vượt qua các thiền chỉ theo tuần tự 
nhiều lần. 

13, Aigavavatthãpanato - Quán thiền chỉ: 


Hành giả quán sát chỉ thiền theo trình tự của 9 bậc thiền nhiều lần. 


14, Ärammanavavafthãpanato - Quán đề mục: 


Hành giả quán sát đề mục theo trình tự của 9 bậc thiển nhiều lần. 


Khi đã luyện tập định tâm nhiều lần 14 phương cách trên, hành giả sẽ có sự 
thuần thục trong việc an trú tâm trên đề mục biến xứ cũng như việc xuất, nhập các 
bậc thiền một cách dễ dàng, khiến cho định tâm của hành giả ngày càng vững chãi, 
mạnh mẽ và có khả năng để thành tựu các phép thần thông, tức là làm cho Đệ ngũ 
thiền sắc giới tâm (Rũpävacarapañcamajjhänacitta) sinh khởi. 


B. LOKIYÄBHIÑÑA - HIỆP THẺ THẢN THÔNG 


Đức trưởng lão Aøzudda không đề cập đến 2 loại thần thông khác là 
Yathakammnpagabhiñña - Tùy nghiệp thông và Anagatamsabhinña — VỊ lai thông. Sở dĩ 
như thế bởi vì 2 loại thần thông này có thể quy về Thiên nhãn thông (Dibbacakkhibhiñiä). 
Như vậy, có thể thống kê thành 7 loại thần thông thuộc về Thế gian pháp (Lokiya- 
dhamma), đó là: 


(1). lddhividhabhiñfña — Đa dạng thông 


(2). Dibbasotabhiffia — Thiên nhĩ thông 
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(3). ParacifIavijananabhifñfa — Tha tâm thông 

(4). PubbenivasanussafTbhinna — Túc mạng thông 
(5). Dibbacakkhubhinna — Thiên nhân thông 

(6). Yafhakammupagabhiffia — Tùy nghiệp thủ thông 
(7). Anagatfamsabhiffia — Ứ]Ị lai thông 


~x~~ 


Chi pháp của 7 loại thần thông này chính là Tuệ ứâm sở (Paññacetasika) đồng 
sinh với Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm hoặc Đệ ngũ thiền sắc giới duy tác tâm. 


I. IDDHIVIDHÄBHINNÃ - ĐA DẠNG THÔNG 
Đa dạng thông (Iddhividhãbhiñña) là trí tuệ dẫn dắt tâm thành tựu các năng lực 
đặc biệt, như Pa|i định nghĩa: 
* Jjjhafti = iddhi. 
Pháp nào tạo nên sự thành tựu, do vậy pháp ấy gọi là /2/, dịch là //â// gu. 
* Jddhiyä vidho yassã'fi = iddhividham. 
Các loại thành tựu hiện hữu với trí tuệ nào, do vậy trí tuệ ấy gọi là ⁄#/2⁄⁄22a, dịch là 
đa dạng thông. 
Gọi là thần thông bởi vì đã thành tựu, tức là sinh quả Đa dạng thông (Iddhi- 
vidhãbhiữñã) với khả năng thành tựu nhiều dạng thần thông biến hóa. 
Đa dạng thông gồm có 3 loại như sau: 
1, Adhitthãniddhi — Phát nguyện thần biến: 
Loại thần thông thành tựu do năng lực của sự phát nguyện. Pã|i định nghĩa: 
* Bahubhavadhikassa adhif†hãanatnr yassa ft = adhiffhaãng. 
Việc phát nguyện làm cho số lượng sinh khởi nhiều hơn lên với loại thần lực nào, do 
vậy thần lực ấy gọi là a2///2/ä, dịch là ø/áf nguyện lực. 
* Adhifthana ca sĩ tỈdhicã fÌ = adhiffhaniddhi. 
Phát nguyện lực ấy cũng là thần thông, gọi là az2//Zn⁄4lh¡ dịch là phát nguyện thân bớt. 
Phát nguyện thân biến là loại thần thông có nhiều phép biến hóa, ví dụ như: 
- Một người phát nguyện biến hình thành trăm người, thành ngàn người 
- Trăm người, ngàn người phát nguyện nhập lại thành một người 
- Biến mắt một nơi và hiện hình ở một nơi theo ý muốn 
- Tàng hình không cho ai thấy 
- Hiện hình cho mọi người thấy 
- Đi xuyên tường, thành, núi như đi qua chỗ trống 
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- Độn thổ, đi trên mặt nước, đi giữa hư không 
- Đưa tay sờ đụng mặt trăng, mặt trời 
- Chu du trên các cõi trời Dục giới, Sắc giới hoặc xuống Địa ngục 


Hành giả muốn thành tựu loại thần biến này thì trước hết phải nhập Đệ ngũ 
thiền sắc giới, làm cho định tâm vững chắc lên rồi xuất khỏi thiền ấy. Tiếp đến hành 
giả phát nguyện theo điều mà mình mong cầu rồi nhập định trở lại. Khi xuất khỏi Đệ 
ngũ thiền lần thứ nhì thì Phá/ nguyện thông sẽ xuất hiện đúng như lời nguyện của 
hành giả với đối tượng là Chân nghĩa pháp hoặc Ché định pháp. Lộ trình thần thông sẽ 
diễn ra như sau: 


ABHIÑÑAVITHICITTA - LỘ TRÌNH TÂM THẢN THÔNG 


Đối tượng cũ kiếp trước Quang tướng Đối tượng cũ kiếp trước 


Ý môn hướng tâm Ị Đệ ngũ thiên sắc giới thiện/duy tác tâm 
Đại thiện/duy tác tâm hợp trí 
abhi = Abhiññäkusala/kiriyãcitta - Thần thông thiện/duy tác tâm 
Đệ ngũ thiền sắc giới thiện/duy tác tâm 
Nếu hành giả muốn thi triển Đø dạng thông loại nào thì phải hướng tâm đến 
Quang tướng của đề mục Biến xứ có khả năng phát sinh thần thông của loại đó. Ví dụ: 


- Muốn độn thổ, chui xuống lòng đất rồi trồi lên mặt đất giống như người ta 
lặn xuống nước rồi trồi lên mặt nước thì hành giả cần chú mục vào Quang ứxớng của 
đề mục Biến xứ mước (Äpokasina) rồi nhập Đệ ngũ thiền sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc 
thiền này và phát nguyện: “Đái này hấy trở thành nước”. Tiếp tục nhập Đệ ngũ thiển 
trở lại, xuất khỏi thiỀn này, hành giả sẽ thi triển được thần thông như ước nguyện. 

* Muốn đi kinh hành trên hư không như đi trên mặt đất thì hành giả cần chú 
mục vào Quang fzớng của đề mục Biến xứ đất (Pathavikasina) rồi nhập Đệ ngũ thiền 
sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc thiển này và phát nguyện: “1 không này hãy trở thành 
mặt đất”, v.v... 

* Muốn đi xuyên qua núi, qua thành lũy như đi qua chỗ trống thì hành giả 
cần chú mục vào Quang tướng của đề mục Biển xứ hư không (Äkãsakasina) rồi nhập Đệ 
ngũ thiền sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc thiển này và phát nguyện: “NMưi, ¿hành lãy này 
hãy trở thành chỗ trồng”, V.... 
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- Muốn bay lên không trung như máy bay thì hành giả cần chú mục vào 
Quang tướng của đề mục Biển xứ gió (Vãyokasina) rồi nhập Đệ ngũ thiền sắc giới, sau 
đó xuất khỏi bậc thiển này và phát nguyện: “Cho ứôi bay lên hư không, bay nhẹ nhàng 
như gió ”, V.V... 

- Muốn cho người khác thấy cảnh Địa ngục hoặc các cõi trời Dục giới thì 
hành giả cần chú mục vào Quang tướng của đề mục Biến xứ hư không (Äkãsakasina) tồi 
nhập Đệ ngũ thiền sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc thiền này. 

- Nếu muốn cho người khác thấy cảnh Địa ngục thì phát nguyện: “Mi 
đất này hãy trở thành hư không, chỗ trống ”, v.V... 

- Nếu muốn cho người khác thấy các cõi trời Dục giới thì phát nguyện: 
“Xin cõi trời Dục giới hãy hiện rõ ra ”, V.V... 

2, Vikubbaniddhi Biến hóa thân biến: 

Loại thần thông này thành tựu do năng lực của sự biến hóa, khi biến hóa ra 
loại chúng sinh nào thì hành giả trở thành loại ấy, chẳng hạn như: 

- Biến hóa thành em bé, người già, v.v... 

- Biến hóa thành chư thiên, phạm thiên, v.v... 

- Biến hóa thành rồng, voi, hổ, báo v.v... 

- Biến hóa thành lâu đài, cung điện, chùa chiền, nhà cửa, v.v... 

Phương pháp luyện Biến hóa thân biến này cũng theo tuần tự giống như Phái 
nguyện thân biến đã nêu trên. 

3, Manomayiddhi — Ý sở thành thân biến: 

Loại thần thông này thành tựu do năng lực của tâm. Nghĩa là, hành giả có 
khả năng biến hóa ra người khác hoạt động tự nhiên, hình dạng tùy ý thích; riêng 
bản thân hành giả thì vẫn hoạt động bình thường. 

Để luyện tập loại thần biến này, hành giả cần phải có 2 lần phát nguyện, 2 
lần thực hành phép thần thông. Cụ thể như sau: 

(1). Lần thứ nhái: Hành giả chú tâm vào đối tượng là Quang tướng của đề 
mục Biến xứ đất (Pathavikasina) rồi nhập Đệ ngũ thiển sắc giới, xuất khỏi bậc thiền này 
hành giả phát nguyện: “Xin cho thân thể tôi có chỗ trồng ”. Tiếp đến hành giả nhập trở 
lại Đệ ngũ thiền sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc thiền này, Lộ trình thần thông thành 
tựu, trong cơ thể của hành giả có chỗ trống. 


(2). Lần thứ nhỉ: Hành giả chú tâm vào đối tượng là Quang zóng của đề 
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mục Biến xứ đất (Pathavikasina) rồi nhập Đệ ngũ thiền sắc giới, xuất khỏi bậc thiền này 
hành giả phát nguyện: “Xin cho tôi có hằng trăm, hàng ngàn người ”. Tiếp đến hành 
giả nhập trở lại Đệ ngũ thiển sắc giới, sau đó xuất khỏi bậc thiền này, /ô #nu ân 
thông thành tựu, có hàng trăm, hàng ngàn người giống hành giả, mỗi người có hành 
động, việc làm khác nhau. Riêng hành giả là nhân vật chính vẫn hoạt động tự nhiên. 

Các loại thần biến nêu trên tổn tại suốt thời gian hạn định, khi hết thời gian 
ấy thì thần thông sẽ tự động biến mắt. 


- Nếu hành giả không hạn định thời gian thì phép thần biến đó vẫn tôn tại 
mãi như thế, không biến mất. 


- Nếu muốn phép thần biến ấy biến mắt thì hành giả cần nhập Đệ ngũ thiền 
sắc giới, xuất khỏi bậc thiển này, hành giả phát nguyện: “Phép thần biến này hãy biến 
mát ”. Xong, hành giả tiếp tục nhập Đệ ngũ thiển sắc giới trở lại, khi xuất khỏi bậc 
thiền này, phép thần biến ấy sẽ bị biến mắt đồng thời với sát-na diệt của Thần thông 


¬ 


% Ngoài 3 dạng /4dhi - Thần biến hay Thành tựu nêu trên còn có 7 dạng 
thành tựu khác mà có thể gặp trong vũ trụ nhân hoàn này. Đó là: 


4, Ñãnavipphãriddhi — Trí mãn thần biến: 
Thần thông sinh khởi nhằm bảo vệ khỏi nạn tai dựa trên năng lực của A-ra- 
hán Đạo sẽ khởi sinh trong tương lai. Ví dụ như câu chuyện của trưởng lão Bãhula: 


Khi còn trẻ nhỏ, ngài bị rớt xuống sông do sự bất cẩn của người nhà và bị 
một con cá khổng lồ nuốt trọn vào bụng. Người đánh cá bắt được cá to này, đem 
bán cho một phú bà. Phú bà cho người mổ cá ra và thấy một bé trai trong bụng cá 
vẫn bình thường, không bị đau đớn gì. Việc không bị đau đớn gì như thế, gọi là 7z 
mãn thân biến, là trí tuệ có năng lực bảo vệ ngài - một bậc đang sống kiếp sống cuối 
cùng (pacchimabhavika). Sự không bị đau đớn trong bụng cá này được sinh khởi bởi 
năng lực của 4-ra-hán Đạo tuệ (Arahatiamaggaina) mà ngài sẽ chứng đắc trong kiếp 
hiện tại này. 

Ngoài ra, loại thần biến này còn sinh khởi với các bậc trưởng lão khác như 
ngài Sahkicca, ngài Bhũtapala, v.v... 


5, Samvipphäriddhi — Định mãn thân biến: 


Thần thông sinh khởi nhằm bảo vệ khỏi nạn tai dựa trên năng lực của Định 
(Samadhi). Chẳng hạn như chuyện của ngài Säriputta, của nữ cư sĩ Uttarä, của hoàng 
hậu Sãmävafï, v.v... 
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° Một lần nọ, trưởng lão Sãriputta đang nhập đại định, bỗng có một dạ- 
xoa hung dữ, tay cầm khúc cây to, đánh vào đầu của ngài, gây tiếng động lớn như sét 
đánh. Nếu là người thường thì cái đầu phải vỡ thành 7 mảnh, nhưng do năng lực của 
đại định nên ngài chỉ thấy ê ê một tí mà thôi. Đấy chính là Định mãn thân biến của 
trưởng lão Sãriputta. 

- Nữ cư sĩ Uttarä là con gái của phú ông Punnaka, bị cô Sirimä tạt dầu sôi 
lên đầu do tâm ghen ty. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ đang tu tiến rải tâm từ nên dầu sôi 
cũng chảy trôi, không gây nóng bỏng gì đến mình cả. Do năng lực của Định mãn thân 
biến mà nữ cư sĩ đã thoát khỏi nạn tai một cách kỳ diệu. 


* Hoàng hậu Sãmävati là chánh thất của đức vua Udena, bị mẹ của thứ 
phi Mägandiyä chỉ dẫn cho thứ phi đem con rắn độc dấu vào thùng cây đàn của nhà 
vua rồi tâu với quốc vương rằng hoàng hậu có ý muốn sát hại ngài. Đức vua hết sức 
phẫn nộ bèn lấy mũi tên tầm thuốc độc lấp vào cây cung để xử bắn bà cùng các 
cung nữ tùy tùng. Hoàng hậu bảo các cung nữ cùng nhau R¿ ám Từ và do năng lực 
của định tâm mà mũi tên khi nhắm vào các cung nữ đang xếp hàng dọc, đứng đầu là 
hoàng hậu lại quay trở ngược tiến thẳng đến đức vua rồi bỗng dừng lại. Dựa vào thần 
lực của Định mãn thân biến mà hoàng hậu Sãmãvati cùng 500 cung nữ được thoát 
chết và cũng giúp cho nhà vua Udena tỉnh ngộ, quay về quy y Tam bảo. 


6, Ariyiddhi — Thánh thân biến: 

Thần thông này sinh khởi do năng lực của bậc Thánh A-ra-hán, bậc đã 
đoạn tận phiền não, lậu hoặc, là bậc thanh tịnh (appatikilasaññã). Khi ngài thực hành 
Rải tâm Từ , Quán tứ đại hoặc Quán bất tịnh thì luôn có niệm có tuệ (satisampajañña), 
có ứâm Xả với pháp bất tịnh do năng lực của bậc đã thấy rõ pháp thanh tịnh nơi vật 
bắt tịnh, v.v... Như thế gọi là Thánh thần biến. 


7, Kanunavipäkajiddhi — Nghiệp quả sinh thần biến: 

Thần thông sinh khởi do năng lực của nghiệp quả, tức là quả dị thục của 
nghiệp đã tạo ra loại thần thông này. Chẳng hạn như khả năng của chim chóc là bay 
được trên hư không, chư thiên có khả năng biến hiện, loài người vào thời đầu đại 
kiếp có khả năng phát ra ánh sáng, không cần ăn uống và biết bay lượn, v.v... Tất cả 
đều do năng lực của Nghiệp quả sinh thân biến mà khởi sinh được. 


8, Paifiavatiddhi - Hữu phước thần biến: 


Thần thông sinh khởi do năng lực của bậc có đầy đủ phước báu. Chẳng hạn 
như đức vua Chuyển luân vương có thể bay lên giữa hư không cùng với tùy tùng, 
hoặc như phú ông Jotika có được lâu đài ngọc ma-ni từ dưới đất mọc lên. 
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9, Vijjãmayiddhi — Chú thuật thần biến: 

Thần thông sinh khởi do năng lực của chú thuật, bùa phép. Những người 
luyện bùa chú, phép thuật có thể bay giữa không trung; tạo ra đoàn xa mã, voi 
tượng, quân đội xuất hiện trên bầu trời, v.v... 


_ 10, Tattha tattha sammapayogapaccayä Ùjhana{fheniddhi — Nỗ lực học tập 
thán biên: 

Thần thông sinh khởi do năng lực của việc nỗ lực tìm tòi học hỏi, thử nghiệm 
một cách thận trọng, tỉ mỉ, đúng đắn trên bình diện các sự vật cũng như các loại công 
việc, chí đến pháp học và pháp hành. Ví dụ như việc trấn áp triỀn cái (nivarana) của 
Đệ nhất thiển tâm, ... hay việc đoạn tận phiển não (kilesa) của 4 Đạo tâm. 


Những kiến thức ưu việt về Tam Tạng Päli, về Chú giải, Sớ giải, các bộ môn 
khoa học, kỹ thuật, y tế, ngôn ngữ, toán học, vật lý, hóa học, văn học, nghệ thuật, 
địa lý, lịch sử, v.v... cũng được xếp vào loại thần biến này. 


II. DIBBASOTÄBHIÑÑÄ - THIÊN NHÍ THÔNG 
1, Khái niệm về Thiên nhĩ thông: 
Dibbasotäbhiññã — Thiên nhĩ thông là loại thần thông có khả năng nghe âm 
thanh, tiếng nói nhỏ nhiệm hết mức và ở nơi xa nhất. Pã|i định nghĩa như sau: 
* Divi bhavarmn = dibbam. 
Diễn tiến trong thiên giới gọi là 6a, dịch là ø/én. 
* Dibbañca tam sotafcaä'fÌ = dibbasofam. 
Sắc ấy vừa diễn tiến trong thiên giới vừa là nhĩ căn, do vậy được gọi là Z///2søa, 
dịch là /ên nhữ 
Đó chính là Njĩ jnh sắc (Sofapasada) của chư thiên và của phạm thiên. 


* Dibbasotam viyã tỉ = dibbasofä (abhinnd). 

Thần thông có khả năng nghe giống như tai của chư thiên và phạm thiên gọi là 
dibbasofãbhififä, dịch là thiên nhí thông. 

Nhĩ tịnh sắc (Sotapasãda) của chư thiên bậc cao và của phạm thiên sinh khởi 
do Đại thiện nghiệp (Mahäkusalakamma) và Sắc giới thiện nghiệp (Rũpävacarakusala- 
kamma), thảy đều thoát khỏi sự quấy nhiễu của những thứ bất tịnh như đờm giải, 
máu mủ, v.v... Do vậy, Nhĩ nh sắc của chư vị trên thiên giới luôn thanh tịnh, trong 
sạch nên có thể nghe được những âm thanh nhẹ nhất, ở nơi xa nhất một cách tuyệt 
diệu. Cõi nhân gian dẫu ở rất xa thiên giới hàng vạn, hàng triệu do-tuần nhưng các vị 
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chư thiên hoặc phạm thiên đều có thể nghe được tiếng nói của loài người... VỀ phần 
âm thanh nhẹ nhàng, khe khế nhất như tiếng của mối mọt, v.v... thì con người có thể 
không nghe nhưng các hàng chư thiên và phạm thiên vẫn nghe thấu mà không có vật 
gì có thể ngăn cản, che chắn được. 


2, Phương pháp luyện Thiên nhĩ thông: 

Để luyện tập Thiên nhĩ thông, trước tiên hành giả cần tập lắng nghe những 
âm thanh, tiếng nói từ thô đến tế, từ gần đến xa ở khấp mọi nơi, mọi phương hướng. 

Sau đó, khi ở trong rừng, hành giả hướng tâm với Sơ định (Paritammasamadhi) 
bằng cách chú tâm vào đề mục của thiền Chỉ tịnh là Biển xứ gió (Vãyokasina) hoặc 
Biển xứ hư không (Äãsakasina) làm nền tảng cho thiền. Hành giả nhập Đệ ngũ thiền 
sắc giới, xong xuất khỏi Đệ ngũ thiền ấy, hướng tai nghe âm thanh, tiếng kêu của các 
loại thú rừng như voi, hổ, báo ..., là các âm thanh thô, to lớn; dần dần hành giả lắng 
nghe âm thanh vi tế, nhỏ nhiệm hơn như tiếng mối, tiếng kiến, v.v... từ khoảng cách 
gần đến xa ở mọi phương hướng. Giai đoạn Sơ định này sinh khởi với Đại thiện tâm 
hợp trí (Mahãkusalañänasampayuttacitta). 


Tiếp theo, hành giả hướng tâm đến đối tượng Quang tướng (Patibhäganimilia) 
của đề mục Biến xứ gió (Vãyokasina) hoặc Biến xứ hư không (Äkãsakasina), rồi triển khai 
Quang tướng ấy rộng dần ra mà tai có thể nghe được âm thanh trong phạm vi nở 
rộng ấy; rồi hành giả tiếp tục triển khai ra khắp cả mặt đất, bên trên thấu đến các cõi 
trời Dục giới, Sắc giới, bên dưới đến tận các tầng Địa ngục. 


Khi có nhiều âm thanh hỗn tạp vọng đến tai mình, nếu hành giả chỉ muốn 
nghe một loại âm thanh nào đó thì cần phải phát nguyện (adhitthäna) rằng chỉ cần 
nghe thứ tiếng đó mà thôi. 


III. PARACITTAVIJÄNANÄBHIÑÑÃ - THA TÂM THÔNG 
1, Khái niệm về Tha tâm thông: 
Paraciffavijãnanäbhiññä — Tha tâm thông là loại thần thông có khả năng biết 
được tâm của người khác đang có tư duy, suy nghĩ gì. Pa|i định nghĩa như sau: 


* Pqresa cifai9 = paracHfd. 
Tâm của người khác gọi là øarac/a, dịch là 4a tâm. 
* Puraciftamt vỤanđffÌ = paraciffavjanana (abhiññd). 
Thần thông nào biết tâm của người khác, do vậy thần thông ấy được gọi là /ø2/2c/2- 
//ãnanä, dịch là tha tâm thông. 
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* Paresam cifam vỤãnananífL efend fÌ = paraciffavjanand (abhiññg). 
Thiền giả nào có khả năng biết được tâm của những người khác bằng thần thông ấy, 
do vậy thần thông ấy gọi là /øazac/ứaw/2nanä, dịch là /wa tâm thông. 
Tha tâm thông còn có tên gọi khác là Cefopariyabhiññä, sở dĩ được gọi như 
thế vì loại thần thông này biết được tâm của người khác một cách trực tiếp, rõ ràng 
và tuyệt đối. 


2, Phương pháp luyện Tha tâm thông: 


Tha tâm thông được thành tựu phải dựa vào năng lực của Thiên nhãn thông, 
nghĩa là hành giả đã đắc Thiên nhãn thông, mong muốn biết được tâm người khác 
thì phải tu tiến theo đề mục Biến xứ ánh sáng (Älokakasiạa), rồi dùng thần thông này 
mà xem xét màu máu trong tim của người khác, bởi vì tâm của họ thay đổi thế nào, 
thì màu máu trong tim họ cũng biến đổi theo như thế ấy. Chẳng hạn với người có 
tâm nặng về dục ái thì máu bên trong tim của họ có màu đỏ sậm như màu quả sỉ 
chín mọng, nếu tâm họ tràn đầy với sân hận thì máu trong tim có màu đen, nếu với 
tâm sỉ thì máu có màu như nước rửa thịt. Cũng vậy, với người có tính hay suy diễn thì 
máu có màu như nước luộc đậu đũa; người có đức tin thì máu có màu vàng, người 
có trí tuệ máu mang màu trắng, sạch sẽ, trong sáng; người có tâm xả, trung dung, 
quân bình thì máu có màu như màu dầu mè. 

Sau khi dùng Thiên nhãn thông thấy rõ màu máu của đối tượng nào đó, hành 
giả nhập Đệ ngũ thiền sắc giới với đề mục Biển xứ ánh sáng, xuất khỏi thiền này hành 
giả phát nguyện để biết được tâm của người ấy, xong rồi nhập vào Đệ ngũ thiền sắc 
giới trở lại. Xuất khỏi thiền lần này, hành giả sẽ biết được tâm của đối tượng mà mình 
cần biết, không phải xem xét màu máu trong tim họ nữa. 


IV. PUBBENIVÄSÄNUSATÏBHINÑÃ - TÚC MẠNG THÔNG 
1, Khái niệm về Túc mạng thông: 


Pubbenivãsãnussafibhiññä — Túc mạng thông là loại thần thông có khả năng 
nhớ được những kiếp sống trước đây. Pä|i định nghĩa như sau: 
* NivasyimsifÌ = nivasã. 
Chỗ nương nhờ, chỗ từng ở gọi là ø⁄⁄4Z, dịch là øứ xứ, mạng 


‡ ^ VI ` ~ . Ầ „ẠUN ~ ~...Ä :Ẩ LŠ 
Ơ đây, øivãsa ngoài nghĩa nơi ăn chôn ở còn mang nghĩa ngũ uần, kiêp sông, 
dòng tộc, niềm vui nỗi khổ của mình và người khác. 


* Pubbe nivasữ fÌ = pubbenivasa. 
Nơi đã từng nương nhờ trong đời trước gọi là ø6/0en/&ä, dịch là tức mạng. 
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* Pubbenivasanan anussafffÌÙ = pubbenivassanusdafi (abhiñnñg). 
Sự nhớ lại tiền kiếp gọi là w/6e//⁄ãsãnn/ssaf, dịch là #ức mạng thông. 
Hành giả đắc loại thần thông này có khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình đã 
từng sinh ra ở trú xứ, quốc độ nào, có ngũ uẩn ra sao, gia đình, dòng tộc thế nào, 
cho đến cuộc sống thường nhật, v.v... 


Túc mạng thông gồm có hai loại: 
(1). 4jjhävutthapubbenivasa: Tiền kiếp của mình đã từng sinh trong các cõi 


(2). Ârammanapubbenivasa: Tiền kiếp của chúng sinh khác là đối tượng để 
hành giả biết tiền kiếp của họ 

2, Phương pháp luyện Túc mạng thông: 

Hành giả muốn luyện tập để đắc Tức mạng thông cần phải tập nhớ lại các 
công việc mình từng làm cho đến nơi chốn, trú xứ mà mình đã từng ở trước đây. Sau 
đó, hành giả nhập Đệ ngũ thiền sắc giới với đề mục là một trong ba đối tượng: Biến 
xứ lửa (Tejokasina), hoặc Biến xứ trắng (Odãtakasina), hoặc Biến xứ ánh sáng (Ảloka- 
kasina). Hành giả làm cho định tâm ở cấp độ thiền này thêm vững mạnh rồi xuất khỏi 
thiền ấy, đồng thời nhớ đến các công việc mà mình đã làm và cả nơi chốn xảy ra. 
Việc nhớ lại này cần tiến hành theo trình tự ngược thời gian, đến tận lúc mà bản thân 
đang còn nằm trong thai mẹ; rồi hành giả tiếp tục nhớ trở lại theo tuần tự chí đến 
giây phút hiện tại. Hành giả tập đi tập lại theo chiều nghịch thuận như thế bằng Sơ 
định (Parikammasamadhi). 

Nếu hành giả không nhớ được thì phải nhập Đệ ngũ thiền trở lại rồi xuất 
định và hướng tâm nhớ lại, làm như thế cho đến lúc nhớ được thì mới tiếp tục tiến 
tu Túc mạng thông. Bấy giờ, hành giả chú tâm vào Quang tướng của một trong ba để 
mục nêu trên, nhập vào thiền này với định tâm một cách vững chãi; xuất khỏi thiển 
ấy, hành giả phát nguyện mong sao biết được, nhớ lại tiền kiếp của mình. Tiếp đến, 
hành giả nhập định trở lại cho đến khi Lộ ứrình thân thông (Abhiññävithiciia) sinh khởi, 
thành tựu 7c mạng thông như ước nguyện. 


Trong trường hợp biết tiền kiếp của người khác, phương cách thực hành 
cũng tương tự như biết tiền kiếp của mình, chỉ khác nhau ở đối tượng là tiền kiếp 
của người khác hoặc của chúng sinh khác. 

Hành giả chứng đắc 7e mạng thông nhớ lại tiền kiếp của mình với số lượng 
ít hay nhiều tùy thuộc vào năng lực ba-la-mật mà mình đã huân tập. Cụ thể như sau: 
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- Đức Phật Chánh Đẳng Giác nhớ lại tiền kiếp của mình là vô hạn, không cần 
nhớ theo tuần tự mỗi kiếp, không phải truy tầm từ lúc tái sinh và đến lúc chết của 
từng kiếp. 

- Đức Phật Độc Giác nhớ lại tiền kiếp của mình trong khoảng thời gian là 2 
a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả đất. 

° Hai vị Thánh Thanh văn Thượng thủ nhớ lại tiền kiếp của mình trong 
khoảng thời gian là 1 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả đất. Hai ngài không cần nhớ 
theo tuần tự mỗi kiếp, nhưng cần phải truy tầm bắt đầu từ lúc tái sinh và cuối cùng là 
chết của từng kiếp. 

* Các vị Thánh Đại Thanh văn nhớ lại tiền kiếp của mình trong khoảng thời 
gian là 100.000 đại kiếp quả đất. 

° Các vị Thánh Thanh văn hạng thường nhớ lại tiền kiếp của mình trong 
khoảng thời gian là 100 đến 1.000 đại kiếp quả đất. 

Hai hạng Thánh này cần phải nhớ theo tuần tự mỗi kiếp, bắt đầu từ lúc tái 
sinh và cuối cùng là chết của từng kiếp của mình. 

- Đối với các vị đạo sĩ ngoại đạo, nếu đắc loại thần thông này, họ có thể nhớ 
được tối đa 40 đại kiếp quả đất mà thôi và phải nhớ theo tuần tự mỗi kiếp, bắt đầu 
từ lúc tái sinh và cuối cùng là chết của từng kiếp của mình. 


V. DIBBACAKKHUBHINÑÃ - THIÊN NHẮN THÔNG 

1, Khái niệm về Thiên nhãn thông: 

Dibbacakkhiibhiññä — Thiên nhãn thông là loại thần thông có khả năng nhìn 
thấy rõ đối tượng ở nơi xa nhất và thấy được các đối tượng nhỏ nhiệm, vi tế giống 
như mắt thần của chư thiên hoặc phạm thiên. Pä|i định nghĩa như sau: 

* Dibbañca tam cakkhUucä tỉ = dibbacakkhu. 

Sắc ấy vừa diễn tiến trong thiên giới vừa là nhãn căn, do vậy được gọi là đ/6acaú/, 
dịch là /2⁄ân nhấn. 

* DibbacakkhUu va tL = dibbacakkhu (abhiñmđ). 

Thần thông có khả năng thấy giống như mắt của chư thiên và phạm thiên gọi là 
dibbacakkhibhif/a, dịch là thiên nhấn thông. 

Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasada) của chư thiên và của phạm thiên sinh khởi do 
Đại thiện nghiệp (Mahãkusalakamma) và Sắc giới thiện nghiệp (Rũpävacarakusalakamma), 
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thảy đều thoát khỏi sự quấy nhiễu của những thứ bất tịnh như ghèn, máu mủ, v.v... 
Do vậy, Nhãn tịnh sắc của chư vị trên thiên giới luôn thanh tịnh, trong sạch nên có 
thể thấy được những đối tượng ở nơi xa nhất và nhỏ nhất một cách tuyệt diệu. Các vị 
thiên còn thấy được những đối tượng bị che khuất, bị ngăn chặn, v.v... 


2, Phương pháp luyện Thiên nhãn thông: 

Trước khi luyện tập để đắc Thiên nhãn thông, hành giả cần nhập Đệ ngũ 
thiển sắc giới với đề mục là một trong ba đối tượng: Biến xứ lửa (Tejokasina), hoặc 
Biến xứ trăng (Odatakasina), hoặc Biến xứ ánh sáng (Alokakasina) để cho định tâm vững 
mạnh rồi xuất khỏi thiền ấy và hướng tâm nhìn các đồ vật bị che chắn, giấu kín 
chung quanh chỗ ở của mình bằng Sơ định (Parikammasamadhi) đồng sinh với Đại 
thiện tâm hợp trí. 

Nếu vẫn chưa nhìn thấy thì hành giả lập lại quy trình như vậy nhiều lần cho 
đến khi thấy được mới thôi, sau đó hành giả tiếp tục luyện tập để đắc Thiên nhãn thông. 

Hành giả hướng tâm đến đối tượng Quang rướng là một trong 3 đề mục đã 
nêu, triển khai Quang tướng ấy rộng ra khắp chỗ ở của mình, rồi lan rộng khắp các 
địa phương theo tuần tự từ xã đến huyện, tỉnh, cả nước, khắp thế giới địa cầu, cho 
đến các cõi trời Dục giới, Sắc giới ở phía trên, xuống đến các cõi địa ngục ở phía 
dưới,... Tiếp đến hành giả nhập Đệ ngũ thiền sắc giới, rồi xuất khỏi thiền ấy và phát 
nguyện cho mình thấy rõ các vật ấy, sau đó tiếp tục nhập thiền trở lại. Khi xả Đệ ngũ 
thiền ấy thì Thiên nhãn thông phát sinh, hành giả thành tựu việc nhìn thấy đồ vật như 
ý nguyện. 

Nếu chưa đắc Thiên nhãn thông thì hành giả cần luyện tập trở lại quy trình 
nêu trên, tức là nhập Đệ ngũ thiền rồi xuất khỏi thiền này cho đến khi Lộ trình thân 
thông hiện khởi, thấy được đồ vật như ý nguyện. 

Thiên nhãn thông còn được phân thành 2 loại thần thông khác là: 

* Yathakammũpagäbhiññä - Tùy nghiệp thú thông 
° Anagatamsäbhiññaä - Vị lai thông 


VI. YATHÄKAMMUPAGÄBHIÑNÃ - TÙY NGHIỆP THÚ THÔNG 
1, Khái niệm về Tùy nghiệp thú thông: 
Yathãkammipagäbhiñiñä — Tùy nghiệp thú thông là loại thần thông có khả 


năng biết rõ chúng sinh tục sinh trong cảnh giới ấy theo nghiệp của họ, chí đến niềm 
vui nỗi khổ mà họ phải nhận lãnh. Pa|i định nghĩa như sau: 
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* Yathakammam upagacchanff ti = yathãkammipaga. 

Chúng sinh sinh ra trong các cảnh giới khác nhau tùy theo nghiệp của mình, do vậy 
các chúng sinh đó được gọi là ya//24a/nmpaø2, dịch là £y nghiệp thứ, 
* Vathakanmipaganan qbhiññã = yathakanumipagabliina. 

Thần thông có khả năng biết được tùy nghiệp thú của các chúng sinh gọi là 


2, Phương pháp luyện Tùy nghiệp thú thông: 

Phương pháp luyện tập để đắc Tùy nghiệp thú thông cũng giống như phương 
pháp luyện tập để đắc Thiên nhãn thông như đã nêu ở trên. 

Tuy nhiên, nếu chúng sinh ở nơi xa thì hành giả cần phải sử dụng Thiên nhãn 
thông để thấy chúng sinh ấy trước rồi mới sử dụng Tùy nghiệp thú thông để biết được 
chúng sinh ấy đi tái sinh vào cảnh giới này do nghiệp nào đã tạo trong quá khứ, cũng 
như chúng sinh ấy đang hưởng lạc hay thọ khổ là do nghiệp nào đang trổ quả ở thời 
hiện tại. 


VII. ÄNÄGATAMSÄBHIÑNÃ - VỊ LAI THÔNG 

1, Khái niệm về Vị lai thông: 

Anñgatamsäbhiññä — Vị lai thông là loại thần thông có khả năng biết rõ kiếp 
sống vị lai. Pã|i định nghĩa như sau: 

* Ánãgdfe DaVdffO đHISO = Hñ00f01150. 

Các uẩn sinh khởi trong ngày vị lai được gọi là a/4za2/zsa, dịch là v/ /a/ s/n/, 

* Anagafamsanamtuũ aqbhlñña = anãgafamnsabhifnna. 

Thần thông có khả năng biết được vị lai sinh gọi là 2Zzz⁄27»s2ø//Z⁄24, dịch là 
Lƒ lai thông. 

Hành giả có V7 ii hông này có khả năng thấy rõ, biết được về mình và 
chúng sinh khác sẽ tục sinh vào cõi nào trong tương lai. Ngoài ra hành giả cũng biết 
rõ trong cảnh giới đó, kiếp đó thuộc về loại chúng sinh gì, hưởng lạc và chịu khổ như 
thế nào nữa. 

2, Phương pháp luyện VỊ lai thông: 

Phương pháp luyện tập để đắc Vj !z¡i ihông cũng giống như phương pháp 
luyện tập để đắc 7y nghiệp thú thông như đã nêu ở trên. 
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Abhiññã - Thần Thông 


% Đối với Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Thiên nhãn thông có 2 loại trí tuệ đặc biệt: 

(1). Cufipapafafana — Tử sinh trí: Trí tuệ thấy rõ sự tử và sự tục sinh của mọi 
chúng sinh. Với trí tuệ này, Ngài thấy rõ cái chết của tất cả chúng sinh, sau đó họ đi 
tục sinh vào cảnh giới nào, hưởng quả khổ - lạc tùy theo nghiệp bất thiện hoặc 
nghiệp thiện nào đang cho quả, v.v... 

(2). Anägatamñäna - VỊ lai trí: Trí tuệ thấy rõ kiếp vị lai của mọi chúng sinh. 
Với trí tuệ này, Ngài thấy rõ kiếp sống trong tương lai của tất cả chúng sinh, do đó 
Ngài đã thọ ký cho chúng sinh ấy sẽ trở thành Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc Phật Độc 
giác, hoặc là vị Thánh Thanh văn giác của một đắng Toàn Giác có danh hiệu nào đó 
trong tương lai. 


tk) *Œ4C4C(⁄ 
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